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LỜI NÓI ĐẦU 


Chúng ta học Trung văn là nhằm: Biết chữ, biết đọc, biết viết, biết nghĩa và vận dụng. 

Muốn biết chữ thì phải học Nhận chữ. 

Muốn biết chữ thì phải học phiên âm, đánh vần. 

Muốn tiết viết thì phải phải học tuần tự nét viết. 

Muốn biết nghĩa thì phải biết £rở ¿ừ điển. 

Muốn biết vận dụng thì phải nắm được nhiêu £ừ ngữ và học ngữ pháp. 

Quyển "nhập môn” này quán triệt phương châm dạy: từ dễ đến khó, đễ trước khó sau. 
Trong phẫn thứ nhất là "xem hình nhận chữ" giúp học viên thông qua mỗi bức tranh tượng 
trưng của một chữ Hán; có phụ giải tiếng Việt và tiếng Anh, có chú thích phiên âm La tỉnh 
hóa tiếng Bắc Kinh, tiếng Quảng và tiếng Triểu Châu, có chỉ dẫn tuần tự nét viết, nhằm 
-giúp các bạn gây được cảm hứng ấn tượng tốt ngay khi mới học. Khi nhận biết được mấy 
trăm chữ Hán ban đầu và có cơ sở hạ quyết tâm theo học tiếp phần phiên âm chữ La tỉnh 
hóa Cái chìa khóa để học phát âm chuẩn xác tiếng Bắc Kinh. 

Chúng tôi đặc biệt chú trọng giới thiệu những nguyên tắc, quy phạm về cách phiên 
âm chữ La tỉnh và những thí dụ điển hỉnh cho các bạn trong phần 2, mà theo chúng tôi nắm 
được thì nhiều sách giáo khoa khác không đạy hoặc bỏ qua phẩn khó nhất, nhức nhối nhất 
của học viên là phát âm. Phiên âm này, do đó học viên khó mà phát âm chuẩn xác được. 
Sau khi học và nắm chắc "Chìa khóa" phiên âm này thì chúng ta có thể phát huy hơn nữa, 
hễ "Gặp chữ thì biết đọc", "Gặp từ thì biết dùng", từ đó nhân rộng ra, tự lực cánh sinh, chịu 
khó tra tự điển, linh hoạt vận dụng, không ngừng nâng cao khả năng đọc và viết của mình, 
bảo đầm đạt mục đích yêu cầu học tập một cách vững chắc. 

Quyển "tự học" này soạn các từ, câu đơn giản dễ hiểu dễ học, cốt để giúp học viên 
nắm chắc những cơ sở bước đầu. Học xong toàn bộ trong quyển sách này thì đạt 10% trình 
độ Trung văn thông thường rồi. 

Chữ Trung Quốc khó học bởi vì: 

1. Không trực tiếp phát âm được. 

2. Nét viết đan xen phức tạp, khó nắm tuần tự nét viết. 

3. Nghĩa chữ sâu sắc, liên kết các chữ lại có nghĩa khác, rất khó nắm. 

4. Hình dáng, bộ chữ nhiều và phức tạp, tra tự điển rất khó khăn. 


` 


Quyển "tự học” này cố gắng giải quyết những khó khăn trên, sau khi biết chữ và biết 
đánh vần rôi, tra tự điển theo vần A, B, C... sẽ rất thuận lợi. Học xong các bài, bạn sẽ có 
thể đột phá tiến thẳng vào khâu tra từ điển, nhằm biết thêm nhiều chữ mới, tích lũy từ 
vựng, tập luyện viết lách... Tiến triển vững chắc trên con đường hấp thụ những tỉnh hoa của 
nên văn hóa Trung Hoa, để áp dụng trong cuộc sống và công việc hàng ngày của mình 
ngày một thuận lợi có kết quả. 
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BẠN MỚI HỌC CHỮ HOA,CHỚ SỢ CHI LÀ KHÓ. 
CHỈ CÀN CÓ PHƯƠNG PHÁP, ĐÙ KHÓ CŨNG LÀ DỄ . 
CHỮ VUÔNG TUY RƯỜM RÀ , PHÂN TÁCH NHƯ KIỂU NHÀ. 
TẠM HỌC VÀI TRĂM CHỮ, LÀM MỖI ĐÈ CÂU VĂN. TÀI BA NHƯ MỌI NGƯỜI. 
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1. KHI*THANH MÃU”7#f# “ J, Q,X,ZH,CH, SH,R, Z, C, §, ” Thành âm-đoạn độc lập, 
b thì phải phụ thêm “l”. như là ï câm: 
" 6JJ, QI, XI, ZHI, CHI; SHI, RÍ, Z1, Cl,; SỈ "vẫn đọc nhự cũ: 


" LW W.,Ã" 1 HH. W WR. '...... 


2. Vần độc lập " ER "khi đứng đầu từ ngữ, thì giữ nguyên vẹn. như: 
“ ÉRTÓNG /JL#, ÉRGE JLÑt ” 
Nếu thành Từ-Vĩ, chỉ dùng “R ” 
Như: “HUAR?#/JL,. NIĂOR %JL 7” 
Nếu là một âm-đoạn thì giữ trọn vẹn như: “ DÚYI—WÚ' ÈR #t—Z—”. 


3. . Loại vần “|”, khi độc lập thành âm đoạn, có hai cách: 1 là thêm chữ “Y ” , như: 
1—-Nếu là : ¡ ,in, íng ." thì thêm chữ “Y ” thành : Y¡, yin , ying . 
2—— Nếu là :" ia ,ie, iao ,iou ,ian ,iang ,iong ." thi dùng chữ “ Y ” thay cho "?" 
Như: “ Ya ,ye ,yao ,you ,yan ,yang,yong ” 


4... Vần loại “U” nếu là âm-đoạn độc-lập, thì dùng “W ” thay cho “U” ,.Như: 
“UA, UO, UEI; UAN, UANG, UENG 7 Phải đổi thành: 
“Wa,wo, woi, wan , wang ,weng.”. 
Nếu chỉ là “ U” đơn độc thì thêm chữ W mà thành: “WU”. 


5, . Loạivần “” kết: hợp với thanh mẫu: “J, Q, X” thì bỏ bớt2 chấm trên “Ù” : 
“JU #, QUE, XUf#.. ” 
Nếu kết hợp với thanh mẫu “N, L7 thi phải giữ nguyên 2 chấm trên “Ù”, 
Kẻo lẫn lộn với vàn “U” khi kết-hợp với thanh mẫu nảy.Như: 
“NŨ + ——NÙ# L ị 
“LŨ #£—-LŨ#.. ” 


6. . Dấu CÁCH ÂM “"” dùng cho những vần nào đứng đầu là nguyên âm: A. O. E 
mà đi sau từ khác ,thì phải dùng dấu “ ' ” để ngăn cách ra,khỏi bị lẫn lộn.Như: 
PÍNG'ĂN *Z#„ nếu không thì thành: PIN-GAN 
PÏ' XO 3, ¡! PIAO 
_JI' Ê 9â. JIE 
GAO' ẢNG #// GAOÁNG ĐỌC KHÔNG RA CHỮ 
Bởi vì từ ngữ Trung Quốc là viết liền nhau. 


7... Những từ ngữ trong quyển sách này, tạm dùng gạch nối chia cách các âm đoạn, 
để các bạn mới học để đọc. Như: 
XUÉ—XÍ =Xuéxi3#.3J ....Học tập 
ZHŨNG—WÉN=Zhongwen rh% , ... Trung văn 
NŨ—LÌ=N ii #?}...... Nỗ-| rc. 
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Ï !h H 3# l ði R š # (1) 


1 2 3 45 67 8 9 10 1 12 13 1H 15 16 l 18 19 20. 
|A 0 E ÉI U AI E1 AO 0U ÁN ANG EN ENG ÔNG (ER)  IA IE  IAO. 
.m#Š| 5 8Ð fO %X 5 T7 1 öo XS M 3 5 RĐ..(o đ J\ LINH --j 
1B= BA BQO - - BI BU BÀI BEI BAO -— BAN BANG BỀN BENG -  - - BIE BIAO 
2P =PA P0 - -PI PU - PAI PEI PAO POU PAN PANG PEN PENG PIE PIAO 
3 k? ñ H NMỊ ?M ðœ 35 đỀ h _⁄ 
3M =MA MO ME -MI MU - MAI MEI MAO MOU MAN MANG MEN ._ư - MIE MIAO 


b Đ_ li Í L] x. + 
4F =FA F0 - - FU - JFEEI ~ F0U FAN FANG FEN FENG - - - - 
_# -fJj Ø 3ñ 
5D =DA - DE -DI DU ¬ DIE DIAO 
6 T=TA" - TE -TI TU -TAI - TAO TOU TAN TANG-  TENG TONG ST - TIE TIAO 

= & 3 = ï k 
7T N=NA — NE -NI NUN NAI NEI NAO NOU NAN NANG NEN NENG NÓNG - - NIE NIAO 

B Ẻ R 2 + Ủ Ƒƒj lj 3W j% ® MẸ 6 _ Hee; É 5 

8L =LA ~- LE -LI LU LÍ LAILEI LAO LOU LAN LANG ~ ˆ LENG LÔNG - LIA LIE LIAO 

EÐÈ - _— “#8 3X 5 Z2 E#_ lk Úc 2D —. _Ê 
9G=6A - 6E - - 6U -GÀI GEI GAO ŒOU GAN GANG 6EN GENG GỌNG - - - 

= - S 2 DA 

—= KU- KAI - KAO KOU KAN KANG KEN KENG KONG - - - 


- = MU -HAI HEI HAO HOU HAN HANG HEN HENG HONG - - - = 


..5 5...5 1.5.1.5... ằ 
7:1 ?óÓ. x đp /ĐYY_ Ỷ š - - — — — —JIA JIE JIAO. 
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4T.. BÁI-SÈ_ CHÁ-BẼI 48.. SHŨ-BÃO MIÀN-BÃO 
1y trà mầu trắng Tui sách, cặp sách , Bánh mỉ 
49.. SHÀNG BẤN_ÈˆSf ,BÃNG-MÁNG ø0.. BỀN-PÀO BỀNG-TÃ 
Đi làm ,, Giúp đỡ Chạy, chạy chọt , Sụp đỗ 
61.. PÃI -MÀI PÃI SHỜU 52.. PÉI-BÀN PÉI-CHÁNG 
Bán đấu giá, Vỗ tay Làm bạn,có bạn Bồi thường . 
63... PÃO-QÌ PÃO-QÙ 54.. PÁN-PÉN PÈNG PÒ 
Vứt bỏ - Chạy đi ` Cái mân ,thau đụng nhau bễ 
55.. SHÃNG-RÉN MÀI-MÀI Tĩ À3K$E - s6. MÈIMEIBÀO MÃO #3 
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57.. MĂN SHẼỀN ÄNG-ZÃNG s8.. DI TÓU KU-ot{f3k5} 
Cả mình dơ bẳn Gục đầu mà khóc 
s9. FÉI.JI FEI LAI Kỹ] 3K 60.. MÉI RÉN ZHLDÀO 8 } mi 
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61. DÀ-FENG BÀO.Yừ ki 62.. GUÃ-DÀO DÀ:SHÙ ifÍAl2kBi 
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63. GỖNG-RÉN NÓNG-MÍN TA. Z& 64... NÁ DÃO-NÁ FrÙ7J, #2 
Công nhân, nông dân Cảm dao cằm búa 
65. , KĂN SHÙ, JÙ MÙ Ã 66. , CÁIDÉ PÍNG- ÄN Zf 
Đồn cây cưa cu Mới được bình yên. 
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Mặt trời mọc bên hướng Đông 


68. MĂN—TIÃN BÁI-YÚN Flt ÿ§ZHZ Š 
Mây trắng bay đây bằu trời 
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Nào dê nào bò ra đồng ăn cỏ . 
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Lũ chuột lên ăn gạo. 
74. NÀI—NAI DÀ CHĂO DÀ NÀO #bXÏ 


Bà nội la ó lên 
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Nào là mèo nào là chó đều chạy đến. 


73. BÀ LÃO--SHỪ GĂN-ZÖU LE_ i33 [: 
Đuổi lũ chuột đi 
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Mọi người mới yên tâm 
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Chúng ta học chữ Hoa 
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Cần phải có gắng 
78. KÈ—KỮ NÀI-LÁO QÙ DÚ TÄ 3# ¡P421 
Phải cân cù họ * tập 
79. FÃ—YÏN YÀO zHÈNG ###T1Ƒ 
Phát âm phải chính xác 
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Bạn mới mễn học hành 
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Sau khi học hành 
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Trí thức Của bạn mới được để -cao 
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Sau khi đề cao trí thúc 
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Ai nắy đều yêu mến bạn 
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Khi được nhiều người thương mến bạn 
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Mới được kể như là thành công ! 
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14..H Hồ. 
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91.. TÈ-BIÉ , FÊN-BIÉ l 92, BIÃO-BẾN #Ƒ£2F, MÙ-BIÁO 
Đặc biệt Phân biệt Tiêu bản,kiểu mẫu Mục tiêu. 
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= 4 8ö ) 4â 3 #8 ›: 
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1. TỰ KỶ THÔNG MINH HỘI XƯỚNG CA, (Tạmdịch nghiã:) 


xAx®thettk (0011110001107... 0///10NM TỊ 7 MÌNH KHÔN NGOAN BIÉT HÁT CA 
HỎNG MAO KẺ CÔNG VĨ BA ĐÀ, Gà trống lông điều duôi la đà, 
TAMTUÊ HÀI NHI HỘIXƯỞNG CA; Em bé ba tuổi biết hát ca ; 

BÁT THỊ ĐA NƯƠNG GIÁO ĐÁC NGÃ , Chẳng phải cha mẹ đạy được ta, 
TỰ KỶ THÔNG MINH HỘI XƯỞNG CA. Tự mình khôn ngoan mà biết ca. 
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rễ 4 *» # J1 â A8 


+" °® 8 JL *x kh&, 


° xiăo nIšo' er ề sh ẩn: tiần 
hào h Co J MT MO; 
l xi Tiểu er, ou jiãn: 
h›+ * #® X5 ^Xx, 
xão ø tơu lÍ 8 shử 
+ + # JL 4 t§§ # ‹ 

° hãi hụÌ chản 
z-=ă : 
1. BỊ: ®&Ê4 t8? 2: 3â 't§? 3. #4 Rff4Rl? 

#:1-*®,4&#®ât - 4, S&ât, - #nj^xÐl. 
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TIỂU TIỂU HAI NHI HỘI XƯƠNG CA BE TÍ HON TÀI CA HAT 


Subdsbsdsbdsbdnedssdsdisisisisdssdsdselalsladsisdsbdsiebndsisbdsisisisdsisisoslal kh kdsisasisagdalbsdalelsialaislsisisisisisisisdadsislsdsislal 


TIỂU TIỂU ĐIỂU NHI PHI THƯỢNG THIÊN , Chim non cắt cạnh bay lên trơi 


TIỂU TIỂU NGƯ NHI DU GIANG-HÀ ; Ca con tung tăng dươi sông bơi; 
TIỂU TIỂU PHỬ ĐẦU PHÁCH ĐẠI THỤ , Bua nho đư sưc chặt cây to, 
TIỂU TIỂU HAI NHI HỘI XƯƠNG CA . BétÍ hat c8 rất yêu đơi... 


h 6W ,Š 3 ñøĐ. 


— % ñØ # fíé #8 LẠ ›: 


8 1, W 3š 1 ›: 


“hao shí - wụ. , bạn jIn dong ; 
fUồfñm mg W N — £* 
Bao - bạo huan - nuạn tqụo YÌ - dong 
1. #ELABMLAT 2. MBUTEAT 3. #HNSET 
— Mail. - ta42, - E8, 
—Xšlf†ti#T. fUHE1Ì— ¡ 


MỤC #9 Z5 MO MT 3 A9 X# 
đ 8 BE N' 4 


3. TIỂU MÃ -NGHỊ KIẾN CON 
"“—... "“——. 

TIỂU MÃ -NGHỊ ,ÁI LAO ĐỘNG , Chú kiến con , thích lao động, 

NHÁT NHẬT ĐÁO VÃN MANG TỘ CÔNG; Suốt ngày vất và lo làm lụng 

TRẢO THỰC VẬT, BẠN: TẤN ĐỘNG , Tìm thức ăn ,đọn về hang, 

BẢO BẢO NOÃN NON QUÁ. NHÁT ĐÔNG. No nê ấm cúng qua mùa động 


Xiao Mi 


Feng 


h›## B18, tZ3lm, t8l# ; 


Xio mì lộng, TW nh , FÉL dao _ xỈ, đi dao dông ; 
®⁄Z#1H ,H8m2W+#ú1 ; 
Döng _biản lí huã __ bại XĨ bản táo huã hơn 
%7?) Rš `. 
Cãi | huã _ zhỉ _ nị chén 
lá )\d4. 
„4 TÌ wŠ _lÏ hào n 
z8: : 
1u ###2/ủf†2 2 2. ##—#†6)T#fÁ2? 3. 8M. 818†[ 24 ? 
- #HW tÑ8lñ8, tRHz, LÝ. 2 2/210.:) 2-0) @ftf£&1f7N4.. 
%1. 
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&# lộ H7ấk 4% W3 R HB # £& 8 
s # MN 
4A. TIỂU MẬT PHONG CON ONG 


kásbsssasxdsbdaisisislslselsisbisdnlalol 


TIỂU MẬT PHONG , ONG, ONG, ONG ! 
PHI ĐÁO TÂY,PHI ĐAO ĐÔNG, 
ĐÔNG BIỆN LÊ HUÊ BẠCH, 
TÂY BIÊN ĐẢO HUÊ HÔNG ; 
THAI LIỂU HUÊ TRẤP NHƯỢNG THANH MẬT, 
TỔN TẠI OA LÝ HẢO QUÁ ĐÔNG. 
x——= 4, cóc 


XYYX*+XK#t tk kế 


Con ong nho, kêu vo vo, 
Bay sang Tây , bay sang Đông ; 
Bên đông bông lê trắng, 


'Bên Tây bông đao hồng ; 


Hut nhựa bông để gây mật , 
Chưa ổ để qua mùa Đông . 


5, ZJ` lễ 


Xião qing tỉng 
h0 M , h5 W k., 
Xão Ïn tin xo ÌI tíng _, 


& % % #4 ® 8 8 : 


tế _ lái _ _ &í bù ãặ Íng ; 


Àà HH ⁄X HM R8 1 
XHo- — póng- — you- bié chuo 


Ù Ñ Â#Ị] 8W Nó. 


Tả bắn: zán - len +huö 
kán 
1. ft2†Á? 2. #ÍIKW§Wtif§? 3. Í£ẨEMIRRI? 
— 2# mf1£itil, — 3#. 8llalRE. — RiRWXP. 
L-c 2 Ế 
l#U MÔ HS l5 R b # HN M 
5. TIỂU THANH ĐÌNH CHUÔN CHUÔN 
TIỂU THANH ĐÌNH, TIỂU THANH ĐÌNH , Chuỗn chuồn con ,ohuồn chuồn con, 
PHI LAI PHI KHỨ BÁT SẢO ĐỈNH ; Bay qua bay lại bay không ngừng ; 
TIỂU BẰNG HỮU MÔN BIỆT TRÓC THAI! - Bạn nhỏ ta ơi đừng bắt nó † 
THA BANG TRÂM MÔN TRÓC VĂN DĂNG . Để nó bắt muỗi mòng , chúng ta mừng... 
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— ®% J!  t% đ#⁄ #8 ⁄x +, 


Yì - hui › er fẽI dào l ng - lân shản: 
— $4 J % l  # R HB ; 
yỊ _- huÌ - er ti dào huã - uán || ME: 
MO 3 ï¡ ®# Đ ?U 8, 
Fần - shn dã. zhăn ván ba: xì, 
l 6 — # +2 X ø" . 
Hão - xiằng YÍ- là xiio đi - H. 
2v 
1, KỆ $iJ{†Ak2? 2. #if€g<42AiP3? 3. RÍTfffÍTZREHR1 
.— #§Kt tš|fZX+, —¬ 'EWMNHIHREISMS. — H#@WUŒf—jE⁄) VI. 
#3: l 
Ñ Íí M ®W lí ®#% Đĩí U 3X f#@ # El 
8. THANH__ ĐÌNH CHUÔN_CHUÒN 
THANH. ĐÌNH, THANH ĐÌNH,NGÃ ÁI NẼ ! Chuồn chuồn ơi ta mến chuồn ! 
PHI ĐÁC CAO LAI PHI ĐÁC ĐÊ , Chuôn bay cao lại bay xuống thắp _, 
NHẬT HỘI NHI PHI: ĐÁO THANH THIÊN THƯỢNG, Khi thì bay lên tận ười xanh , 
NHẤT HỘI NHI PHI ĐÁO HOA VIÊN LÝ ; Lúc lại bay vào vườn bông ; 
PHIÊN THÂN ĐÁ CHUYỀN NGOẠN BÃ HÝ „, Lộn mình quay vòng làm trò chơi, 
HẢO TƯỢNG NH ÁT GIÁ TIÊU PHI CƠ, Như là chiếc máy baytí hon. 
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Xão deng lồng 
f®8fñũ — 4+4 H3. X H X ñ#5 ; 
I- Ề - lồn Bùủ_-_ yên hưồ lăn - JÏ —_ ming ; 
ð HN, Kã&, 4 ` ÄÃ 3M MÖXM.. 
ọ___dôn: Xiio - pén: 6u _ liàn- dào lu _ huãn - yỉn 
ÚŸ = #4 3 “ # 1 ` 
lÍ zhị- _ đảo shỉ shả 
tà PS 8 vh ấc %4 q1 
IÐ ín huŠ - _ chóng _! 
ah =- 
1. ††Á#&WffHXRWMHMI1 2. #kHUffÁ! 3. .E⁄X2S§#kH† 
— #kU⁄ttHkNqðWNRH. — #kHlff c4⁄2hMW%. — TW. 


k5 
_—W# 24 ñä 3 #S W Miu 5 
SŠỒ ME Hs ðïÄ #kH 


1. TIỂU ĐĂNG LUNG LÒNG ĐÈN 
NGÃ HỮU NHẬT CÁ TIỂU ĐĂNG LUNG, Tôi có một cái đèn lồng nhỏ , 
BÁT DỤNG HỎA ĐIỂM D LÝ MÌNH; Không cắn thấp mà sáng trong đêm ; 
PHI ĐÁO TÂY ,PHI ĐẢO ĐỒNG, - Bay sang Tây, lại sang Đông, 
TIỂU BẰNG HỮU KHÁN: KIÊN ĐÔ HOAN NGHỊNH . Bạn trẻ thấynó là vuithích, 
NẢ YÊU TRI ĐẠO NÃ THỊ XÀ (=THẬM MA ?CÁIGÌ)? Bạncó biết đó là gì không 2 
TỰU THỊ NÃẢ CÁ. °* HUỲNH HÓA TRỪNG ° I Đó là "Đôm đốm" như đến lổng I 
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Ying huo chong 


xa... ...... 


Mí hị chón ịn huồ chóng ! Fi —_ dào xÏ dào 
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F& w Í tếi UỜ h 
` # b #8 # "w*. 
Fẽi dào shuÏ - bian qng: cặo  ghồng , 
Eq % 8 , #2 H1 
Ying - hưð- — chống, Ï huŠ H 
#fÐ  ®#& b RE E HE #8 
Háo xian Íng- — xin zhă ặ lũ 
SA 
1, #%kHK5JWE, ? 2. ñkHflfilff^! 3. ##WÄ#kHqt§? 
— #XH(QNHRW (MB. -— ĐÈXLREBEIM. — #†28Mb. 
z3: 
BRW# #  š  E H8 
8. HUỲNH HỎA TRÙNG ĐOM ĐÓM 
HUỲNH HỎA TRÙNG, HUỲNH HÓA TRÙNG! Đỏm đồm ơi đom đóm Ì 
PHÍ ĐÁO TÂY ,PHI ĐÁO ĐÔNG , Bay đi rồi bay lại, 
PHI QUÁ ÓC TÍCH,PHI QUÁ THỤ ; Bay qua nóc nhà bay qua ngọn cây ; 
PHI ĐẢO THỦY BIÊN THANH THẢO TRUNG , Bay trong cỏ xanh bền bờ sông. 
HUỲNH HÒA TRÙNG, HUỲNH HÒA TRÙNG ! Đom đóm ơi đom đớm ! 


HẢO TƯỢNG TINH TINH TRÀ. NHÃN TỊNH ! Đóm như ngôi sao nhấy nhấy ở trên không ! 
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Bj JPR ÍE , ƒã ñR H ; 


lan tuí 3 hỏu tuÝ ben 


6 # 3#, X t 8, 
Chï___ nẹn ạ ) kẽn in 


3 5# # #5 "5# AÁA  '! 


Huo hai zhuảng jjg£ — ” Hải ren jĨng "_ ! 
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1. J*#F£EfW+ ? 2. /J8####iji ? 3a  /MBKSEEAX? 
- JMHtf£ĂH+, - TGHJRIRRWE, ñãBfH. - "biEÑWƒXIEE. 
#7: 


9, TIỂU MÃ TRÁCH CON CHÂU CHẤU 
Lá bdsksislabsdslsdisdsisdsisiesisl Lá sisisislsisdalsdalalslsisiadsiodsasisl 
TIỂU MÁ. TRÁCH, THẢO LY SANH, Châu chấu con, sanh trong co, 
TIỀN THỐI BA, HẬU THỐI BĂNG ; Giỏ trước bo, gio sau bung ; 
SI NỘN NHA , HỰU KHĂNG THANH, Ấn lộc non, cắn lúa xanh, 
HỌA HẠI TRANG GIÁ " HẠI NHÂN TINH "| Phá hai rộng nương là “Đổ. yêu tỉnh * ] 
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F@i - fệi dẹ 


tù -= 


zỈ huŠ chỉ - 


% ®#UƠ ® 2ô KW l 8. 


Liăng - bã liần ~ đão xiöng - qiấn quà 


# Hộ T7. %X #Ðe 8 ! 


Bài - chán/ jiân - 


liáo 


Yú _- chủ - — cá 


1. RWASJ4{†AXX? 2. tBMHILRSBR! 


MU SL. — HHNIH7IĐỊE BỊNEE. —*# 1W 7 LUN. 


®# ME: 


kg. 
—#Ð W§ % +x % 


35 #4 M E x #è X8 


ĐƯỜNG LANG NUƠNG 


 rmadaindad. hádnndieni 


ĐƯỜNG LANG NƯƠNG ,LỤC Y THƯỜNG, 


PHÌ PHÌ ĐÍCH ĐỎ TỬ HOAXÍ BÀNG; 


LƯỠNG BÃ LIÊM ĐAO HUNG TIỀN QUÁ 
HAI TRỪNG KIÉN LIỄU VÔ XỨ TÀNG ! 
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JÈ 


3. SfHUW746^ARE1 


HB 3 ð 


BỌ NGỰA (NGỰA TRỜI ) 

Bọ ngựaxinh mặc áo xanh, 
Bụng to phinh,cánh chấm bông ; 
Đôi liễm bén treo trước ngực , 

Sâu hại gặp nảng thì không chỗ trên ! 


„H3 4S 3 


Can bao bao 


4 nm 8 #8 #, 
Xi o, shí xiánn mã yL_› 


+x 7 5# H 4; 


Da lo chuẩn bai Ỉ 
H H #4 % k X8, 
Tủ chữ sỈ ]ãj chăn: 'Qu xÌ 
‡ H“ ã JL ã & 
die hạn ăn lã zhẽn mễi lÌ 
#i:—# 
1V. ESẰGEESÐE/? 2. BEAMIA? 2. RU“C-ANEREWRIW? 
- #%#/jjfjf, . #alỎzZd4ä“, - E⁄kxáal, %JLK#N, 
x7. 
#3. 


# % Rã # Ñn # H #4 
< ø 4 3š š%X ñ 


11. TẤM BƯU BƯU CON TẦM YÊU QUY 

LG kkkssdsbsialstsiisisdsdsdsisisisiessisi LG kkkbiisisssisisdsisisisdslslelsdsialedsl 

TÂM BƯỬU BƯU , CHÂN HY KỶ, Tấm yêu quy, thật la Kỷ, 
TIỂU THỞI TƯỢNG MÃ NGHỊ , Lúc con nho , nho như Kiến, 
ĐẠI LIỄU XUYÊN BẠCH Y; Lơn lên rồi ,mặc ao trắng ; 
THỐ XUẤT TY LAI TRƯƠNG HỰU TẾ , Nha ra tơ, dài lại mịn , 

KẾT THANH KIẾN NHI CHẮN MỸ LỆ. ! Lãm thanh kén , trông rất xinh ! 


——! 


Láo : dòn: 
<X K E KX & ! XI Ã5 4 # E 
Chảng yòu cháng 3  cháng yòu cháng. l Dui - zhe tài - yáng zhỉ - chéng wăn 


—  W  M{ €© H %_, ^ lñHÚ & ứŒ # kL ; 


YíÍ ; qúa wén - víng tối quÒ -_ lái Quán döu nián- zài vwăng- sĩ shàng ; 
Ñl WW M 2 B8 H #, “S8... a dc 1 
Zhỉ -zhỦủ shùun sĩ ĐÁ. quò -qù _, Y: de vỉ- g@ quấn tũn - quảng ! 
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1. B‡2+1W{† 4? 2. #l%X#MIMIT2? 3. JWUIIEMZ2LXZ6^AR? 

— JRẬ@Đ4B. — BHRHERAM. — ĐHWH2fEl2, fUÈll2#ØX. 
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12..TRI THÙ NHÈN NHỆN 
LAO ĐỘNG MANG A LAOĐỘNG MANG, „ — Lâm việc bận ,bận việc làm, 
TRÍ THỦ KÉT VÕNG LA TY TRƯỜNG, Nhện búa lưới nhả tơ dài, 
LA TY TRƯỜNG TRƯỜNG HỰU TRƯỜNG! Nhà tơ dải dài dàng đặc 
ĐÓI CHUỐÓC THÁI DUƠNG CHÚC THÀNH VÕNS, Bên thành lưới , dưới ánh nắng , 
NHẬT QUÂN VĂN DĂNG PHI QUÁ. LAI, Muôi mòng bay ,bay cá bảy , 
TOÁN ĐÔ NIÊM TẠI VÔNG TY THUỢNG ; Vướng vào lưới ,dính hết thây 
TRỊ THỦ THUẬNTYBÀ QUÁ KHỨ , Nhện bò. ra, men theo lưới , 
NHẬT CẢ NHÁT CÁ. TOÀN THÔN QUANG !. Ngốn từng con, từng con một ! 
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1= : 


1. Mi E^? 2. MHRSE{EA! 3, fEOXIHWNIR? 
— WẬHAURE  — NURTASOD.  — TRTRXE, 
e1. RJ#IRRE. 3k4R)‡J. 
2E: 
LOAN. h 
13..QUÁC QUẮC DẺ MÈN 


C000 0 ð0ð0Ô 


CA CA CA, CA CA CA ! 

THATHỊ NHẬT CHÍCHbẠI QUÁC QUẮC 
BẬT ÁI KHỨ LAO ĐỘNG, 

TỰU THỊ ÁI XƯỚNG CA! 


Ta th tt tthèt 


Te te te ,te te te ! 

Đó là con dễ mèn f3, 
Không ưalao động , 
Ma chỉ thích hát cal 


Ér blản shẽng _ zhĂño_ zhĂo.. 


= #* + 4A4 ï, 
Sản bìần., zhắng. da  tuï , 


+ Ă%œ K⁄Eœœ mm. 
sỉ biản. _ tuô _ wẽi /vĩ bã _, 


1% 7ï Eœ E.è" &% ⁄4 # 2? 


1Ì bã zhẽn _ mẽ 


# m# — HH 4à W &. 


he Ì — zhi xi3 ĩn w 
 ⁄⁄ — 

+ Z4 mấÑ Hí ®% ⁄-=Ứứ # 
14...TIỂU THANH OA (2) NƠNG NỌC 
TY ẤM TW W4 XÂY S  X  XẾC Lo kbksinisialeiaissil 
TIỂU THANH+ OA , ĐA BIẾN HƠA. „ Nong nọc con , thay đổi nhiễu : 
ĐẤU BIẾN, BIẾN BÃẤ CHƯỚƠC , Mới đầu như chiếc gáo „ 
NH¡ BIẾN SANH TRAO TRẢO , Tiếp đö mọc chân nho, 
TAM BIỂN, TRƯỞNG ĐẠI THỐI , Sau nửa sanh đủi to , 
TƯ BIỂN THOÁT Vĩ BA. Cuối cũng rụng mất đuêi . 
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BIẾN THANH NHẤT CHÍCH TIẾU THANH OA, ! Biến thành con ếch nhé ! 
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15..TIỂU THANH OA 
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TIỂU THANH OA., BIÊN BIÊN CHỦY , 
HUỲNH NHÂN TINH,TỨ ĐIỀU THÓI, 
*OA. OA" BĂNG THƯỢNG NGẠN, 
"OA. OA "KHIỆU HẠ THỦY. 
THƯỢNG NGẠN SI TRÙNG TRÙNG, 
HẠ THỦY KHỨ SÁU CHỦY . 
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Cơn ắch con , mềm rộng Giẹp, 
Mắt vàng vàng,có bốn giò, 
Kêu ênhh ễnh , nhảy lên bờ, 
Kêu ễŠnh nh nhào xuống nước . 
Lăn bờ tim sâu bọ , 

Xuống nước súc sạch miệng. 
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17. ĐẠI THANH OA CON ÉCH LỚN 
ĐẠI THANH -OA ,ĐẠI THANH OA , Con ích lớn, 
CÓ NHÃN TING ,ĐẠI CHUỦY BA ; Đôi mắt lòi ,mằm rộng điep ; 
ĐÖ BỈ BẠCH , BÓI BÓI HỌA, Da bụng trắng jlưng trổ bông, 
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18.. TIỀU NGỰ CÁ CON 
HÀ LÝ TIÊUNGƯ DỤ NHA DU, Cá đùa lội dưới nước sông, 
BÀI BÀI VÌ BA ĐIÊM ĐIÊM ĐÀU ; Cái đuôi lúc lắc đầu gật gật ; 
NHÁT HÔI NHI TRÂM, Ba hồi chỉm , 
NHÁT HÔI NHÍ PHÙ ; Ba hồi nỗi ; 
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19. TIỂU NGƯ (2) CÁ CON 
ÝÍ+^ontToo°o°eeeed+eddddbtoedenae KG dsisasdssl 
TIÊU NGƯ ,TIỂU NGƯ THỦY LÝ DỤ, Cá con cá con lội dưới sông, 
BÁT PHA PHONG LÃNG ĐÁ PHÁ ÂU ; E gì sống gió giập bể đầu ; 
TIÊU NGỰ DAO ĐẢU HỰU BÀI VĨ, Cá con lắc đầu lại ngoất đuôi, 
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20.. TIỂU KÌM NGƯ CÁ THIA VÀNG 
TIỂU KMNGƯ CHÂN MỸ LỆ, Cá thia vàng , vàng thật đẹp , 
HÔNG Y- THƯỜNG ,HOA ĐÔ BỈ ; Mặc áo hường ,bụng ngực bồng ; 
NHÁT - HÔI NHỊ DU THƯỢNG LA¡ , Khi thì nỗi lên mặt nước , 
NHÁT HÔI NHÍ DU HẠ KHỨ , Lúc thì lặn xuống đầy sâu. 
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21.. UẾt Xaễu TỪ 
TIÊU YÊN TỬ CHÂN LINH XÀO, 
PHIĐÁC ĐÊ ,PHI ĐẮC CAO ; 


TIM TIM ĐÍCH VĨ BA TƯỢNG TIÊN ĐAO. 
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Con én con, thật lanh lẹ , 
Khi bay thấp khi bay cao ; 
Đuôi nhọn nhọn như cây kéo. 
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22. TIỂU YÊN TỬ (2) 
TIỂU YÊN TỪ , PHI ĐÁC CAO , 
THÂN THƯỢNG ĐẢI BÃ TIỂU TIÊN ĐAO ; 
THƯỢNG THIÊN KHỨ TIỀN VÂN ĐÓA .ĐÓA, 
HẠ HÀ KHỨ TIÊN THỦY BABA , 
TIÊN CĂN THỤ CHI ĐANG CHẤM ĐÀU , 
TIÊN KHÔI NỀ BA ĐÁP OA.OA , 
TIÊN PHIÊN THỤ DIỆP ĐANG BỊ TỪ , 
BẢO BẢO THỤY ĐẮC NOÃN HÒA. HÒA. 
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CON ÉN 


K naani 


Con én con , bay cao cao, 


Trên 'mình mang theo cây kéo con ; 


Lên trời cắt mây mây từng mảnh , 


Xung sông hớt sóng sóng lăn tân, 


Cất lấy nhánh cây để lám gối , 
Cắt vài miếng đất để làm ỗ 

Cắt mấy chiếc lä làm mền đắp , 
Để én con ngủ được Ấm áp . 
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23. YÊN TỬ ĐÍCH THOẠI 
4% ĐA 944499944440444144014 113 
" TẤT TÁT TÁT! 
"BÁT SI NẺ ĐÍCH PHẠN , 
* BÁT NGẬT NÉ ĐÍCH MẼ_. 
"TÁ NÊ ĐÍCH PHÒNG THIỀM ĐÓA ĐỎÓA VŨ !* 


— 73 —— 


— #KRRXRIN. 
f 3 lR R 9 


LỜI CỦA ÉN 


ng hdnnisana 


“ Chít chí chí ! 


'" Không ăn cơm người, 


" Không ăn gạo người, 
“Chỉ mượn mái hiên lánh mưa thôi 1” 


ÑIA0 DE ZHUANG — SHI 


Ạ\ Ất %x tL—#ø4a, 
— GE TÓU-—SHÀNG Yí - CỦ VYĨNG , 


l4 ? mN Ù ¡ 


KỈ - quế _shẽn chuẩn hếi bèi_- xÍn H 
#41 # X 5? BK : 
LẢO-—TIã chưữn ¿le — 1 shì, táo 
H XŠ “ HE ?ñ% # # 
: lấn - ii ã dài lín: 
1. fMMBNHHISHUEEMBI 2. AVNHIAT - 3. EMMERMSHAI 
— IRW, BEX#T, - NHXL#-RUE. — #WĐ-Đ%, 
JWWHEI... ###Bifib. XIG! 


ki, 

—% 3-3 Hœ N§ ùò # M S76 
2=? # ll #=% R Em 8 
$=$ X-=% Hi=lf 


24.. BÁT CA ĐẦU THƯỢNG NHẤT THÓC ANH CHÙM TUA TRÊN ĐÀU SÁO 
 —........... +4094Â4346014104446948044494124645.5 
BÁT CÁ ĐÁ.) THƯỢNG NHÁT THÓC ANH , Sáo sậu đầu đội một chùm tua „ 
HỶ THƯỚC THÂN XUYÊN HẮC BÓI TÂM; Chia vôi khoác chiếc áo lá đen ; 

_ LÃ0 A XUYÊN CHƯỚC Ô-SA SÁO , Quạ nọ mặc bộ đề đen, 
SƠN KẾ VÏ BA ĐÁI HOA LINH ! Gà nmg đuôi mang chùm cờ bông † 
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25.NGÂ GIÁ LƯỠNG CHÍCH KÊ 


Ýđtôttêtsêt bánh tàna+994949iên 


NGÃ GIÁ LƯỜNG CHÍCH KÊ , 
THÂN THƯỢNG XUYÊN HOA. Y ; 
NHẬT CHÍCH THỊ CÔNG KÊ , 
NHÁT CHÍCH THỊ MẪU KÊ , 


CÔNG KỆ KIẾU NGÃ TẢO TẢO KHỞI , 


MẪU KẾ SANH ĐÁN PHỤ TIỂU KÊ 


HAI CON GÀ NHÀ TÔI 
4. 44109410019105440666646 
Nhà tôi có hai con gà, 

Chúng nó đều mặc áo bông ; 
Một con là gà trống , 

Một con là gà mái. 

Gà trống kêu tôi dậy sớm, 

Gà mái đẻ trứng Ấp gà con. 
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26.. HOA MẪU KÊ CÔ GÔ KIẾU GÀ MÁI BÔNG KÊU TỤC TÁC 
HOA MÀU KÊ CÔ CÔ KIỂU, Gà mái bông kêu tục tác , 
ĐỆ ĐỆ THỈNH KIÊN BĂNG HỰU KHIÊU : Em bé nghe thấy nhảy tung tăng : 
“MẪU KẾ HẠ ĐÀN LIỄU !* " Gà mái đẻ trửng rồi | " 
MANG VÃNG KÊ OA BÀO ; Vội vả chạy vào ỗ gà, 
GIẢN CÁĐẠI KỆ ĐÀN, , Lượm được cái trứng to, 
TƯỢNG CÁ "NGÂN NGUYÊN BẢO *. To như chiếc “Đinh bạc ”. 
NẢI NÃI LẠC ĐÁC MÃN CHỦY TIỂU : Bà nội vui mimcười : 
KHOA THA THỊCÁ " HẢO BẢO BẢO "I Khœe bé lä * cháu ngoan” 
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LÃO KÊ THUYẾT TIỂU KỆ : Mẹ báo con : 
" NẾ GIÁ BAN ĐÔNG TÂY ! *Mẩy sao ngu quavậy Ï 
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ÁP. TỪ ,ÁP TỪ ,"HÁP HÁP " KIỂU , Con vịt con, kêu cạp cạp, 

HẢO TƯỢNG TIỂU - THUYỀN THỦY THƯỢNG PHIÊU ; Như chiếc xung nhỏ trôi trên ao hồ ; 
LƯỜNG CHÍCH TIỂU THÓI ĐANG SONG TƯỞNG, Đôi giò l( xiú như cặp chèo nhỏ, 
PHÁCH PHÁCH XỈ BẰNG THÂN LẦN YÊU. Giũ cánh phành phạch vươn vươn vai . 
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NGA ĐẠI CA, NGA ĐẠI CA, Ngỗng đại ca , ngỗng đại ca „ 
HÔNG MẠO TỬ ,BẠCH VI- BỘT; Đội nón đỏ ,choàng khăn trắng ; 
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30.. TIỂU BẠCH THÓ CON THỎ TRÁNG 
TIỂU BẠCH THÔ ,CHÂN LINH XÀO ; Chủ thỏ nhỏ, thật khôn lanh, 
HỎNG NHÂN TINH ,BẠCH BÌ ÁO, Hai mắt đỏ, áo lông trắng , 
TIÊN THÓI ĐOÀN HỰU TIỂU , Giò trước ngắn lại nhỏ. , 
HẬU THÔI TRƯỜNG HỰU CAO . Giò sau dài lại cao .. 
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31.. TIỂU MIÊU MẾ : MẺO CON 
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TIỂU MIÊU MÊ , THƯỢNG HÀ TÂY , Chủ meocon , đi Ha Tây , 
XÃ HOA BỐ, TỘ HOA Y Mua vai bông, may ao mơi . 
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32. ĐẠI BẠCH NGA NGÔNG TRĂNG LỚN 
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ĐẠI BẠCH NGA, CA TƯ CAO, Ngỗng trắng lơn , thân mình cao , 
XUYÊN BẠCH BAO, ĐKI HUỲNH. MẠO ; Mặc bảo trắng , đội non vảng ; 
TẤU KHƠI LỘ LAI DAO NHA DAO , Đi lắc lư, lắc lự đi, 
THƯỞNG ĐÁO HẢ LÝ KHƯ TÂY TẠO Thương xuống sông đi tắm mát „ 
KHẨN KHẨN NGƯ HẢÄ NGẬT CÁ BAO. Gặp ca tôm , ngốn no nê 
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33 .ĐẠI HOA MIÊU MÈO BÔNG LỚN 
mm..." nh 
ĐẠI HOA MIÊU ,XUYÊN HOA Y, Mèo bông lớn ,mặc áo bông, 
NHÂN NHÂN THUYẾT THẢ CHÂN MỸ LỆ. Ai nếy đều khen mèo bông đẹp; 
MIÊU NHI BÀO LAI TIỂU HY HY ; Mèo con chạy đến cười “hi hị” 
XƯỞNG CÁ CA NHI :MI MI MI ì Hát lên bài ca“ Meo mẹo meo ” 
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34 .. TIỂU HOA MIÊU MÉÈO CON BÔNG 
mm... "”¬¬..... 

TIỂU HOA MIỄU, XUYÊN HUẾ AO; Meo bông nhọ, ao bông do, 
TẠO THÂN KHƠI ĐẶC TẠO . Sáng sang dây, dậy thật sơm, 
TẨY TÂY LIÊM ,MA MA TRẢO ; Rưa rưa mặt, mãi mi vuốt ; 
ĐỠ TƯ NGÃ LIỄU MI MI KIỂU . Đøi bụng rồi, kêu meo meo. 
KIẾN LẢO THỰ , CUNG CUNG YÊU; Bất gấp chuột, lưng cong vco; 
THIẾU THIẾU PHỐC THƯỢNG KHƯ , RÌnh rình nhay, nhay chụp tới, 
NHẤT KHẨU GIAO TRU LIỂU ! Táp cai một, cắn ngay co Í 
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35. TIỂU BA CẤU 
m—x.vẻ.ẽ 
TIỂU BA CẤU NHÍ CHÂN KỶ QUAI, 
PHAN XUYÊN BỈỔ: AO MAO TRIỀU NGOẠI ; 
TƯ CHƯƠNG NHÀ , LIỆT CHƯƠC CHỦY , 
NHẤT ĐIÊU VÌ BA TỰ ĐIỀÊU THỐI. 
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CHƠ LỎNG XỦ 
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Cho xu con , thật lạ kỷ, 

Mặc ngược ao, lông lôn ngoài: 
Nhe nhe răng, trể trể mồm, 
Một cai đuôi , bốn cái đủi. 
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38.. TIỂU LÃN TRƯ CON HEO LƯỜI 


TIỂU LÃN TRƯ_, PHÁN ĐÔ ĐÔ, Con heo lười , mập thù lù; 
$I BẢO LIỄU, THỤY HỖ HỒ ! Ăn no rồi ,ngủ li bì f 
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37... TIỂU DƯƠNG CON DÊ NHỎ 
"“.. 1. ..Y.. Am... 11T 

TIỂU DƯƠNG TIỂU ,TIẾU DƯƠNG KIỂU, Dê con nho, dế con kêu, 
NGÃ. KHIẾN TIỂU DƯƠNG SI THANH THẢO; Tôi đất đi ăn có ; 

TIỂU DƯƠNG SI BẢO “ ME ME * KIẾU. Dê ăn no rồi lại * Me mc” 


kêu. 
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38... TIỂU MIỄN DƯƠNG CON CỪU 
2191. 11 9445444614511.18181416ả6 "... 
NHẬT QUẦN TIỂU MIỄN DƯƠNG , Một bẩy cừu con , 
ĐỚI CHƯỚC TIỂU LINH: ĐANG ; Đeo lục lạc nhỏ 
ĐỊNH ĐỊNH ĐANG, ĐỊNH ĐỊNH ĐANG I “ Leng keng, leng keng” l 
TÂU HẠ SAN CANG Ị Chạy xuống núi non ! 
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39... TIỂU HÁC LƯ CON LỪA Ô 
TIỂU HÃÄC LỰ NHỊ ,TIỂU HÃC LƯỰ NHI, 
HÁC HÁC ĐÍCH TÍCH LƯƠNG BẠCH ĐÔ BÌ NHI; Lương đen sì, bụng trắng trắng ; 
BẠCH Vĩ BA SAO NHi, HỎNG CHỦY THÂN NHÍ, Chót đuôi bạc, môi hồng hồng , 
HOÀN HỮU TỨ CHÍCH BẠCH NGÂN ĐÈ NHI . 
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Còn bốn móng, cũng trắng trắng . 
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40 ..CAO CAO SAN THƯỢNG NHÁT ĐẢU NGƯU CON BÒ TRÊN ĐỈĨNH NÚI CAO ` 
CAO CAO SAN THƯỢNG NHÁT ĐÀU NGƯU , Có con bò, trên núi cao, 
LƯỠNG CÁ CƠ GIÁC NHẤT CÁ ĐÀU , Hai cai sừng, một cải đầu , 
TỨ CHÍCH ĐÈ TỬ PHAN BÁT BIỆN , Bốn cái móng, chia tám múi , 
VĨ_ BA TRƯỜNG TẠI THÂN HẬU ĐẤU . Cái đuôi dài, mọc phía sau . 
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TƯ CƯỚC TRƯƠNG, BỘT TƯ LOAN , 

BỔI THƯỢNG TRƯƠNG CHƯỚƠC LƯỞNG TỌA SAN ; 
XUYÊN CHƯỚỢC THỔ HUỲNH MAO BỈ ÁẤO, 

TƯ CHÍCH ĐỂ TƯ BÌNH HỰU BIỂN ; 

NHẤT THƯ SI BẢO THỦY HÓA THẢO , 

KỶ THIÊN BẤT NGÃ KHÂU BẤT CAN ; 

ĐÁ THƯỢNG ĐÔNG TÂY TẤU SA MẠC, 

BẤT PHẠ LIỆT NHẬT HỎA PHONG HAN ; 

THẢ DÍCH DANH TỰ KIẾU LẠC ĐÁ, 
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THA DÍCH NGOẠI HIỆU:" SA MẠC LÝ. DÍCH THUYỀN ". 
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LẠC ĐÁ 


Bổn gio dai ,cổ cong cong , 

Lưng gủ như hai đổi nuỉ ; 

Minh mặc ao lông vàng mau đất sét, 
Bốn móng bảng lại ÿiep ; 

Một lẨn no nê nước và có „ 

Mấy ngay không đơi cung không khát; 
Công vác đồ đạc vượt sa mạc, 

Chẳng ngai nắng lửa vả gio rét ; 

Tên nơ gọi là cơn “ Lạc đã", 

Biệt hiệu: “ Ghe trên vung sa mạc”. 
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42..MỘT HỮU THÓI KHÔNG CÓ GIỎ 

xx 665x034 23s3syaxtsadeskxxC “`. 
TIÊU HÁC KẺ ,LƯỠNG ĐIÊU THÓI, Gà ác con, có hai giỏ , 
TIỂU HUỲNH NGƯU , TỨ ĐIÊU - THÓI ; Bò vàng kia, có bốn giò ; 
THANH ĐÌNH LỤC ĐIÊU THÔI, Chuồn chuỗn nọ có sáu giỏ. , 
BẰNG GIẢI BÁT ĐIÊU THÔI, , Cua biển hỗ, có tám giỏ( Ngoe ), 


KHƯU DẪN ,THIỆN NGỰ MỘT HỮU THÓI 


Con trùn,con lươn không có giò ! 
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43- NHẤT QUẦN NGƯU 
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NHẤT QUẦN NGƯU , 

NHẤT QUẦN DƯƠNG , 

NHẤT QUẦN MẬT PHONG NẤO NHƯỞNG NHƯỞNG ! 
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NGƯU NHI MANG CANH ĐIỂN , 

DƯƠNG NHI THƯỢNG: SAN CANG , 

MẬT PHONG THÁI HỌA BÃ MẬT NHƯỞNG I 


MỘT BẤY TRÂU 
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Một bẩy trâu , 

Một bẩy dễ, 

Bảy ong kêu vo vo ! 
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Dê lên đổi ấn co, 

Ong thi hút nhụy đế gây mãt 
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PHIÊU LAI PHIÊU KHƯ , 
CHÂN HAO NGOẠN \NHI ! 
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45. CÚC: HUÊ BÔNG CÚC 
HỠNG C”C HUE. : Bông cúc hương , 
HOANG CÚC HUÊ, Bông cục váng , 
VỊ NHÍ HƯƠNG LAI HUỆ NHI ĐẠI ñ Mai bông thơm, đoa hoa tƠ ; 
PHONG XUY SƯƠNG ĐA ĐÔ BẤT PHẠ ! Giỏ giập sương vui chẳng sợ lo ! 
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46..KHIÊN NGƯU HUÊ ĐÔNG KÉN 
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KHIỂN NGƯU HUẾ VẢNG THƯỢNG BÀ , Bông ken, leo trco cao „, 
BA ĐẠO NGỔA ĐỈNH XUY LẠT BA ; Leo lên noc nha thối ken chơi ; 
*_ ĐÍCH ĐÍCH ĐẠT , ĐÍCH ĐÍCH ĐẠT !" * Tỉ tỉ te, tí tỉ te !* 
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THẠCH LỰU HUÊ , HỒNG ĐAN ĐAN , Bông quả lựu ,mau đo thắm , 

KẾT THẠCH LỰU ,TƯỢNG NGỠỚA QUẤN ; Đâu qua lựu, giống hũ sanh ; 

THẠCH LỰU TƯ, TƯỢNG BẠCH MẼ . Hạt lựu trắng, trắng như gao, 
TRƯƠNG THỤC LIÊU, HÔNG HỰU ĐIÊM ! Trai chín mui, đo ngọt ngào l 


%* # 3. l t 35: 


Bíng - qd h zhẽn hão. kản _; 
Ấ£L Mề ã JL ^~ ; 
Hóng - lišn - dàn - er vuán yòu vuán__; 
HồỦÚ ñØj| Mỹ HH #4 X ñ 1 
Chỉ dào zuí - lí xiăng _ yòu tián | 
Zjm-† J7 
1. 3#3§#ƒ#£? 


— 3%#4J@#JLUNXI, Nữ. 
2. S#RWMRIMESEHM? 
— #JEWPRIMfXIH. 
3. #ZI0535#3đ? 
— XM/RƒfH*, #RWOIEWREH, 
B2, RE? 
3. 


ÿ 1# ằĂ ẤM 5 


48.ĐẠI TÀN QUÁ TRÁI BÔM TO 
ĐẠI TÀN QUÁ ,CHÂN HẢO KHÁN ; 
HỎNG LIÊN ĐÀN NHI VIÊN HỰU VIÊN . 
SI ĐẢO CHỦY LÝ HƯƠNG HỰU ĐIỀM ! 


Quả bôm to, đẹp xinh xinh ; 
Má hồng hồng, mình tròn trịa ; 
Ăn vào miệng , ngọt lại thơm ! 


48 


49. XI GUA 


x., mm P7 Eằ# , 


xÌ - GUÃ DÀ xÌ - GUÃ YUÁN 


N. HO MO MXH 


CHỈ ZUÌ - LÍ LIÁNG YÖU TIÁN — ! 
2m -+2u* 
1. HJN EM? 
— PHJX X4. HJRN. 
2. %Ír^AmẲ 2#? 
— HXFiJRf“RWUk2#. 
B“mUân. 


3. W2 #1601 B#W? 
— ###14, t2m)JRWUXRN. 


+3, JK WX M 


49.. TÂY QUA DƯA HẦU 
TÂY QUA ĐẠI, TÂY QUA VIÊN , Dưa hấu to, dưa hấu tròn, 
SI TẠI CHỦY LÝ ,LƯƠNG HỰU ĐIÊM ! Ăn vào miệng, mát lại ngọt ! 


49 ——— 


”ø  #ồSHI-ZIT _ 


— Ẳñ ° W 3. 5 R8 2» MH %, 


- zhăn Xião - đăng - lón Liäng - zhăn _ xiáo - -_ lồn: 
#— L E# l ®° MHM ®% 
hù - - n _ xião - - lốn 


ñ MX,% k W.,M " H hH # 
XỈ - fáng in, _ lù - shuí XưG > GiấP Yè _ piản - _ piàn lộ —, 


4 % 3 ãä øñ ! 
- lồn) zhăn - zhăn [ 
31+ 
1. #Ÿff#ffÁ? 
— Ÿƒ&/)W%, HiRÑ@RL. 2. fX1tA2f! 
- lhìƒRruan. 3. FNMBEXK“E:? 


=ä BH , .**#—: 
RìtHH%. 
Ez. Nế : 
—hì 8 W=W #=% W H #=E BE ĐW@Ẫt # 
80. THỊ TỬ TRÁI HÒNG 

NHÁT TRẢN TIỂU ĐĂNG LỤNG , Một chiếc lồng đèn nhỏ, 

LƯỠNG TRẢN TIỂU ĐĂNG LỤNG, Hai cái lồng đền nhỏ , 

THỤ THƯỢNG QUÁI MÃN TIÊU ĐĂNG LỤNG. Trên cây treo đẩy lồng đền nhỏ. 

TÂY PHONG KHẢN LỘ THỦY NÒNG , Gió Tây rÍt, sương rơi nặng, 

THỤ DIỆP PHIÊN PHIẾN LẠC, . Lá hếo rụng khắp nơi 


ĐĂNG LUNG TRẤN TRẢN HỎNG I Lồng đèn đốm đốm đỏ !! 


mm. 


3 1 ä8 12 
PHÂN 5 


TANG QUANG HIEN VAN 
TIẾNG 
PHỎ THÔNG 
%*w%%&%&% 


rh Bi nh 


IJ w 


#x 
NHA {AE 
Xk†t->\ỳ 
%3 ý 
x1. 


TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN TIẾNG PHÓ THÔNG 
mm lễ lÃ lR [`  x 


#8 m“Đ X » %§ lE E§ E. 


xi SHÍ XIÁN  WÉN, HUÌ vừ ZHÙN ZHŨN 
TÍCH THÍ HIÊN VĂN,HÓI NGỮ TRUÂN TRUÂN ~Lời dạy xưa kia rắt tha thiết 


%#  H⁄# 7. #9 n§ #% HR. 


JÍ YÙN ZFNG GUĂNG DUŨ JIÀN  DUÕö WÉN 


TẬP VẬN TĂNG QUẢNG, ĐA KIÊN ĐA VĂN . -Tập trung thêm vận văn,tăng thêm kiến thức 


ỹ"^ m8 W hs # H 4® H 2 


QUẦN JĨN Yí MÀN GỮ, WÚ GŨ BÙ CHÉNG JĨN 
QUAN KIM NGHI GIÁM CÔ ,VÔ CÔ BÁT THÀNH KIM. 


~=Quan sát chuyện nay hãy xét lại chuyện xưa, Không có xưa là không có nay . 


mg XMX 6, f# h H—ọớ 


ZHÏI— Jĩ ZHI — BÍ JiÃNG XĨN BÍ XN 

TRI KỲ TRÍ BỈ, TƯƠNG TÂM TỶ TÂM , —Biết ta rõ chúng,suy bụng ta ra bụng người. 
Ũ k + 

BÐ #ê@ XMX mm #4 1m $9 A 1. 

Ji FÉNG ZHÏ  JÍ YĂN, SĨ XIÀNG HUIÌ RÉN  YÍN 


TỬU PHÙNG TRI KỶ ÄM,THỊ HƯỚNG HỘI NHÀN NGÂM 


„Uống rượu cùng bạn thân,ngâm thơ cho người hiểu 
fHU N 8 X TT K8 Ðb # N6 À2. 


XƯÂNG SH MĂN THẦN XÌA, ZHỈ XỈÌN NÉNG JĨ RÉN 
TƯƠNG THỨC MÃN TIÊN HẠ, TRỊ TÂM NẴNG KỸ NHÂN?--Biết người nhiều ,hiểu nhau được máy? 


H ê #Ø !l Đ t1 


XĂNG FÉNG HÃO SỈ CHỦ XIÃNG SHỈ 
TƯƠNG PHÙNG HẢO TỰA SƠ TƯƠNG THỨC , Gặp nhau như mới biết, 


10—- 


11— 


12— 


13—- 


j4 #4 +zx % 
DÀO LĂO ZHÕNG WÚ YUÀN 
ĐẢO LÃO CHUNG VÔ OÁN HẠN TÂM. 

: ®%* MX 8% tt, 
vÌN SHUI  ZHÏ YÚ XỈNG, 


†R :ò. 

HÈN ' XỈN 

. đến già không ân hận. 

MH Lult 133 3 Â“. 
JÌN SHẦN SHỈ NIĂO YÏN 


CẬN THỦY TRỊ NGỰ TÍNH ,CAN SƠN THỨC ĐIÊU ÂM .--Gần biển hiểu tính cá,gần núi biết tiếng chim 


5ø 7%  ðö 1 tị 


vì ZHĂNG: YÌ TUI SHẾN 
DỊ TRỨƠNG DỊ THÔI SAN KHÊ THỦY , 


5 r5 # 


vì FĂN yi FÙ 
DỊ PHẢN DỊ PHÚC TIÊU NHÂN TÂM. 


+%z S8 HWH #4, 


QÙ 


#} 


XIXO 


YÙN JVĨN CHÉNG TIẾ, 


&+%, 


bãi SHUÏ 
Nước khe núi dễ dãng dễ cạn , 
A từ. 
RÉN XỈN 


~-Kẻ tiểu nhân dễ văng dễ phản, 


 % # 


SHÍ LÁI TIẾ sỉ 


VẬN KHỬ KIM THÀNH THIẾT , THỜI LAI THIỆT TỰA KIM . 


Hết thời vàng thành sắt, có thời sắt như vàng . 


# #BÐmZñã ñ 


xu 


Ằ, 


DÚ SHU YÒNG VÌ , 


+ f1 


ví zì 


+ 


ZHÍ QIẦN JÏN 


ĐỌC THỰ TU DỤNG Ý ,NHÁT TỰ TRỰC THIÊN KIM.—Cô học hành ,một chữ bằng ngàn vàng 


# A^A H lữ 


FÉNG 


RÉN Giš SHUÔ SÂN 


2 1, 


FÊN HUÀ 


PHÙNG NHÀN THẢ THUYÊT TAM PHÂN THOẠI, -Gặp mặt nhau chỉ tỏ ba phản chuyện, 


+ m7 #4 #⁄ -— 
WÈI KẾ QUÁN PÃO ví 
VỊ KHẢ TOÀN PHAO NHÁT PHIÊN TÂM . 


5 5% ®# t£%£ t+£ 


YÖuU vi HUA 


ZãI HUẨ 
HỮU Ý TÀI HỌA HOA BÁT PHÁT, 


H_ tò. 


PIÀN  XỈN 

~-Chẳng nên dâng cả tắm lòng. 
® 3, 

BÙ FÄ 


~Cê lòng trồng bông bông không trẻ , 


14-- 


16—~ 


18—— 


z h l§Ấ ĐI ĐH H— Đ. 

wú XÌN CHÃ - LIŨ LIB CHÉNG YÏN 

VÔ TÂM THÁP LIÊU LIÊU THÀNH ĂM . —Vô ý ghim liễu liễu thành rừng . 
¡4® m5 MO m6 #W, 

HUA  HŨ HUÀ  PÍ NÁN  HUÀ GÚ 


HỌA HỖ HỌA BỈ NAN HỌA CÓT, 


¡4ô ^Á HH mjZm “4 


ZHÏ — RÉN KỐU MIÀN BÙ ZHĨ XÌN 
TRÌ NHÂN KHẨU DIỆN BÁT TRI TÂM . ~ Quen người chỉ biết mặt mũi chẳng biết lòng người . 


~ Vẽ cọp chỉ vẽ da không thẻ vẽ xương , 


` 
+. 


#4 M wm t‡# +, ©Ð  Xx #4 TT # 
QIÁN CẢI RÚ FÈN TŨ, RÉN vì ZHÍ QGIẦN JĨN 
TIÊN TÀI NHƯ PHÁN THÔ,NHÀN NGHĨA TRỰC THIÊN KIM . 
~ Tiền bạc như đắt bụi,nhân nghĩa giá ngản vàng . 

* _-3 
f8 *k RÐt M 3# # 
LIÚ SHUÏ  XIÀ TÂN FẾẼI Yếu vì 
LỰU THỦY HẠ THAN PHI HỮU Ý, —Nước chảy xuống bãi chẳng có ý, 
H Zz HH l6 3  #%& +. 
BÁI YÚN CHŨ XIÙ BỀN WÚ XĨN 
BẠCH VẬN XUẤT TỰ BÔN VÔ TÂM. — Mây trồi ràng núi không có lòng 
4M mm 4ã ^® 8S R #8. 
DÃNG SHÍ RUÒ  BÙ .DỄNG GIÃÄO  WÀNG 
ĐƯƠNG THÌ NHƯỢC BÁT ĐĂNG CAO VỌNG, — Lúc đó nếu không leo cao dòm , 
*“# Íiñ  4& MW % HH % 
SHUI XỈÌN DÖNG LIÚ HĂI YÀNG SHẾN 
THỦY TÍN ĐÔNG LƯU HẢI DẠNG THẲM . —Ai tin dòng sông Đông sâu như biển, 

b— ` 
E6 W6 MXH 3 2h #8 Á R§ AÀA tè. 
LỦ YUẤN ZHÏ MĂ tÌ,  SHÌ vIB dJÀN RÉN XN 


LỘ VIÊN TRỊ MÃ LỰC , SỰ CỬU KIÊN NHÀN-TÀM . 


— Đường dài biết sức ngựa, chuyện lâu thấy lòng người . 


c8 
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5 A — w@ ù ð® d9 HH ã ®@ 
LIĂNG RÉN Yì BẤN XỈN, YẾU QÁN KĂN  MẶĂI JVĨN 
LƯỠNG NHÂN NHÁT BẠN TẮM,HỮU TIỀN KHAM MÃI KỊM . 

Hai người cùng tắm lòng , có tiền nên mua vàng . 
— À^À — %®% ", 5 8Ø Mw š €£t 
vì RÉN MÌ BẢN XỈN, YỐU GIÁN NÁN MĂI -— ZHẼN 


NHẤT NHÀN NHÁT BẠN TẮM, VÔ TIÊN NAN MÃI CHÀM 


Một người một tắm lỏng ,có tiền cũng khó mua được cây kim. 


‡R 5 !# 


XLĂNG VIÀN MI DÉ 


LỆ 


3. AÁ £# M CC 3% À. 


HĂO , JiÙ ZHÙ NÁN  WÉI RÉN 


TƯƠNG KIẾN DỊ ĐÁC HẢO , CỮU TRÚ NAN VỊ NHĂN .—Mới gặp dễ mến , ở lậu khó xử . 


3 ñ 


MĂ 


+? 


XÍNG WÚ LÌ 


MÃ HÀNH VÔ LỰC GIAI NHÂN SÁU. 


A2 ® ĂHdH # 


RÉN  BÙ FỄNG  LIỮ 


NHÂN BÀT PHONG LƯU CHỈ VI BẢN . 


1 ^A 4 8 


RÁO RÉN BÚ SHÌ - 
NHIÊU NHĂN BẬT THỊ St HÁN , 
5 X 4 * 
CHỈ — HÀN BÙ HUÌ 
SI-HÁN BÁT HỘI NHIÊU NHÂN . 
* # ^ E 
SHÌ QÍN  BÙ SHÌ 


mHB mwMMw, 


vIẾ SHÒU 
~ Ngựa chạy yếu đều do gày,, 


+ 3» 8. 


YĂN 


zHỈ WÉI PÍN 

— Người không xinh sang hào noa chỉ vì nghẻo . 
#m 3X, 

CHỈ — HÀN 


~ Tha thứ người không phải lâ ngu ngắc , 


lš A. 


RÁO 
~ Người ngu ngắc chẳng biết tha thứ ai. 


% ‡1t #4 ä # &% 


FẼI GIAN 


RÉN 


QĨN, QUÈ  SHI QIN 


THỊ THÂN BÁT THỊ THÂN ,PHI THÂN KHƯỚC THỊ THÂN .—Người thân lại không thân,kẻ lạ trái lại thân. ˆ 


25—#®# ®# 8# 2 m“* +: 


MẾI  BÙ MỸI 


XĂNG ZHÕÖNG SHUÏ 
: MỸ BÁT MỸ , HƯƠNG TRUNG THỦY , ~ Đẹp hay không „ cũng là dòng nước quê hương, 
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®*® 4  ®#%. MU 9 


QGÍN  BùÙ QN  GÙ 
THÂN BÁT THÂN , CÔ-HƯƠNG NHĂN . 


% #«Bm1⁄ú !ỨŒƠ 8# 


YĨNG HUA YÓU PÀ CHŨN 
OANH HOA DO PHẠ XUÂN QUANG LÃO , 
— 

J; j 3#  A t#Œ 
qí KẾ MJÀO — RÉN WĂNG 


KHÍ KHẢ GIÁO NHÂN UỐNG ĐỘ XUÂN . 
H §@ 4 #8 ®# 


XIÃNG FÉNG BÙ YĂN  KÕNG 
TƯƠNG PHÙNG BÁT ÂM KHÔNG QUY KHỬ, 


ð ïH ĐH # Œ 


DÒNG KỐU TẢO HUÄ VỀ 
ĐỘNG KHẨU ĐÀO HỌA DẦ TIỂU NHÂN . 


tr MW 8E A^À 8# 


HÓNG FỀN 


JLR RÉN xu 
HÔNG PHÁN GIAI NHÂN HƯU SỬ LÃO, 
AB W ¡„R 7Tổ ä 
FỄNG LIÚ LÀNG ZÍ MỜ 


PHONG LƯU LÃNG-TỬ MẠC GIÁO BẢN . 


# #4 4 4 
ZÀI JLÃ BÙ HUÌ YÍNG 


TAI GIA BÁT HỘI NGHINH TÂN KHÁCH , 


th 2° z5 mw 9® 


CHỦ WÀI FÄNG ZHĨ SHĂO 


^. 


XLĂNG RÉN 
~- Thân hay không ,vẫn là người quê nhà . 


* #, 


GUÃNG LĂO 
~ Bông oanh còn ngại bông mau tản, 


§ 3#. 


DÙ CHŨỮN 


-- Đâu mà dạy người lăng tuổi xanh . 


J3 #. 

GUÏ - QŨ 

— Gặp nhau không say mà trở về , 
® À. 

XIÀO — RÉÊN 


~- Bông đào ngoài động cũng cười chế . 


tố  #, 

SHÍ LĂO 

— Gái đẹp đừng để giả , 
#« Ññ. 

JIÀO PÍN 


— Trai sang chớ than nghèo . 


= ®%, 

BỈN  KÈ 

~ Ở nhà không tiếp khách . 
+ ÀÁ. 

ZHỦ — RÉN 


XUẤT NGOẠI PHƯƠNG TRI THIÊU CHỦ NHÂN ,—-Khi xuất ngoại mới biết thiếu chủ đãi . 


30-8 '£ x !lŒ. EM 8 zx X 


HUÁNG JÏN WÚ dJIĂ,  A WÈI WÚ ZHẼN 
HOÀNG KIM VÔ GIÁ , A NGỤY VÔ CHÂN . Vàng không giả , thuốc không thiệt 


34—®% % 3 Z 5ä mä ®# #8 #  ^A. 


KÈ LÁI ZHŨ — BÙ GÙ, YÌNG KỒNG SHỈ CHĨ - RÉN 
KHÁCH LAI CHỦ BÁT CÓ ,ỨNG KHỦNG THỊ SI NHÂN Khách đến chủ không tiếp,e là người ngụ ngốc. 


32—Ø#® Jä ằNM f#h X%X A ứ, 


PÍN JŨ NÀO  SHỈ WÚ RẺN  SHỈ 
BẢN CỰ NÁO THỊ VÔ NHÂN THỨC,_—Khi nghèo ở chợ đông không ai biết , 


#8 #¿ # LulIÀL #8  #%. 


FÙ ZÀI SHẼN SHẴN YỐU YUÄN QÌN 
PHÚ TẠI THÁM SƠN HỮU VIÊN THÀN . — Lúc giàu Ẳn nơi núi thẳm vẫn có bà con . 


3—# À4 #8 E *x ^^ 


SHUÍ RÉN BÈI HÒU WÚ RÉN SHUÖ 
THỦY NHÂN BÓI HẬU VÔ NHÂN THUYÉT,  -- Ai không bị nói chuyện sau lưng, 


 4^  Á ÑWỦ 4 l  A. 


NÃ GÈ RÉN QIÁN BÙ SHUÖ RÉN., 
NÁ CÁ NHÂN TIÊN BÁT THUYẾT NHÂN  — Ai không nói họ trước người dựng . 


4—W #8 ¡ NW z. x #8 E Z#  XN. 


YÕU GIÁN DÀO /ZHỄN YÙ, WÚ QIÁN VY BÙ ZHẼN. 
HỮU TIÊN ĐẠO CHÂN NGỮ , VÔ TIỀN NGỮ BÁT CHÂN .—Có tiền lời nói thiệt,không tiền lời nói dỗi. 


35— ® f# b4 3 #8 nả , 


BÙ XÌN DÀN KÀN YÁN ZHÔỒNG VIỮ 


BÁT TÍN ĐÀN KHÁN DIÊN TRUNG TƯỞU , ~ Không tin hãy nhìn vào tiệc rượu , 
#* #W# mm 3# 35 #8 AÀ 
BẼI BẼI XĂNG QUÀN YỐU GIẢN RÉN 


BÔI BÔi TƯƠNG KHUYÊN HỮU. TIỀN NHÂN. ~Ly nào ly nÃy cứ mời người giàu sang . 


365—- l 8 4ã 3 8# #£ 3% 8. 
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NÀO LÍ YẾU  GIÁN, JÌNG 
NÁO LÝ HỮU TIÊN , TỊNH XỬ AN THÂN . 


®*t mm mwM Ăă. # 


LÁI RÚ FỄNG YŨ,  QÙ 


CHỦ ^AN SHẼN 

~ Chợ đông cần có tiền xử tịnh để dưỡng thân , 
J  ?#® +. 

Sỉ WÉI CHÉN 


LAI NHƯ PHONG VŨ , KHỬ TỰA VI: TRÀN .—Khi đến như giông tổ , túc về lặng tiếng tăm . 


+% E 


CHÁNG JLÃNG HÔU 


T R # 


LÀNG TỤI 


Bố ïR, 


GIÁN  LÀNG 


TRƯỜNG GIANG HẬU - LÃNG THÔI TIỀN LÃNG ,— Sóng sau Trường giang nhi tần sóng trước , 


fr A^A ã A^ ® 


SH RÉN XỈN RÉN ZUÀN 
THẺ NHÂN TẢN NHÂN TOÀN CỰU NHÂN . 
M + # 8â #. 
vÌN SHUÍ LÓU TÁI XLÂN 


IR  À. 
vIÙ RÉN 
~ Người đời là kẻ mới ép người cũ . 
{  H, 
DÉ YUẺ 


CẬN THỦY LÂU ĐÀI TIÊN ĐÁC NGUYỆT , — Lâu cao gần biển sông được ánh trăng rọi trước . 


mm 'EH # + % 


XIÀNG YÁNG HUẤ MÙ ZÀO 


lñÑ #. 


FÉNG  CHỮN 


HƯỚNG DƯƠNG HOA MỘC TẢO PHÙNG XUÂN , ~Bông cây chỗ. trống sớm hưởng cảnh Xuân . 


3 SÂÃ  13E + 


GŨ RÉN  BÙ JIÀN - JÌN 
CÔ: NHÂN BÁT KIÊN KIM THỜI NGUYỆT, 


2+ H # 8 


JÏĨN 


1% 


YUÈ CÉNG JÏNG ZHÀO 
KIM NGUYỆT TẦNG KINH CHIẾU CÔ NHÂN. 
?‹ šsl 3%» 8 E 
XÃN DÀO  WÉI JŨN , HÒU 


TIÊN ĐÁO VỊ QUÂN , HẬU ĐÁO VỊ THÂN . 


RỊ— H. 


SHÍ YUÈ 
— Người xưa không thấy trăng nay, 
qũ RÉN 
— Trăng nay đã từng rọi người xưa . 
DÀO  WÉI CHÉN 


~ Đến trước là chủ , tới sau là khách . 


42— 
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45—- 
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48—- 


=Â 


Ä  # f s5. # ãä 5S Úâ 


MÒ DÀO JŨN XÍNG ZĂO, GÈNG YÖU ZĂO XÍNG 
MẠC ĐẠO QUẦN HÀNH TẢO , CÁNH HỮU TÀO HÀNH NHÂN . 


Đừng khoe bạn đi sớm,có người sớm hơn bạn . 


®% f 5 1d Bä ã ĐÐ Ầ© ^ 


MÒ XÌN ZHÍ ZHÕNG ZHÍ,  xữ FÁNG RÉN BÙ 
MẠC TÍN TRỰC TRUNG TRỰC , TU PHÒNG NHÂN BÁT NHÂN , 


Đừng tin người ngay thẳng , phải phòng kẻ bắt lương . 


lu FƠ: ÄñÄ 5ä g tE† LE zx 


SHÂN ZHÕNG YỐU  ZHÍ SHÙ, SHÌ SHÀNG WÚ ZHÍ 
SƠN TRUNG HỮU TRỰC THỊ , THÊ THƯỢNG VÕ TRỰC NHÂN . 


Trong rừng núi có cây ngay, trên đời khổng người thằng . 


H !R EŒ z mw 8ä ®% + Mm 


aì HN ZHỈĨ  WÚ YÊ, MÔ YUÀN TẢI YÁNG 
TỰ HẠN CHÍ VÔ DIỆP , MẠC OÁN THÁI DƯƠNG THIÊN . 


Tự trách cây không lá , chớ phiền mặt trời xê.. 


%X # ð R8 % # mã ÄÃ4 HR 


DÀ JLiÃ DŨU  SHỈ MÌNG , BÀN DIỄN BÙ YÓU 
ĐẠI GIÁ ĐÔ THỊ MẸNH , BÁN ĐIÊM BÁT DO NHÂN , 


RÉN 


RẺN. 


PLRN 


À. 


RÉN. 


~ Mọi người đều do số mạng ,không chút nào do minh muốn . 


¬ # +3 tt #¿# +T # 


M NÁN ZHÏ  +3ỉ ZÀI YÚ CHỮN , 

NHẤT NIÊN CHÍ KÉ TẠI Ư XUÂN._ ~Sinh kế trongnăm khởi tử mùa xuân 

¬ H v4 tt # +TïT “Œ.. 

vi RÌ ZHÏ JÌ ZÀI Yủ YÍN C CHÉN ` 

NHÁT NHẬT CHI KÉ TẠI Ư DẦN / THÀN, — Sanh kế trong ngày bắt đầu từ buổi sáng. 


— #8 2È ?ỉ # T mm 


vì JLÃ zZHÌ — J ZÀI Yú HÉ, 
NHẬT GIA CHI KÉ TẠI Ư HOÀ . ~ Sanh kế gia đình cậy vào nòa hợp . 


49—- 
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P3 JƯ TU: 


MÌ SHẼNG ZHÏ vÏ 

NHÁT SANH CHI KẾ TẠI LƑ CẦN . 
# AÁ -2L 
ZÉ RÉN ZHÏ XÌN 


TRÁCH NHĂN CHI TÂM TRÁCH KỲ , 


#8 ẻnd 23 rt 
SHỦ  ÏĨ ZHÏ — XỈN 
THỨ KỶ CHI TÂM THỨ NHĂN . 

f? H ¿ứm %, 
SHỐU KỒU  RÚ PÍNG , 


«6 T #8. 

ZÀI YÚ GÍN 

— Kế hoạch suốt đời cậy vào cần lao . 
1x... 

ZÉ J, 


¬ Đem lòng trách người lại tự trách mình , 


#“ À. 

SHỦ RÉN. 

~ Lấy lòng tha mình lại tha người ta . 
¬ 

 ®& ứm +. 

FÁNG VÌ RÚ CHÉNG 


THỦ KHẨU NHƯ BÌNH , PHÒNG Ý NHƯ THÀNH . 


—Kin miệng như đậy nút chai , đề phòng vững chắc nhự giữ thành 


TP Hj À ñ 
NNG KẾ RÉN FÙ 


®, 
wŠ, 


Ù 8 


MÒ 


# 


wð FÙ 


ñ 


QIÈ 


NINH KHẢ NHÂN PHỤ NGÃ , THIẾT MẠC NGÃ PHỤ NHÂN . 


— Thà là người phụ ta , ta chở nên phụ người . 


tR 


ZÀI 


ỊH 


ø 5% 


SẴN XŨ 


ZHÒNG SHÌ,  DÌ YIl 


. 5% &%s # 


MÒ Qï 


TÁI TAM TU TRỌNG SỰ ,ĐỆ NHÁT MẠC KHI TÂM. 


RÉN . 


—— Chuyện quan trọng cần suy xét kỹ,nhất là không nên tự dối lương tâm . 


z +#z #W# mw"j ñä A #8 T® HH 
HŨ SHẼNG YÓU KẾ dÌM, RÉN SHÓU BÙ KĂN 
HÔ SANH DO KHẢ CẬN , NHÂN THỤC BÁT KHAM THÂN . 

- Cọp sống còn dám gần ,người quen nên xa lánh . 
%t W R8 ‡È 3, ® E E #£ 
CÁI SHUÖ SHỈ FEI ZHẾ, BIÀN SHÌ SHÌ FEI 


3. 


QĨN. 


À. 


RÉN . 


LAI THUYÉT THỊ PHI GIÁ , TIỆN THỊ THỊ PHI NHÂN —Người mách chuyện xấu là người xấu . 


—8—- 


5—XL X 3# 


YUĂN ZHUÍ NÁN JIÙ 


VIỄN THỦY NAN CỨU CẬN HÓA , 


1F %, 
VN HUỖ . 


~ Nước xa không cứu được lửa gắn. 


W #%⁄ 4# m ứE $. 

VUĂN GÏN  BÙ RỦ dÌN LÍN.. 

VIỄN THÂN BẮT NHƯ CẬN LÀN . ~ Bà con ở xa không bằng người dựng ở gần . 
56—ÑẤ # #3 ñ # x #. 

YỐU CHÁ YỐU JIỮ DUB XIÕNG DÌ 

HỮU TRÀ HỮU TỬU ĐA HUYNH ĐỆ, — Có trả có rượu tụ bạn bè , 

3 ⁄# fmj #W ẫẶ§M —  À. 

vÍ NÀN HẺ CÉNG JIÀN  YÌ RÉN . - 

CẤP NAN HÀ TĂNG KIÊN NHẬT NHÂN . ~ Có chuyện cần gấp chẳng thấy ai . 
5— Á f† ilU #4 ®%& % 83, 

RÉN QÍNG SỈ zHÍ ZHÃNG ZHÃÄNG BẢO , 

NHÂN TÌNH TỰA CHÍ TRƯƠNG TRƯƠNG BẠC , — Tình người trên đời mỏng như giấy . 

SHỈ SHÌ RÚ gí JÚ JÚ XN.. 

THÊ SỰ NHƯ KỲ CỤC CỤC TÂN.  — Chuyện đời thay đổi như cuộc cờ . 
58— HH !ÉỌọ +! 3 TẢ # #8. 

SHẴN ZHÖNG YỀ YỐU QIẤN NHẤN SHỦ. 

SƠN TRUNG DÄ HỮU THIÊN NIÊN THỤ , ~— Trơng núi rừng cũng có cổ thụ ngàn năm , 

UÚU L 3%  § R ở À. 

SHÌ SHÀNG NÁN  FÉNG BÀI sul RÉN . 

THÉ THƯỢNG NAN PHÙNG BÁCH TUẾ NHÂN . — Trên đời khó gặp người trăm tuổi . 
59B— 7 fïÑ\ 44  #m“ð 5%. 8 È# Ñ Ä% À^. 

LÌ Wéi xÏU  rÙ ZHÒNG,YÁN QÌNG MÔ QUÀN RÉN. 


— 10 — 


LỰC VI HƯU PHỤ TRỌNG , NGÔN KHINH MẠC KHUYÊN NHÂN . 


w Sức yếu đừng vác nặng, lời yếu chớ khuyên người . 


60—- 


62— 


+z #® 4 ÀA ^ 8® #8 83 # 


WÚ GIÁN XĨU RÙ ZHÒNG,ZÄO  NÀN MÒ XÚN QĨn. 
VÔ TIÊN HƯU NHẬP CHÚNG , TẠO NẠN MẠC TÀM THÂN . 


— Không tiền chớ vào chợ đông , gặp nạn đừng tIm bà con . 


+# # 8 f£ 3% ã #8, 


PÍNG SHẼNG MÒ ZuUÒ ZHÒU MÉi SHI 
BÌNH SANH MẠC TÁC TRỰU MY SỰ, — Cả đời đừng làm chuyện xắu // quấy lương tâm. 


tƠ L W + ĐÙ t#®S À. 


SHÌ SHÀNG YÌNG WÚ GIẺ CHÍ RÉN . 
THÊ THƯỢNG ỨNG VÔ THIẾT XỈ NHÂN . —Trên đời chẳng có người nguyền rủa. 


+ 3# ñä +2 š ® 3» Ñ§ L #. 


“ SHÌ ZHỀ QUÓ  ZHÏ BĂO, RÚ WÉi xi SHÀNG ZHẼN. 


64—— 


65—- 


SĨ GIÁ QUỐC CH¡ BỬU , NHO VỊ TỊCH THƯỢNG TRĂN , 
— Người thông thái là quốc-bảo trong nước ,nho sĩ là khách quý trên tiệc , 


xo B%s8 8Ð ¡¿ MjMH§ Ä E ^ 


RUÒ YÀO DUÀN 4IỒ FĂ, XĨNG YĂN KÀN  ZUI RÉN 
NHƯỢC YẾU ĐOẠN TỬU PHÁP , TỈNH NHẪN KHÁN TÚY NHÀN . 
— Nếu muốn cai rượu ngay, hãy sảng mắt nhìn người say . 


* ^ #ã 3% # 8 #. 


QIÚ RÉN xŨ GIÚ YĨÏNG XIÓNG HÀN 


CÂU NHÂN TU CÀU ANH HÙNG HỚN, „ — Nhờ cậy người phải nhờ người anh hùng . 
# ^^ Z4 # 8 tỉ +% 

4ì RÉN x0 JÏ vÍ SHÍ WÚ. 

TẾ NHÀN TU TÊ CÁP THỜI VÔ . = Cứu giúp người ta thì phải cửu người nguy ngập . 
8 jZ”—- ïú§ „mm H B ®# 

KỀ sal MÌ Dĩ RÚ GẦN LỦ, 


HÁT THÌ NHẤT TRÍCH NHƯ CAM-LỘ , — Khi khát giọt nước như cam: lộ, 


MB “8 ® H⁄#E 2® mm *%. 


zul HÒU TIỀN BẼI BÙ RÚ WÚ_. 


TÚY HẬU TIÊM BÔI BÁT NHỰ VÔ. — Đã say rồi thêm chén như nước đỗ . 
— 11 — 


6- ^ÄÁ ®# 4$ A^A % ? ®%  # tt mm 


vi ZHÙ LĨNG  RÉN JIÀN, PÍN LÁI QIN  vYỀ SHŨ 
CỬU TRÚ LỊNH NHÂN TIỆN , BÀN LAI THÂN DÄ SƠ. 


~- Ở lâu tình người lạt , nghèo đến ruột cũng bạc . 
6—ïR  ^# 3š R # #ð 


JI ZHÖNG BÙ vũ ZHẼN JŨN ZĨ, 
TỪU TRUNG BÁT NGỮ CHÁN QUẢN-TỪ, — Khi say không nói khoác mới là quân tử , 


M tt 2 EH 24 3# & 


CÁI SHÀNG FẼN MÍNG DÀ ZHÀNG FŨ 
TÀI THƯỢNG PHÂN MINH ĐẠI TRƯỢNG PHU .~ Tiền bạc sòng phẳng mới là người đảng hoàng. 


688— H #8 mm Ù ä % 3 4 


CHỮ JLÃ RÚ CHŨ, CHÉNG FÓ Yðu vú . 
XUẤT GIÁ NHƯ SƠ , THÀNH PHẬT HỮU DƯ'. - Đi tu như lúc ban đầu , thành Phật chẳng bao lâu . 


69— ` 9® Tế Hj, 24 HU HH W 4Ô 3. 


JÍ JVĨN QIẦN LIĂNG, BÙ RÚ MÍNG  JIẾ JÏNG SHŨ. 
TÍCH KIM THIÊN LƯỢNG , BÁT NHƯ MINH GIẢI KÍNH THƯ . 


— Giữ vàng ngàn lượng ,sao bằng thông suốt kinh thư . 


7?0—-# Z7 2® # H#% 


YĂNG ZÏ BÙ JIÀO  RÚ YĂNG LỨ . 

DƯỠNG TỬ BÁT GIÁO NHƯ DƯỠNG LƯ, — Nuôi con không dạy như nuôi lửa , 
*?⁄ xô ^^ # in #x 8S 

YĂNG NŨ BÙ ,UIÀO RÚ Ô YĂNG ZHU. 


DƯỠNG NỮ BÁT GIÁO NHƯ DƯỠNG TRƯ.. ~ Sanh gái không dạy như nuôi heo . 


71— #9 H Z4 # . $ MẶ§ #. 


YẾU TIÁN BÙ GẼNG CẢNG LÍN xũ, 


HỮU ĐIỆN BÁT CANH THƯƠNG LĂM HƯ , — Có ruộng không canh tác kho tàng không , 
5 *#® X4 # 7 ¡ứú 8. 
YÖU sHŨ BÙ DÚ z SỮN  YÚ 


HỮU THƯ BÁT ĐỌC TỪ ÔN NGU. _ — Có sách không học con cháu ngu . 
— 12 — 


72—® W 8 * 3# R #, 


CẢNG LÍN xũ xÏ sSUI YUÈ FÁ 
THƯƠNG - LĂM HƯ HỀ TUỆ NGUYỆT PHẠT , — Kho tàng trống không nò năm tháng thiếu thốn 


f# ï¡ún 8 %3 + x HE 


z SŨN VYÚ xĩ LÍ vì SHŨ . 
TỬ TÔNNGU HÈ LÊ-NGHĨA SƠ. — Con cháu ngu dốt „ lễ nghĩa tệ bạc 


?3 FDB #8 — # l HE # + # 1# 


DÓNG JŨN ví YÈ HUÀ, SHÈNG DŨ SHÍ NIẤN SHỮ. 
ĐÔNG QUÂN NHÁT DẠ THOẠI ,THẮNG ĐỌC THẠP NIÊN THƯ . 
Cùng bạn trò chuyện cả đêm , hơn là mười năm học thêm . 


⁄4— ^ § ä 4. # 5ä  # # 


BÙ TỔNG GŨỮ JŸN, NÚ MĂ RÚ GIN  9Ũ 
BÁT THÔNG CÔ KIM , NGƯU MÃ NHƯ NHƯ KHẢM CƯ . 


Làm người không biết sử xưa nay, khác gì trâu ngựa mặc đồ may . 


78 ft ïfÐ mỉm #W A ä⁄X 


MÁNG MÁNG SÌ HÃI RÉN WÚ SHÙ, 
MANG MANG TƯ HÃI NHÂN VÔ SỐ , — Người đông như bốn biển mênh mông 


HH 4+:ỉ 5S JL #8 3z &3 


NĂ GÈ NÁN ÉR SHÌ ZHÀNG FH_. 
NÁ. -CÁ NAM NHI THỊ TRƯỢNG PHÙ. — Trai nào tài giỏi anh hùng lập công . 


7Ø6¬H #§ âẤÑ@ Hïd mắ # #. 


BÀI  JIŨ NÀNG CHÉNG YÁN BỈN KÈ, 
BẠCH TỬU NHƯỠNG THÀNH DIỄN TÂN KHÁCH ,—Rượu nếp cất xong đãi khách quý „ 


8 â M 5ä š%  #. 


HUÁNG JÏN SÀN  JÌN WÉ Ð SHỒU SHŨ. 
HOÀNG KIM TÁN TẬN VỊ THỰ THỰ. -- Tung hất tiền bạc vì mua sách „ 


~ 138 — 
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-— 14 — 


W#@ AẢ — 'fâ% EÉ X + 9S ÿ N 
JIÙ RÉN MÌ MÌNG, SHÈNG ZÀO dĩ JÍ PÚ TÚ . 
CỨU NHÀN NHẬT MẠNG , THẮNG TẠO THÁT CÁP PHÙ ĐÔ . 

Cứu được mạng người, còn hơn xây cắt bảy tầng phù đồ , 
t@ ¡1 2% +x; mä 5% %8. 
CHÉNG MÉN SHI HUỒ, YÄNG 4Í CHÍ YÚ . 
THÀNH-MÔN THÁT HÓA , ƯƠNG CẠP TRÌ NGỰ . ~ Cửa thành bị cháy,hỗ cá bị lây , 
8B ðñ 34+ mZ $ #7 M# 4 ứ" + 
TÍNG IÁN SHẼNG RUÌỔ CÀO, HÀO  SHI BÙ RÚ WÚ. 


ĐÌNH TIÊN SANH THOẠI THẢO , HẢO SỰ BÁT NHƯ VÔ . 


— Trước nhà mọc cỏ tiên ,chuyện duyên như không có . 


# ®%* 3z # 


YÙ QIủ SHẼNG FÙ 


8 ZØã RE # T 


xũ 


+. 


GUÌ , XIÀ sĩ GỒNG FŨ. 


DỤC CÀU SANH PHÚ-QUÝ ,TU HẠ TỪ CÔNG PHU .—Muón được giêu sang,phải có sức làm . 


H # BH >2 


BĂI NÁN  CHÉNG ZHÏ 


BÁCH NIÊN THÀNH CHỊ BÁT TÚC , 


=: ÔHí ĐR- 
MÌ DÀN HUÀI ZHÏ 
NHÁT ĐÀN HOẠI CHI HỮU DỰ . 
À sò 4 # 
RN XỈN - SỈ TIỄ, 


~., 


BÙ zZÚ 


~ Thành sự trắm năm không đủ , 


ã #. 


YỐU YÚ. 


Thắt bại chớp nhoáng có thừa . 


ĩï¡H 3 „úm #. 


GUÓ FĂ RÚ LÚ. 


NHÂN TÂM TỰA THIẾT , QUỐC. PHÁP NHƯ LỰ , ~ Lóng dân như sắt thép, luật nước như iò rên 


#t tư 2 m x tứ 8S  #. 
SHÀN HUA BÙ zủ, È HUA Yếu YỦ. 

THIỆN HÓA BÁT TÚC, ÁC HÓA HỮU DƯ . ~ Học giỏi thì Ít, tập xấu là thừa . 
+ +  X®# M +zx &. 

S9HUÍ TÀI QĨNG ZÉ WÚ YÚ, 

THỦY THÁI THANH TÁC VÔ NGƯ Q_ ~ Nước trong không cá, 


85— 
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A +4 # M >zx #%. 


RÉN TÀI dJĨN  ZÉ WÚ ZHÌ. 
NHÂN THÁI KHĂN TÁC VÔ TRÍ. ~— Linh quýnh mắt khôn . 


m4 8 # % 4 #4 + 


ZHÏ ZHỀ JĂN BÀN, SHẾNG ZHỀ QUÁN WỦ . 
TRỊI GIÁ GIẢM BÁN , TỈNH GIÁ TOÀN VÔ . — Kẻ có học đã ít người thông thái càng không . 


# #8 8 4# HH #%§  & 


ZÀt JLÃ CÓN FÙ, CHỦ JIÀ CÓNG FŨ. 
TẠI GIÁ TÙNG PHỤ , XUẤT GIÁ TÙNG PHU .? ~Ở nhà nghe lời cha , gà ra tuân theo chồng ./? 


5ø A ®% H 8 + € 3. 


CHỈ RÉN WÈI FỦ, XIẤN NŨ JNG Fữ. 


S† NHÂN ỦY PHỤ , HIẾN NỮ KÍNH PHU . — Thằng ngốc sợ vợ , gái ngoan nễ chồng . 
*® ‡ #4 H ä “2 MW lä 8® #& 
SH — FẼI ZHÕNG RÌ YÖU, BÙ TĨNG zl RÁN  WÚ. 


THỊ PHI CHUNG NHẬT HỮU , BÁT THỈNH TỰ NHIÊN VÔ . 
- ~ Chuyện phải trái có cả ngày , đừng lóng nghe tức không hay . 


T" HJ ME MằẰẲ ®# E, 


NÍNG KẾ ZHÈNG ÉR BÙ zÚ, 
NINH KHẢ CHÁNH NHI BÁT TÚC, —~ Thà làm chuyện chánh mã nghèo , 


+ mïj 5⁄5 m 3 #. 


BÙ KẾ XIÉ ÉR YẾU vYÚ, 
BÁT - KHẢ TẢ NHÍ HỮU DƯ . — Chở nên làm việc xấu mà sang .- 


T T"J f1 X4 ä8 Z nm t# Ä #&% 


NNG KẾ XÌN gi YẾU, BÚ KẾ XÌN eí WÚ, 
NINH KHẢ TÍN KỲ HỮU, BÁT - KHẢ TÍN KỲ VÔ... -Thả là tin có, chớ má không tin . 


4 § %# s%s R ⁄%#é tr 


ZHỦ LÍ MÁO SHỀ FỄNG GUĂNG HO , 


TRÚC. -LY MAO-XÁ PHONG QUANG HẢO, ~Nhà tranh rào tre cảnh xinh đẹp , ~- 18 <— 
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j8 Đø ?®ý? 5% 3 Z4 


DÀO YUÀAN ZỄNG TÁNG ZỐNG BÙ RÚ. 
ĐẠO VIÊN TĂNG-ĐƯỜNG TÔNG BÁT NHƯ. — Chùa chiền tăng viên sao sánh bằng . 


® 8 ñ ml # ñã 58, 


MÌNG LÍ YỐU  SHÍ ZHỠNG XŨ yYốu, 
MỆNH LÝ HỮU THÌ CHUNG TU HỮU ,— Số mạng có thì vẫn có , 


® 1 + m8 R8 mã #3. 


MÌNG LÍ WÚ SHÍ MÒ GIÁNG QÍU. 
MỆNH LÝ VÔ THÌ MẠC CƯỠNG CÀU .— Số không thì đừng xin xỏ : 


lñ Bœ  M 1U #Ố %3 5# R gFR 


DÀO YUÀN YÍNG XIÂN KỀ, SHỦ TÁNG YÍN XIÀNG RỦ. 
ĐẠO VIÊN NGHÊNH TIÊN KHÁCH , THƯ -ĐƯỜNG ĂN TƯỞNG NHO . 
— Chùa chiền đãi tụ sĩ, học đường chửa nho-sĩ . 


g8 #3 fí£ n3 1! %# tt 3 sS. 


TNG ZÃI aï FÈNG ZHÚ, CHÍ YĂNG HUÀ LỐNG VYÚ. 


ĐÌNH TÀI THÊ PHỤNG TRÚC , TRÌ DƯỠNG HÓA LONG NGƯ . 


~Trước nhà trồng tre thê phụng, trong ao nuôi cả hóa long . 


8 ®# #ñã #E œäd lU # 4 im" 


vIÉ JiÄO XŨ SHÈNG JĨÍ, - SỈ wÕ BÙ RÚ wủ. 
KÉT-GIAO TU THẮNG KỲ , TỰA NGÃ BÁT NHƯ VÔ .—Tim bạn phải hơn ta,cỡ ta thà không có . 


8 ®% = r# H # Pï§ “^ it" ®% 


DÀN  KÀN SẴN WŨ RÌ, XING JIÀN BÙ RÚ WŨ. 
ĐẲN KHÁN TAM NGŨ NHẬT , TƯƠNG KIÊN BÁT NHƯ VÕ, 


— Chỉ gặp năm ba hôm, chưa hiểu nhau . 


À% †1®# ¡ñ + 2 8ä +. 


RÉẾN QÍNG SỈÌ SHUÍ FỄN GÃO XIÀ, 

NHÂN TÌNH TỰA THỦY PHÂN CAO HẠ , ~ Tỉnh người như tánh nước phân cao thắp , 
UẺw® mm Zã ft x# #. 

SHỈ SHÌ RÚ YỦN RÈN QUĂN SHỮ. 


THẺ SỰ NHƯ VÂN NH ẬM QUYÊN THƯ . «- Chuyện đời như mây mặc gió cuồn trôi . 


98— 2 Ủ HH “8 4 2 MW z mm 


HUI SHUỔ SHUð. DU SHỈ+, BÚ HUÌ SHUl WÚ tĩ. 
HỘI THUYỆT THUYẾT ĐÔ THỊ , BÁT HỘI THUYẾT VÕ LÝ .—Kháóo nói nói đứng,không khéo mắc vạ . 


9W 7 1RỔ X 1U 71 8H 6% A 1. 


MÓ DÃÀO HÈN BÚ LÌ, DÃo LÌ SHÃNG RÉN  ZHÍ . 
MA ĐAO HẠN BÁT LỢI ,ĐAO LỢI THƯƠNG NHÂN CHỈ . 
— Mài dao chỗ không bén ,dao bén cắt đứt tay . 


10 ⁄ M f1fĩWđ 4 #%, M # # BH Œ 


QíU CÁI HN  BỮ DUỠ, CÁI DUð HÀI zl Jĩ. 

CÀU TÀI HẬN BÁT ĐA , TÀI ĐA HẠI TỰ KỲ. ~- Được liền chê ít tiền nhiều hại thân . 
101mm RE X%  E 4 5 ÄX #8 

ZHÏ 2Ú CHÁNG ZÚ,  ZHỖNG SHẼỀN BÙ RŨ. 

TRI TÚC THƯỜNG TÚC , CHUNG THÂN BÁT NHỤC, — ~ Biết đủ là đủ, suốt đời không rủ .. 
102m1 r 3% dt, % B35 4 

ZHÏ — ZHÏ CHÁNG ZHÏ, ZHỖNG SHẼN BÙ CHÍ. 


TRI CHỈ THƯỜNG CHỈ ,CHUNG THÂN BÁT SỈ, — Biết nghỉ nên nghỉ , khỏi bị nhục sỉ . 


134 3 % ĂM x 8ã % =. 


YỐu FÚ SHÃNG CÁI, - WÚ FỨ SHANG JĨ . 
HỮU PHÚC THƯƠNG TÀI , VÔ PHÚC THƯƠNG KỸ ..- Có phước tổn tài , không phước tốn mạng . 


l4-# + *# 1= & 2z + 5 


CHÃ ZHÏ HÁO - LÍ, SHỈ — ZHI GIẤN LÍ. 

SA¡ CHÍ HẢO LY ,THÁT CHI THIÊN LÝ . ~ Sai hảo ly , đi ngàn dặm . 
10-# # áâ® è  B 8#, 

RUÔỎ DỄNG GAO BÌ zl BẼI 

NHƯỢC ĐĂNG CAO TÁT TỰ TI, ~— Nếu trèo cao phải từ thấp , 

*® W%W ïm èw HH # 

RUỜ SHÈ VUĂN BÌ zl KR. 


NHƯỢC THIỆP VIÊN TÁT TỰ NHĨ.  ~ Nếu đi xa phải từ gắn . 


SĂN SĨ ÉR XỈÍNG, ZÀI sĩ KÉ vĩ 
TAM TƯ NHI HÀNH ,TẢI TƯ KHẢ HỸ. ~ Suy nghĩ nhiều lần mới làm,xét lại nữa là đúng à 


107— †?? H1 Z4 m8 #, 


SHÍ KỐU  BÙ RÚ zÌ zöu , 
SỬ KHẨU BÁT NHƯ TỰ TÂU, ~ Sai miiệng thà là tự làm , 


#F A Z“ #8 


QÍU RÉN BÙ RÚ QIU Jĩ.. 


CẦU NHÂN BÁT NHỰ CÀU KỲ . — Cầu người không bằng cầu ta . 
108—— + là R† 8 > E2 , 
XÃO SHÍ SHÌ XIðNG DÌ, 


TIỂU THÌ THỊ HUYNH ĐỆ, ~ Khi còn bé là anh em , 


% x%x # ý 8' 


ZHĂNG DÀ GẺ XĂNG LÍ. 
TRƯỜNG ĐẠI CÁC HƯƠNG LÝ. ~ Lúc khôn lớn người một nơi . 


100- ) ƒwj. 8# # 9 #8 3+ 8 % #%. 


DÙ CÁI MÔ DÙ SHỈ, VYUÀN SHẼNG MÒ YUẢN SĨ. 
ĐÔ TÀI MẠC ĐÓ THỰC , OÁN SANH MẠC OÁN TỬ , 


—-Ganh tiền tài đừng ganh ăn ,oán hận người sống đừng oán người chết 


110A mjẪïm 8ä x» X # 7ẩâ h 3x ®# 


RÉÊN J.ÀN BÀI TÓU CHẼN WỒ vdlÀN — BÁI TÓU XỈĨ. 
NHÂN KIÊN BẠCH PHÁT SÀN , NGÃ KIÊN BẠCH PHÁT HỶ . 
~ Người ta thấy tóc bạc là quờ,, tôi thấy tóc bạc lại mừng . 


liiẢễÏïÄ ở? 1?” ®%# tứ Z#® # HH š # 


DUÕ SHĂO SHÀO NIẤN WÁNG BÚ DÀO  BÁI TÓU SĨ. 
ĐA. THIÊU THIÊU NIÊN VONG , BÁT ĐÁO BẠCH ĐẦU TỪ . 
-- Biết bao nhiêu thanh thiếu niên chết tóc chưa bạc . 


121 3ä #4  %# 8ñ 3. 


GIÁNG YỐU  FÉNG, BÌ vöu R. 


sẻ TƯỜNG HỮU PHÙNG , BÍCH HỮU NHĨ . ~ Tường có kŠ ,vách có tai 


13W ®# Z4 HỆ ¡1l 8 4 { T 8 


HÃĂO SHÌ BÚ CHỮ MÉẾN, È SHỈ CHUÁẢN QOIẤN LÍ. 
HẢO SỰ BÁT XUẤT MÔN , Ô SỰ TRUYÊN THIÊN LY . 
~- Chuyện lành không ai biết , việc xấu truyền khắp nơi . 


l4 œ# ¿ô A ®# úÑ #8 ở 


zÉI SHỈ XIĂO RÉN, ZHỈ QGUỎ ŨN ZÍ. 

TẠC THỊ TIÊU NHÂN ,TRÍ QUÁ QUẦN TỪ . — Kẻ trộm là hèn,trí-tuệ vượt người . 
1ll5—# 7# % h"ẹ A 9 XU ⁄# &á. 

JŨN ZÍ GŨ QIÓNG, XĂO RÉN GIÓNG SỈ LÀN  YĂ. 


QUẦN TỪ CÓ CỦNG ,TIÊU NHÂN CỦNG TƯ LẠM HỸ . 
~ Quản tử dù nghèo cũng thủ,tiểu-nhân nếu nghèo thì dễ gãy chuyện. 


l6 #Ø#% HH # M#ê 5 # tt 


PÍN QIÓNG ZÌ ZÀI, - FÙ GUÌ DU  YÕU 
BÀN CÙNG TỰ TẠI , PHÚ QUÝ ĐA ƯU .—Cânh nghèo sống thoải mái ,giàu sang nặng lo âu . 


17-8 1 ®# 3 ® EB D ® 3% 9 


BÙ vĩ wŠ WÉI DÉ, FĂN vĩ wồ WÉI CHÓU 
BÁT DĨ NGÃ VỊ ĐỨC ,PHẢN DĨ NGÃ VỊ CỪU .—Không nẻ tôi là ân đức,trái lại xem tôi là kẻ thủ . 


118—#* 1 ä âằ“è E5 Z# Hằí w q%œ + 


NNG XIÀNG ZHÍ ZHÕỠNG QŨ, BÙ KÈ QŨ ZHÖNG QIÚ . 
NINH HƯỚNG TRỰC TRUNG THỦ , BÁT_ KHẢ KHÚC TRUNG CÀU . 
— Thà. là tìm tài trong lối chân chính ,không nên vì lợi mà ổi đường quanh cơ . 


19—À2 Z% ⁄%& 8 # 5 #  # 


RÉN WÚ  VUĂN LỪ, BÌ Yðu lN  yÕu. 
NHÂN VÔ VIÊN LỰ , TÁT HỮU CẬN ƯU . — Lãm người không io xa thì có lắm chuyện gần . 


120—mH ® # §É # mè  Ð. 


mHĨ  wWð ZH — WÈi WÕ XĨN  YÖU, 


TRI NGÃ GIÁ VỊ NGÃ TÂM ƯU, — Người mà hiễu tôi nói tới lo chuyện đời , 
£^Z m1 Đ#® #4 WÑ # Ññq 3% 
BÙ ZHĨ  Wð ZHÝỀ — WÈI  WỖ HẺ GiÚ. 


BÁT TRÍ NGÃ GIÁ VỊ NGÃ HÀ CÂU. — Kẻ không hiểu tôi thì nói có eø mưu gi đấy . P 


11-FEỀD X Z4 8 
QÍNG THẦN BÙ KỀN 


TỊNH THIÊN BÁT KHĂNG KHỨ ,TRỰC 
12- H #& & từ, 


CHÉNG SHÌ MÒ SHUð, 


3% #8 # EĂï=m XM 3#.- 


QÙ,  ZHÍ DÀI vũ LÍN TÓU. 
ĐÃI VŨ LÂÃM ĐÀU —Trời lạnh không đi,đợi mưa ướt mình . 
FÙ SHUÍ NÁN  SHÖU. 


THÀNH SỰ MẠC THUYÊT , PHÚC THỦY NAN THỦ. — Chuyện rồi đành chịu , nước đỗ khó thu , 


1233 3t H 3% 
SHÌ FEI ZHÍ WÉI 
THỊ PHI CHỈ VỊ ĐA KHAI KHÂU , 
5W tà E 
FÁN  NĂO VIẼ YÏN 


% + h . 

DUB  KÃI KỐU, 

— Chuyện tắm pho chỉ vì lắm mồm , 
14m tH—¬ 3#. 

QiIÁNG CHỮ TÓU . 


PHIÊN _ NÀO GIAI NHÂN CƯỜNG XUẤT ĐÀU, -- Chuyện rắc rỗi đều do háo thẳng lắm tàn , 


l244-m8 ‡$§  — Hm 
RỀN - DÉ vì SHÍ 
NHĂN ĐẮC NHẬT THỊ CHI KHÍ,, 
% #8 mm H 
MIĂN DÉ BÀI RỈ 
MIỄN ĐÁC BÁCH NHẠT CHI ƯU. 

125-111 %* 3% @ 
vÌN LÁI XUẺ DÉ 


CẬN LAI HỌC ĐÁC Ô QUY PHÁP, 


fa % »x Hq 


SUð TÓU  SHÍ 
ĐÁC THÚC ĐÀU THÌ THẢ THÚC ĐÀU . 


12-!Ð 34 j3 #% 


FÄ 


DỀ! 


vdÙ ZHÃO ZHÃO 


`, 

zHI — Q, 

— Nhìn được trong lúc giận hởn , 

2 tử. 

ZHÏ — Yöu, 

— Tránh khỏi trăm ngày lo âu . 

äs“®& # 

wũ GUÍ  FẰ, 

~ Gần đây học được phớp rùa nắp, 

H #4 3%. 

GIỀ SUB  TÓU, 

~ Lúc nào cần rút đầu thì phải rủt . 

RÃ #4 242 H H tẻ 
LÈ,  QĨ GỠNG RỈ RÌ YÕU . 


CỤ PHÁP TRIỀU TRIỆU LẠC , KHI CÔNG NHẬT NHẬT ƯU. 


8. Sợ luật tuân luật ngày ngày yên , kinh khi công pháp ngày ngày lo . 


— 20 — 


127-ÀÁA %# — 


RÉN SHẼÊNG VÍ 


tt, $ 


SHỈ, 


cÀo 


+ — #% 


SHẼNG YÌ CHỮN , 


NHÂN SANH NHÁT THÊ ,THẢO SANH NHÁT XUÂN .~~Người sống một đời ,cỏ sống một Xuân . 


128—H"H ®# Z4 MW # 


BÁI FÀ BÙ SuÍ LĂO 


BẠCH PHÁT BÁT TÙY LÃO NHÂN KHỬ, 


& # x 8 â 


KÀN  LAÍ YÖÒU  SHỈ BÁI 
KHÁN LAI HỰU THỊ BẠCH-PHÁT-ÔNG . 


129¬H 5# + ®#mẩ X% 


YUÈ DÀO  SHÍ wũ 


LG. 


RÉN DÀO 


hỀọ ®# Đ 


ZHÕNG NIÁN 


GUNG MÍNG 
NGUYỆT ĐÁO THẬP NGŨ QUANG MINH THIÊU, 


WÀN 


À 3#, 


RÉN QÙ, 
Tóc bạc không theo lão già mắt , 


3.8. 


FÀ WẼNG, 
~ Xem lại cũng là già tóc bạc. 


M %, 


SHĂO, 
~ Trăng đến Rằm ánh sáng bớt dần , 


4# 4C) 


SHl xIU. 


NHÂN ĐÁO TRUNG NIÊN VẬN SỰ HƯU . /? ~ Người tới tuôi trung niên việc gì đều hết hy vọng . 


130—JL #* BH Ã3 ! #@$ 3 
ÉR SỮN  ZÏ YÖu éR SŨN  FÚ, 
NHI TÔN TỰ HỮU NHI TÔN PHÚC, -- Con cháu có phước của con cháu , 


® 3 #7 ửh t£ 


MÒ WÉI r4Ï SỮN 
MẠC VỊ TỬ TÔN TÁC MÃ NGƯỰU . 


Zuò 


131—À^ # 2# %#% Œ. 


RÉN SHỀNG BÙ MĂN 


BÃI, 


1 + 


MĂ NIŨ . 


=— Đừng làm trảu ngựa cho con cháu . 


$ !í#£Ð T ở tt 


CHÁNG HUÁI QIẦN SUI Yöu. 


NHÂN SANH BÁT MÃN BÁCH ,THƯỜNG HOÀI THIÊN TUÊ ƯU . 


~Đời người không trăm tuôi,thường lo chuyện ngàn năm . 


132. 3ÿ 3 ï 4 


IỈN ZHÃO YỐU JIỮ JĨN 
KIM TRIỆU HỮU TỬU KIM TRIÊU TÚY , 


 E, 


ZHÃo 2UI, 


— Hôm nay cỏ rượu nay ta say, — 21 — 


135- 


136- 


137< 


138- 


139- 


MB H 


MÍNG RÌ 


#4 


CHÓU LÁI 


MÌNH NHẬT SAU LAI MINH NHẬT ƯU. 


K£ # RE 4t 
LÙ TÚ XĂN CHỦ 
LỘ ĐÔ HIÊM XỬ NAN HÔI TY, 
#4 š | 34  # 
SHÌ DO TÓU LAÍ 
SỰ ĐÀO ĐẦU LAI BÁT TỰ-DO . 
®% # E 8E 
YÀO NÉNG YỈ JIĂ 


H H 


MÍNG 


tỲ. 


RỈ Yöu. 


~ Mai đến có chuyện mai ta lo . 


DƯỢC NĂNG Y GIÁ BỆNH. , TỬU BÁT GIẢI CHÂN SÀU . 
— Thuốc trị được bịnh giá , rượu không giải được sầu thiệt , 


4 #8 4# 8. 


RÉN PÍN BÙ YỮ, 


NHĂN BÀN BÁT NGỮ , THỦY BÌNH BÁT LỰU. ~ 
— Người nghéo không lời , nước bằng không chảy . 


£s #£ x4 


vị JIÄ YĂNG NŨ 


NHẬT GIA DƯỠNG NỮ BÁCH GIA CẤU , 


¬ 15 ^4 fĩ 
vi MĂ BÙ XÍNG 
NHẬT MÃ BÁT HÀNH BÁCH MÃ ƯU .. 
ñ †t'`  Ð> 8 
YÕU HUÃ FÂNG ZHUÓ 


X EỊ 
NÁN  HUÍ BÍ, 
— Trên đường hiễm nghèo khó lánh tránh h 
^ Bä  R. 
BÙ zi YÓU, 
~ Chuyện đã tới nơi không thoát nỗi . 
W% ïúÑ #4 W Ñ 
BÌNG, viÙỮ BÙ vIỀ ZHẼN 
tk # ® #. 

SHUÍ PÍNG Ù LIÚ, 
ä ms% 3#, 
BI  JIÃ GIÚ, 

— Một chủ gái xinh , trăm họ cầu xin . 
8 3 t®+ 
BĂ  MĂ YðÕU . 


— Một ngựa bỏ ăn trăm ngựa sóc săn . 


8, * ñ 2 # 


MJỮ, WÚ YUÈ BÙ DỄNG 


HỮU HOA PHƯƠNG CHƯỚC TỬU , VÔ NGUYỆT BÁT ĐĂNG LÂU . 


R§. Có bông mới rỏt rượu, có trăng mới lên lầu . 


CHÓU. 


t. 


LÓU. 


140 Z # &§ Z+&X ¡ — Â8 ®% TẢ #. 


SẴN BẾI TỔNG DÀ DÀO,  YÍ zul Ji GIÃN  CHÓU. 
TAM BỘI THÔNG ĐẠI ĐẠO ,NHÁT TÚY GIẢI THIÊN SÀU . 
~ Nhậu ba ly đường đi vạn nếo , hỗ say rồi giải cả sầu đau . 


141—-X U # # R§8 #4 


SHẼN SHÃN BÌ JNG CÁNG MỀNG HỮ, 

THÂM SƠN TẤT CÁNH TÀNGMĂNH HÔ, — Rừng sâu núi cao ất có cọp dữ, 

x % %4 ñã #% 8® 

DÀ HÃI ZHÖNG XŨ NÀ xi LIỦ. 

ĐẠI HẢI CHUNG TU NẠP TẾ LƯU. ~ Biển cả mênh mông dù sao cũng phải chứa sông nhỏ . 
142D #Œ€ÓC 8ñ l?P m # H Z4 tố. % 

xí HUÃÄ xŨ JIĂN DIĂN, ÀI YUÈ BÙ SHỮ TÓU. 


TÍCH HOA TU KIÊM ĐIÊM , ÁI NGUYỆT BÁT SƠ ĐẦU. 
-- Thương bông phải xem xét cách đổi đãi minh,mến trăng thì đừng uỗng ánh trăng để chải đầu 


143-%kL #8ẪBKÄÃ wW mm WẨ 


DÀ DĨ XUẤN TA JÏ GÚ HÃO, 
ĐẠI ĐỀ TUYẾN THA CƠ CỘT HẢO, -- Chấc là do da thịt nàng ta xinh đẹp mả trúng tuyển , 


~“ WM M W hbR Út 


BÙ FÙ ZnT EỄN YẾ .FỄNG LHÚ. 
BÁT PHÓ CHI PHÁN DÃ PHONG LƯU. — Khỏi thoa son giỗi phần cũng đẹp xinh xinh . 
By * 
144. #8 œ8 X% #+ 8 #% 8. 
SHÒU N SHẼN CHỦ  YỈ XÃN TUÌ, 


THỰ ÂN THÂM XỨ NGHỊ TIÊN THÔI , -- Được ơn huệ nhiều thì phải rút lui sớm , 


3 ®#& HH mm %£® ÑÑj #% 


DÉ vỉ NÓNG SHÍ BẦN KẾ xU. 
ĐẮC Ý NÔNG THÌ TIỆN KHẢ HƯU. ~ Khi hào hứng cao độ phải kiểm chế chớ kiêu căng . 
1458 @ E# 3# ®% À HH. 
MÔ DÀI SHỈ FẼI LÁÍ RÙ ER, 
~ MẠC ĐÃI THỊ PHỊ LAI NHẬP NHĨ , ~ Đừng đợi chuyện phiền phức truyền đến tai , 


in 


146- 


147—- 


148—- 


149—— 


150-- 


... 


1Ä #ø 8= # 


CÓNG GIÁN ÊN ÀI 


Eœ B— 1h 


FĂN CHÉNG CHÓU. 


TÔNG TIÊN ÂN ÁI PHẢN THÀNH CỪU, — Làm cho tình thương trước kia trở thành thủ . 
M í#q 1 X⁄ HH H #, 

LIÚ ĐÉ wÙ HÚ MỈNG YUÈ ZÀI, 

LƯU ĐÁC NGŨ HÔ MINH NGUYỆT TẠI , — Giữ được trăng sáng trên năm hỏ , 

® ®# 7x #  T $ #. 

BÙ CHÓU WỦ CHỦ  XIÀ JĨN GÕU. 

BÁT SÀU VÔ XỬ HẠ KIM CÂU . — Lo gì thiếu chỗ để thả câu . 

# 7 ä &% wủ 8 8 3 # 


xÏỈU  BilẺ YỐU vú 


CHỦ, MÒ LÀN QGIĂN TÂN TÓU 


HƯU BIỆT HỮU NGƯ XỨ , MẠC LUYÊN THIÊN THAN ĐÀU . 


— Đừng bỏ nơi có cá , đừng tiếc chỗ bãi cạn . 


2# PB #4 4 


QÙ SHI ZHÕỐNG XŨ 


+  #ø# = BR Z2 t£# 


QÙ, - ZÀI SÂN - LIÚ BÚ ZHÙ. 


KHỬ THÌ CHUNG TU KHỨ ,TÁI TAM LƯU BÁT TRÚ, 


— Khi đi cuỗi cùng cũng phải đi , lưu tuyến cằm lại không cằm nỗi . 


L*A = ^q , “= =. bơi Ũ 

RỀN YĨ dÙ, xi Yï NÙ, 

NHĂN NHẬT CÚ , TỨC NHÁT NỘ, __ ~ Nhịn một câu, bỏ cơn giận , 

l —- #. ¡8 — Đ% 

RẢO vYỉ ZHÃO, TUÌI  YÏ BÙ . 

NHIÊU NHÁT CHƯỢC , THOÁI NHÁT BỘ. ~ Tha một vụ, lùi một bước . 


= + ^® ® , 


SÂN SHÍ BÙ HÁO, 


4m †+ + #8, 


SÌ SHÍ BÙ FÙ, 


TAM THẬP BÁT HÀO , TỪ THẬP BÁT PHÚ , -- Ba mươi không sang,bắn mươi không giàu , 


:h + #% #% 


wŨ SHÍ JIÄNG LÁI 


# XX Et 


XÚN SĨ LŨ. 


NGŨ-THẬP TƯƠNG LAI TÂM TỪ LỘ . ~ Năm mươi sẽ là tìm đương cùng . 


1l5# Z4 »ÂÀ ãñã # 4 bù FP 

SHỀNG BÙ RÈN HÚN, SĨ BÙ RÈN  SHÏ. 

SANH BÁT NHẠN HÒN, TỬ BÁT NHẠN THỊ. — Còn sống không nhìn hỗn,chết không nhìn thây . - 
1522 f1 8 #% % 5 I. 

FÙ Mừ ẾN SHẼN ZHÕNG YÖU BIÉ, 

PHỤ MẪU ÂN THÂM CHUNG HỮU BIỆT, — Cha mẹ ân sâu ,cuối cùng cũng phải xa nhau , 

+ # vx &# tœ 2 8. 

rũ aI M ZHÒNG YẾ FẼN LÍ. 


PHU THÊ NGHĨA TRONG DÄ PHÂN LY, 


1583—-AÀA 5% ÍiÚ 5 Rä 


RẾN SHẼNG SỈ NIĂO TÓNG 
NHÂN SINH TỰA ĐIÊU ĐÔNG LẮM TÚC, 


+ EW# ®% mm 


DÀ XIN — LÁI SHÍ GẼ 
ĐẠI HẠN LAI THÌ CÁC TỰ PHI . 


14-A^A # #8 ^ 


BÈI 


#, 


RÉN SHÀN RÉN  QI, 


— Vợ chồng nghĩa nặng cũng phải chia ly. 


tỳ 8, 


LÍN SÙ , 


— Con người không khác chìm cùng tổ , 


H 


zl FẼI. 


~ Gặp hạn đến nơi cát tung bay . 


3» # % A^ 5% 


MĂ SHÀN BÈI RÉN  QÍ 


NHÂN THIỆN BỊ NHÂN KHI , MÃ THIỆN Bị NHÂN KY . 


— Người hiền bị người khi , ngựa giỏi bị người cưỡi . 


15—A Z% l# 9W ^ 


RÉN WÚ HÉNG CÁI BÚ 
NHÂN VÔ HOÀNH TÀI BÁT PHÚ , 


15 + # 8 ^ 
MĂ  WÚ YÈ cĂo  BÙ 
MÃ VÔ DẠ THẢO BÁT PHÌ . 

186—À  Á f142Ò 
RÉN È RÉẾN PÀ THẦN 


NHÂN ÁC NHÂN PHẠ THIÊN BÁT PHẠ, 


LẺ 


FÙ, 


— Người không phát hoành tài không giàu , 


Rm. 


FÉ!. 


— Ngựa không cỏ đêm không mập . 


® tữ, 


BÚ PÀ, 
— Người ác người sợ trời không sợ , 


^2 *Ẻ A^ %# ⁄x Ä®# 8# 

RÉN SHÀN RÉN qï TIẨN BÙ aT, 

NHÀN THIỆN NHÂN KHI THIÊN BÁT KHI ~ Người lành người khi trời không khi. 
l5 X W jmjj 3J 4 & , 

SHÀN È DÀO TÓU ZHỔNG YÖU BẢO, 

THIỆN ÁC ĐÁO ĐẦU CHUNG HỮU BÁO , — Thiện hay ác rốt cuộc có quả báo , 


R*a #  #%# #8 3ä ®# # 


ZHÍ 


ZHÊNG LÁI 


zĂo 


CHỈ TRANH LLAI TẢO DỰ LAI TRÌ . 


158—X ïẲ M #8 
HUÁNG HÉ SHÀNG YỐU 


vũ LÁI CHÍ 
~ Chỉ là lại sớm hay trễ mà thôi . 


8 ï#ñ H, 


CHÉNG GÌNG RÌ, 


HOÀNG ~ HÀ THƯỢNG HỮU TRỨNG THANH NHẬT ,s‹ Sòng Hoàng còn có ngây nước trong , 


.a 


= 


qĩ' 


KHỈ KHẢ NHÂN VÔ ĐÁC VẬN THÍ, 


159- ‡ 


ĐÉ 


HN. Ä 


KÈ RÉN 


z% R8 


CHỖNG SĨ 


+ 


WÚ 


, 


RỒ, 


DÉ YÙN SHÍ. 


— Đâu mà đời người không được thời may . 


t?.R ®8 # 


ÂN Jũ từ WẼI. 


ĐÁC SỦNG TƯ NHỤC., AN CƯ TỰ NGUY 


— Khi được mến trọng nhớ khi bị nhục , khi ở được yên ổn phòng lúc nguy nan. 


I6 9 8 Ää HUW§ 4© H, 
MÀN NIÀN YẾU  RÚ LÍN ní RÌ, 
NIỆN NIỆN HỮU NHƯ LẮM ĐỊCH NHẬT, ~ Ghi nhớ mãi mãi nhự ngày đối đầu địch thù . 
b ÙÈ ®# 1U nNd g8 Bỉ 
XỈN  XỈN CHÁNG SÌ GUÒ QIÁO SHI. 


TÂM TÂM THƯỜNG TỰA QUÁ KIÊU THỈ .—Luôn luôn cảnh giác như khi qua cầu . 


161% # f# RE 8 E8 ⁄# tt # E. 


YÏNG XIÓNG XÍNG 


XIĂN 


DÀO, FÙ GuỈ sì HUÃẦ  zHI. 


ANH HÙNG HÀNH HIÊM ĐẠO , PHÚ QUÝ TỰA HOA CHI, 


~ Anh hùng đi trên đường hiểm nghèo , mạng giàu sang thì quỷ như cành bông 


162—À !† 3 š # 


RÉẾN QOÍNG MÒ DÀO 


Ha ffẦƠẽ #4 3% 8 


ZHĨ — PÀ 0ÏU  tLÁt Yöu 


CHÍ PHA THU LAI HỮU LÃNH THÌ , 


163—%* #8 T1 HH # 


SÒNG JŨN GIẦN LÍ, 


CHỮN 
NHÂN TÌNH MẠC ĐẠO XUĂN QUANG HẢO , 


x* #, 


GUANG HÃO , 
~ Đừng cho là tình người đẹp mãi như cảnh Xuân , 


4= 8ì. 


LỄNG SHÍ. 


—E rằng trở trời gió Thu lạnh cắt người . 


#4 —_ 3ä. 


ZHðỒNG XŨ MÌ BIÉ 


TÔNG QUĂN THIÊN LÝ CHUNG TU NHÁT BIỆT —ĐÐưa người ngàn dặm , cũng phải chia tay . 


1l644—‡Ð ⁄# *é Ấ§ 3 


DÀN JLÂNG LỄNG YĂN  KÀN 
ĐÀN: TƯƠNG LÃNH NHÂN KHÁN BẰNG GIẢI , 


4S ếÐ 8m f0 EJ 

KÀN  NĨ HÉNG XÍNG DÀO 

KHÁN NẼ HOÀNH: HÀNH ĐÁO KỲ THÌ ? 
165m §X 8 tt, B 


dÀN - SHÌ MÒ 


16-f[â íâ#œ£ 4 4%, z 


XIÁN  SHỈ MÔÒ GUẤN, WỦ 
NHÂN SỰ MẠC QUẦN , VÔ SỰ TẢO QUY . 


HMĂ RUỜ RĂN JIÙ 


tÈ° MU 5% ^ tử 


M3 BÈI PÁNG RÉN 


SHUỖ, WÈN 
KIÊN SỰ MẠC THUYÊẾT , VĂN SỰ BÁT TRI. 


ZHÈN 
GIÁ NHƯỢC NHIÊM TỰU CHÂN HÔNG SÁC , 


gg  #, 

PÁNG XIÈ 

~— Để ta nhìn xem lũ cua này , 
1 RE? 

vĩ SHÍ ? 


~ Coi bây đi ngang bò dọc đến bao giờ ? 


# 4 


SHỈ BÙ HT. 
~ Thấy gì đừng nói , ai hỏi gì nói không biết . 


“— * 8H. 


SHÌ ZĂO  GUÍ. 
~ Đừng lo chuyện tằm phèo , rãnh việc về nhà sớm . 


HÓNG SẼ, 
~ Mặc dù nhộm thành màu hồng thấm... 
® #. 


SHUŨ SHỈ FỄI. 


DÃ. BỊ BẰNG NHÂN THUYÉT THỊ PHI .~- Cũng bị người ngoài chê nầy nọ . 
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168 § PH {†. M &@ 8 z3. 


188 -f£ 


SHÀN SHỈ KẾ Zuò, èÈ 


SHỈ MÒ WéI. 


THIỆN SỰ KHẢ TÁC , ÁC SỰ MẠC VI .~ Nên làm việc lành , đừng làm việc ác . 


#, 7T 


xữ RÉN ví WÙ QIẦN 
HỨA NHÂN NHÁT VẬT , THIÊN KIM BÁT DỊ .. 


I?0¬# # 3 #. FE 


I1- 3 % 3 +%  # 
LÔNG YÓU CIẴN SHUÍ zÃO 
LONG DU THIÊN THỦY TẠO HÀ HÝ, 
# ®% Ty m &% 
HD tUÒỎ PNG YÁNG BẻI 
HÔ LẠC BÌNH DƯƠNG BỊ KHUYÊN KHI. 

172—- 3% 3 8 3 
MÌ JŨ SHỒU ĐỀNG LỎNG 
NHÁT CỪ THỦ ĐĂNG LONG HỒ BÁNG , 
+ # #8 # ñ 
SHÍ NÁN S§HẼN DÀO FÈNG 
THẬP NIÊN THÂN ĐÁO PHỤNG HOÀNG TRÌ.. 

l2 † ® # W 


LÓNG SHẼNG LÓNG ZÍ,  HŨ 


LONG SANH LONG TỪ , HỖ SANH BÁO NHỊ . 


SHÍ NẤN HÁN CHU“NG 
THẬP NIÊN HÀN SONG VÔ NHÂN VÂN , 


* HjH 42 “⁄ 


MÌ JŨ CHÉẾNG MÍNG TIẤN 
NHÁT CỬ THÀNH DANH THIÊN HẠ TRÌ . 


_— 28 — 


® 4 8#. 

JÏN  BÙ Yí. 

~ Hứa ai món gì , ngàn vàng không thay đối . 
+  ®& !L 
SHẼNG BÀO  ÉR. 

¬ Rồng sanh rồng , cọp sanh beo . 
WE 3, 

XIÃ HỈ, 

~ Rồng lội nước cạn bị tòm ghẹo , 
%x ⁄ 

QUẦN QÏ. 

~ Cọp xuống đắt bằng bị cho khí . 
Ầ 8E, 

HŨ BĂNG , 


— Một may trủng tuyển Long Hỗ Bảng , 


8 %. 
HUÁNG CHÍ . 
— Mười năm khổ học được gắn vua . 
+ ^^ ñä, 
WÚ RÉN  WÈN, 
— Mười năm khổ học có ai hồi , 
FT #I 
XIÀ zH†. 
„- Một hôm thành danh cả trời hay 


IPR fUŒÐ 8 # ñHữ 4t 3. 


JIŨ ZHÀ XÚN CHÁNG XÍNG CHÙ YỐU, 
TỬU TRÁI TÀM THƯỜNG HÀNH XỨ HỮU, — Nợ rượu thông thường dọc đường đều có , 


% *# + + h#“* #% # 


RÉẺN SHẼNG QÏ SnÍ GŨ LÁI xi. 
NHÂN SINH THÁT THẬP CÔ LAI HY. _— — Người sống bảy mươi xưa nay hiểm .. 


17W JL $%  #,. 8 3 EB ?œU. 


YĂNG ÉR DÀI LĂO, 3Ï CẬU FÁNG dJÏ. 
DƯỠNG NHI ĐẠI LÃO , TÍCH CÓC PHÒNG CƠ ,— Nuôi con thay tuổi giả, vựa luá để phòng đói . 


176— XS #Ấ #3 ®& 2 E8 Xx ®% l# 8, 


177- 


178- 


JI TÚN GỖU  ZHl ZHÏ  CHÙ, WÚ SHĨ gi SHÍ, 
KỆ, ĐÔN ,CÂU , TRỆ CHI SÚC , VÔ THÁT KỲ THỜI .—-Gả,lợn,chó,heo các súc vật đừng dứt mùa , 


4 n +2 mã näj  +z #m &. 


$§HÙ KỐU  ZHÏ dJiÃ, KẾ Yĩ WÚ JI Yĩ. 
SỐ KHẨU CHÍ GIA , KHẢ DĨ VÔ CƠ HÏ. ~ Cả nhà mắy người khỏi bị đói rồi đây . 
# # 8 H 8ä + H. 

CHÁNG JIÃNG YỐU RÌ sĨ WÚ RỈ, 


THƯỜNG TƯƠNG HỮU NHẬT TỰ VÔ NHẬT ,~ Sống trong hoàn cảnh khá giả phải nhớ khi nghèo khó. 


# ?1ú" + PH" 3š Ãä H 


MÔ - BĂ Wú SHÍ DÃNG YỐU  SHÍ. 
MẠC BẢ VÔ THÍ ĐANG HỮU THÌ. ~ Đừng đem khi nghèo mà làm như khi giàu . 


BH % J¡H 3ä §& +1 R. 


SH — LÁI FỀNG SÔNG TẾNG WÁNG GÉ, 
THỜI LAI PHONG TÔNG ĐĂNG-VƯƠNG: CÁC.— Thời đến gió đưa kịp kỳ hội Đằng Vương Các . 


s #4 Mè‡. ãs # 3 8 


YÙN  QÙ LÉI HỒNG JIÀN  FÚ BẼI - 
VĂN KHỬ LÔI OANH TIỀN PHÚC BI —Ht thời chép bìa Tiến Phúc bán cũng hị sắm đánh nát bia mộ. 
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179¬ÀA Ï] ®#% jmäắ #% l XK, 


RÙ MÉN  XỈU WÈN RÓNG KŨ SH 
NHẬP MÔN HƯU VẤN VINH KHÔ SỰ, ~Vào nhà bạn chớ hỏi chuyện cảnh gia đỉnh , 


W⁄ 5S ä 8 # #®  “IL 


QUẦN KÀN RÓNG YÁN BẢN DÉ ZHT . 


QUAN KHÁN DỤNG NHAN TIỆN ĐÁC TRI . — Nhìn qua nét mặt sẽ biết ngay . 
180—#Éố W)  # # Ø8 Hữứ R ằïằ= dữ mm 
GUẦN QĨNG, SHỮỦ LÍ S§HÒU, SHÉN LÍNG MIÀO ZHÙ FÉI. 


QUAN THANH THƯ LỆ SÁU , THÂN LINH MIỀU-CHÚC PHI. 
— Quan thanh tiêm ,nhân viên nghèo , chùa thần linh , ông từ béo . 


1I—®# /j ®â# #8 + #= 


xí quÈ LÉI TÍNG  ZHÏ NÙ, 
TỨC -KHƯỚC LÔI ĐÌNH CHÍ NỌ,  ~ Dứtbỏ cơn giận sắm sét , 


* ÀJ # #8 > & 


"BÀ QUÈ  HỮ LÁN ZH]  wWẼI., 
BÃI KHƯỚC HÔ LANG CHÍ UY. — Vớt bỏ tới oai cọp beo lang sói. 


182-#D Á WB 2È + W A^A W 23 £#L 


RÁO RÉN SUÀN ZHÏ BỀN, SHỦ RÉN SUÀN ZHÏ Jĩ. 
NHIÊU NHÂN TOÁN CHI BẢN , DU NHÂN TÓAN CHỊ CƠ . 


— Khoan thứ người là căn bản làm người ,quyên giúp người tạ là cơ duyên con người . 


l8 'ÑÄ MW W8 M8 8= E Đ& 


HÃO VĂN NÁN DẺ, È vữ MÌ SHI. 

HẢO NGÔN NAN ĐÁC , ÁC NGỮ DỊ THỊ ~- Khó được lời lành , dễ thối lời hàn . 
184—— 8 ĂW H, wW 3ä wW j3. 

MÌ YÁN JÌ CHŨ, sỉ MĂ NÁN #HUI. 

NHÁT NGÔN KỶ XUẤT , TỬ MÃ NAN TRUY. — Đã thốt lời ,khố thu hồi , 


188 jNố #8 #ứ x4 8# Z5 HE, 


DÀO WÖ HO  ZH 8HÏ WÚ zÉI, 


ĐẠO NGÃ HẢO GIÁ THỊ NGÔ TẶC,  ~ Người bưng bợ khoe tôi là kẻ thù của tôi 
~— 30 -— 


BS #5 ®W 3 R5 5 


DAO WÕ È ZHE — sHÌ WÚ SHï. 
ĐẠO NGÃ ÁC / Ô GIÁ THỊ NGÔ SỬ . -— Chẽ tôi xấu là thấy tôi . 


I8 - |  &§ 4+ Z4 5 


L FÉNG XIĂN CHỦ xũ DÃNG BỈ, 
LỘ PHÙNG HIÊM XỨ TU ĐANG TY, — Những hiểm nghèo trên đường ta nên tránh , 


® # 2đ A^ ä 8 % 


BÚ SHÌ CÁI RÉN MÒ XIÀN — SHÏ. 
BÁT THỊ TÀI NHÂN MẠC HIẾN THỊ. — Không phải người tài học chớ hiển thi thơ . 
= sẻ ` 
18_-E= A Ăïñ fíTI # 3ä 5 l. 
SẴN RÉN TÓNG XÍNG, BÌ YÖU wWÚ SHỈ. 


TAM NHÂN ĐÔNG HÀNH , TÂT HỮU NGÔ SƯ. ~ Trong ba người cùng đi ,phải có người đáng thầy 


18 #B 4# 34 Ẳm AM +2 


ZÉ qí SHÀN ZHỀ ÉR CÓNG ZHÏ, 
TRẠCH KỲ THIỆN GIẢ TÙNG CHI, _ -- Lựa kẻ lành mà theo, 
# Z4 3% 3 ẲmẪm mm + 
qí BÚ SHÀN ZHỄ ÉR GĂI ZH . 


KỲ BÁT THIỆN GIẢ NHI CÀI CHI. -- Kẻ xấu ta sửa. 


188_-Đ HH 2S #% ?h #4 A4 f££ 8# Ú. 


SHÀO  SHÍ BÙ NŨ KÊt LĂO DÀÁ TÚ BẼI SHĂNG. 
THIẾU THÌ BÁT NÔ LỰC , LÁO ĐẠI ĐÔ BỊ THƯƠNG, : 


— Còn trẻ không có gảng ,đến già rầu uỗổng công . 


190- L2 ñ # 8 xX È %#% +3 


RÉN YÕU SHÀN YUÀN, TIAN ›;BÌÏ YÒU ZHI , 

NHÂN HỮU THIỆN NGUYỆN , THIÊN TÁT HỰU CHI, ~ Người có lòng tốt trời sẽ phủ hộ 
191-8 # DI"J EÌ ï?ñâ38 8# E BE š 8. 

MÒ YĂN MĂO  SHÍ vi, — HŨN HÙN  ZUÌ DÀO  YÕU. 


MẠC ÂM MÃO THÌ TỪU , HÔN HÔN TỦY ĐẢO DẶU. 


— Đừng uống rượu từ giờ Mẹo mà hôn mẽ đến giờ Dậu / Tử sáng tới chiều. 
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192-* Jä HH "#8 —- #đ 8# mM # 


MÒ MÀ YẾU  SHÍ aĩï., vi YÈ 8HỎU GDŨ qT. 
MẠC MẠ DẬU THÌ THÊ , NHẤT DẠ THỤ CÔ THÊ . — Đừng rằy vợ giờ Dậu ,suốt đêm bị cô sâu .. 


193) HH Í3 HĂằ #Uữðồ 81 #® 5 


ZHÒNG MÁ DÉ MÁ,  ZHÒNG DÖU DÉ BÒU . 
CHỦNG MA ĐÁC MA ,CHỦNG ĐẶU ĐÁC ĐẠU , -- Trồng gai thì được gai ,trồng đậu thì được đậu . 


194-.X ĂằMH % % mjmm 4® 


TIỀN WĂNG HUI HUÏ, SHỮ ÉR BÚ LỎU. 
THIÊN VÖNG KHÔI KHÔI ,SƠ NHI BÁT LẶU. — Văng trời mệnh mông , sơ thưa mà khó thoát . 


19 ï„MĐ%S ®# mjï" WœW 4£ # 3ä #4 E 


dJÀN GUẦN MÒ XIÀNG GIÁN, ZUÒ KÈ MÒ ZÀI HÒU. 
KIÊN QUAN MẠC HƯỚNG TIỀN , TÁC KHÁCH MẠC TẠI HẬU . 
—Gặp quan đừng ởi trước , làm khách đừng tới sau . 


196- Ð %5 — 3, 8 #%  — ñn. 


NNG TIÃN VÌ DỐU, MÔ TIÃN  YÌ KỒU . 
NINH THIÊM NHÁT ĐẦU , MẠC THIÊM NHẤT KHẨU . — Thà thêm gia gạo , đừng thêm miệng ăn 


19W MW ïP§ dt, 2 ml 8S 4 #£ E. 


TÁNG LÁNG BỮÙ CHÁN, QĨ ZHI HUÁNG QUÈ  ZÀI HÒU. 
ĐƯỜNG LANG BÖ THIÊN ,KHÌ TRI HUỲNH TƯỚC TẠI HẬU. 


—Con bọ ngựa lo bắt ve ,chẳng ngờ chìm sẻ ở sau . 


198 R8 ®# $ 4 # &%& 


BÙ QÍU dJĨN - YÙ ZHÒNG ZHÒNG GUÌ, 

BÁT CÀU KIM NGỌC TRỌNG TRỌNG QUÝ,  — Không mong vàng ngọc nặng trìu tu , 

1äBẼ 8Ñ 7 ïú 42 4 5S 

DÀN YUÀN ZÏ SŨN GÈ GẺ XIÁN. 

ĐÀN NGUYÊN TỬ TÔN CÁ CÁ HIÊN.. ~ Chỉ mong con cháu ai nấy đều ngoan . 
19¬—— H + ®%#. m tt # %4 

ví RÍ FŨ QÏ, BĂI  SHỈ YĂN  YUÁN . 


NHẤT NHẬT PHU THÊ , BÁCH THÉ NHÂN DUYÊN . 


— 38 — Dù là một ngày vợ chỗng , vẫn là duyên tình trăm đời . 


200-H !tfỨỌ  $ % RE 8 


BÀI SHÌ XỈU — LÁI TÓNG CHUÁN DÙ , 
ĐÁCH TH TU LAI ĐÔNG THUYÊN ĐỌ ~ Tu trăm đời mới được đi cùng thuyền . 


+ #U ®#%® x% ‡# 8 RE 


GIÃN SHÌ XỈU  LÁI GÒNG ZHẾN MIÁN. 


THIÊN THÊ TU LAI CỘNG CHÂM MIỄN . - Tu ngàn kiếp mới được nằm cùng gối. 
21-# ^^ _ — 7ñ Bä # = rô 

SHẢ RÉN vi WÀN, ZÌ SỮN SẴĂN GIÃN. 

SÁT NHÂN NHÁT VẠN , TỰ TÔN TAM THIÊN. _-- Giết người mười ngàn,mình mắt ba ngàn. 
22-959 Á  —  #l „m7 8 

SHÄNGRÉN  YÌ YĂ, - tÌ RÚ ĐÃO GE. 


THƯƠNG NHÂN NHÁT NGŨ ,LỢI NHƯ ĐAO CÁT —Chạm lòng một câu , bén như dao cắt . 


203-8Ð ®%* #& #4 Ủ Hm £, 


Kữ MÙ FÉNG CHỮN YÓU ZÀI FÃ, 
KHÔ MỘC PHÙNG XUÂN DO TÁI PHÁT , — Cây khô đến Xuân còn trễ lại , 


À4 + B5 B 8 ở £# 


RÉN WÚ LIỀNG DÙ ZÀI SHÀO NMIÁN . 


NHÂN VÔ LƯỠNG ĐỘ TÁI THIẾU NIỆN , — Con người chẳng được trẻ hai lần . 
24+-+ # ®% E 8ã  ®% 'W%§ "3  Ã# xX 
WÈ WĂN XIÃN TÓU SÙ, ddÏ MÍNG ZĂO KÀN TIÃN. 


VỊ VĂN TIÊN ĐẦU TÚC , KÊ MINH TẢO KHÁN THIÊN ,~ Chưa tối tìm nơi nghỉ ,gà gáy sơím coi trời . 


20-# #Í MW n0 II # 35, 


dJIÀNG XIÀNG XIÕNG GIÁN KĂN ZÖU MĂ, 
TƯỚNG TƯỞNG HUNG TIÊN KHAM TÂU MÃ ,_-- Trước ngực tướng quân có thể đua ngựa , 


^2 8 RE 5E # l ®R# 


GỖNG HÓU DÙ LÍ HĂO CHẼNG CHUÁN . 
CÔNG HÀU ĐÕ LÝ HẢO XANH THUYÊN . ~— Trong bụng công hầu rộng đủ chống ghe . 


.— 33 —- 


FÙ RÉN sĩ LÁI NIÁN , PÍN RÉN 


'-:| 
CA 


sĩ 


BR 


YĂN 


LẺ 


GIÁN . 


PHỦ NHÂN TƯ LAI NIÊN , BẢN NHÂN TỰ NHÃN TIÊN .— Nhà giàu lo năm tới nhà nghèo lo trước mắt 


27-0 L 3ä ã#ä A ft ứữ 


SHÌ SHÀNG RUÒ YÀO RÉN QÍNG HÀO, 


THẾ THƯỢNG _ NHƯỢC YÉU NHÃN TÌNH HẢO, ~- Trên đời nều muốn nhận tỉnh tốt , 


J§ %X 1⁄ +f#£ 5ä m8 8 


SHẼ QÙ WÙ diÀN - MÒ qữ GIÁN . 


XA KHỬ VẬT KIỆN MẠC THỦ TIÊN .—Đồ bán chịu thì đừng đỏi tiền . 


208-ƒjEL ®#+  H %® 88 #8 #4  KX 


Sĩ SHÊNG YÓU MÌNG, FÙ GUÌ ZÀI 


TIÃN . 


TỪ SANH DO MỆNH , PHỦ QUÝ TẠI THIÊN. -- Chết sống do mạng , giàu sang do trời. 


209-tữ ÃñhñằẩBĐBĐBä 3 4 ® 


JÍ SHÍ VUÁN YẾU HUỖỐ, BÙ vÍ 
KÍCH THẠCH NGUYÊN HỮU HÒA, BÁT KÍCH NÃ¡ VÔ YÊN , 


~~ Đá lửa vốn có lửa , không khẻ thì không khỏi, 


210--ÀA 3# tk mã i1 ®S # 


RÉN  XUẾ SHĨ ZHĨ DÀO, BÙ XUÉ 
NHÂN HỌC THỦY TRÍ ĐẠO , BÁT HỌC DIỆC ĐÔ NHIÊN. 


~- Có học mới biết Đạo , không học cũng nhự không . 


21-8 ®% fU A^ 3#, 4 


MÒ XÀO TẢ RÉN LÃO, ZHỒNG XŨ 
MẠC TIÊU THA NHÂN LÃO, CHUNG TU HOÀN ĐÁO LÃO , 


— Đừng chê cười họ già , rốt cuộc mình cũng giả . 


22H 8 £#& + 1b. 4 ñ 


DÀN NÉNG YÏĨ BỀN FÈN, ZHÕNG XŨ 
ĐÀN NĂNG Y BÔN PHẬN , CHUNG TU VỎ PHIÊN NÃO . 


—_ Sống theo bỗn phận , dủ sao cũng không phiên phức . 


.— đề se. 


l_) 
NĂi 


YÌ 


HÁI 


WÚ 


+ 


WÚÙ 


TÚ 


#J 


DÀO 


FÁN 


đã. 


YẤN. 


RÁN . 


LÀO . 


NÀO . 


23-8 #7 8S mm 


dŨN ZÏ ÀI CÁI, QŨ 
QUẦN TỬ ÁI TÀI , THỦ CHI HỮU ĐẠO . 


24g mnäs 8# È& #4 


ZHÈN FTÙ ÀI SỀ, NÀ 


2 53 ï# 


ZHÏ YÖU  DÀO. 

~ Người quản tử cầu tải với con đường chính đáng . 
` 

+2 J + 

ZHÏ Yí LÍ. 


TRINH PHỤ ÁI SẮC , NẠP CHI DĨ LẼ . ~ Gái chính chuyên thương người với lễ nghĩ . 


2l9—-*X 3 3S ⁄ 
SHÀN YÖU SHÀN BẢO, È 


THIỆN HỮU THIỆN BẢO , ÁC HỮU ÁC BẢO . 


ằ W§ % 
YỐu È BÀO . 


~ Làm lành được lành,lâm ác được ác . 


T# % 8 


FÀI WÈI DÀO_. 


~ Không phải không trả báo ,vi ngày tháng chưa đến . 


m 1W ở. 


ZH] gí KẾ YÈ. 


NHÂN NHI VÔ TÍN , BÁT TRỊ KỲ KHẢ DÄ .- Làm người mà mắt tin dụng,không biết sau này ca sao ? 


% f+® ® 


RÉN CHUÁN SHÍ. 


NHÁT NHÂN ĐẠO HẢO , THIÊN NHÂN TRUYỀN THẠT .—Một người khen tốt,ngàn người đồn thiệt . 


BÚ SHÌ BÚ BÀO, RÌ 
BÁT THỊ BÁT BẢO , NHẬT TỪ VỊ ĐÁO . 
217 Á mÁẶM +* T! ^ 
RÉN ÉR Wwủ XÌN, — BÙ 
218 — À ï E. T 
vị RÉN DÀO HÃO, GIẦN 
29 N # # # 3 
FÁN  SHÍ YÀO HẢO, XŨ 
PHẢM SỰ YÊU HẢO , TỰ VẤN TAM LÃO . : 
20—# #% ¡jô hHJ # 
RUỜ ZHẼNG XIĂO KẾ,  BIẦN 


NHƯỢC TRANH TIÊU KHẢ , TIỀN THÁT ĐẠI ĐẠO . 


21—-# !#£ #W #4 # 


MÁN NHIẤN FÁNG JÏ, YẾ 


hỊ =#_ #. 


WÈN SẴN LĂO. 
— Hễ muốn việc được tốt phải hỏi Tam lão/ ba cụ lão. 


(Tam Lão là ông hương thí xưa kia ) 


%  +%x ïã 


SHI DÀ DÀO . 


— Nếu giành được việc nhỏ thì mắt việc lớn 


# W #. 


YÈ FÁNG DÀO. 


NIÊN NIÊN PHÒNG CƠ , DẠ DẠ PHÒNG ĐẠO . ~ Mỗi năm phòng đói ,mỗi đêm phòng trộm . 


22¬* 4 tin + 


XU /ZHỀ  RÚ HỆ 
HỌC GIÁ NHƯ HÒA NHƯ ĐẠO , 
® 3# 4 ứm 
BÙ XUÉ ZHẾ — RÚ 
BÁT HỌC GIẢ NHƯ HAO NHƯ THẢO , 
23-1 #8 ïúâE m 
YÙ YĂN - JIỮ SHÍ 
NGỘ ÂM TỪU THÌ TU ÂM TỪU , 
® 8 5# ít 
DÉI GÃO GỆ CHỦ 
ĐÁC CAO CA XỨ THẢ CAO CA. 
24-Ñ ằ%= wW x, 
YĂN FỄNG CHUI HUỒ, 


NHÂN PHONG XUY HÓA , DỤNG LỰC BÁT ĐA .~ Thừa gió thôi lửa ra sức không bao . 


225- ® ằä X% #4 


BÙ YĂN  VYÚ FŨ 


LẬP 


RÚ DÀO, 


— Người có học quý như mạ như lúa , 


“8 „mm $@. 

HÃO RÚ cÃĂo . 

~ Kẻ không học hèn như cỏ chỗi cỏ dại , 
m%m XS ï, 

XU YĂN — JIỮ, 

— Gặp lúc nhậu thì phải nhậu , 

H ®âã8 Kệ. 

GẾ SÃo GẼ. 

~ Đắn nơi cần ca hát thì cử hát ca . 
Jï"m 2? ®%® #. 
YÒNG tÌ BÙ DUÕ . 


3|, 


YĂN, 


5 #3 m #% 


ZÊN 0É JÀN BỒ 


BÁT NHÂN NGƯ PHỤ DẪN ,CHÀM ĐÁC KIỀN BA ĐÀO? — 
~ Không nhờ ngư phụ dắt đường ,sao thấy được sóng to . 


256-x #% #1 # 


WÚ — (1Ú DÀO CHỦ 
VÔ CÀU ĐÁO XỨ NHÂN-TÌNH HẢO , 
% #4 Mé % 
BÙ YÍN CÔNG TÃ 
BÁT ÀM TÙNG THA TỪU GIÁ CAO. 
2m" â—ÐÐ ®% Hm 
mĨ—” Hi SHĂO SHÍ 


%4 1 #, 

RÉÊN QÍNG HÃO, 

~ Không đòi hỗ: đắn đâu đều phải nễ tình , 
Ñ§ f9 4®. 

Ji JIÀ gGÃo. 


®? 


TÃO ? 


— Không uống rượu hộ theo họ phẩm giá mình cao . 


ð Tả 
NĂO 


®, 


FÁN SHÃO , 


TRÍ SỰ THIÊU THÌ PHIÊN NÀO THIÊU , — Hiểu chuyện ít thì ít lo âu, 


W A^A # # E 
SHÌ RÉN DUÕ CHÙ  SHỈ 


3E 


FEI 


#. 


DUÕ. 


THỨC NHÂN ĐA XỨ THỊ PHI ĐA .---- Biết người nhiều thì nhiều phiền phức . 


228- ÀA ul 2® !1 9 ÀA 8, 
RÙ SẴN BÚ PÀ SHÃNG RÉN HŨ , 
NHẬP SƠN BÁT PHA THƯƠNG NHÂN HỖ, ~ Vào nủi rừng không sợ cọp hại mình , 
nH !f® A^ T1 mœ mm 2. 
ZHÍ - PÀ HÉN QÍNG LIĂNG MIN DÃO. 


CHÍ PHA NHÂN TÌNH LƯỠNG DIỆN ĐAO . 


298 tmth"èẻ# 35 5% 


QIÁNG ZHÖNG GÈNG YẾÕU  QIÁNG 


~ Chỉ sợ lòng người là đao hai lưỡi . 


th 3, 


ZHỐNG SHỐU, 


CƯỜNG TRUNG CÁNH HỮU CƯỜNG TRUNG THÙ ,-- Trong người tải càng có người tải hơn , 


w A^A 4 R &% 
L2 RÉN xữũ YÒNG È 
ÁC NHÂN TỤ DỤNG ÁC NHÂN MA.. 
203 £% 4 # 8% 
HUÌ SHĨ BÙ ZÀI dIÃ 
HỘI SỬ BÁT TẠI GIA HÀO PHÚ , 
.. 
FỄNG LIÚ BÚ YÒNG ZHUÓ 
PHONG LƯU BÁT DỤNG CHƯỚC VY ĐA . 
23—%* j 1U ñ H 
GUĂNGYÏN SÌ JIÀN , RỈ 


Pu: 


RÉN MÓ. 


— Người ác phải dùng người ác trị. 


#8 4, 


HẢO  FÙ, 


— Biết xài tiền chẳng phải nhờ giàu sang , 


®& #. 

vĩ DUõ . 

~ Xinh đẹp chẳng cần mặc nhiều kiểu . 
R m 

YUÈ RỨ SUõ . 


QUANG ÂM TỰA TIÊN , NHẬT NGUYỆT NHƯ THOA .—Thi giờ như tên , ngày tháng như thoi . 


232—%X FEÌ 2# 


TIẤN 


LU.. 


SHÍ BÙ RÚ DÌ 


THIÊN THỜI BÁT NHƯ ĐỊA LỢI, 


#l, 


LÌ: 


~ Thiên thời không bằng địa lợi , 


— 3? —- 


233—— 


TƯ LƯỢNG DỤUY HỮU ĐỌC THỨ CAO. 


235- 


— 38 ~- 


th 4Í 4 #m 


DỈ lị BÙ Rứ 
ĐỊA LỢI BÁT NHƯ NHÂN HÒA. 


# * +3 * 


HUÁNG JÏN WÈI WÉI 


RÉN  HÉ. 
— Địa lợi không bằng nhân hòa . 


#8 % ®#® #4 8 #.- 


GUÌ,  ÄN LÈ ZHÍ QIÁN DUõ. 


HOÀNG KÌM VỊ VI QUÝ , AN LẠC RỰC TIẾN ĐA .—Vàng chưa phải quý , vui khỏe mới đáng tiền . 


24-8 tt 7 & E T 


SHÌ SHÀNG WÀN BẤN 


ME XIÀ PĨN, 


THÊ THƯỢNG VẠN BẠN GIAI HẠ PHÂM., — Muôn thứ trên đời đều hạng hèn , 


8 ẤN tt ñ 


sĩ LIÀNG WÉI yðu 


* 

8Ð + Ñ8. 

DÚ SH GÃO. 

= Suy xét lại chỉ là học hành mới quý . 


E m3 # § #% l‹ 8, 
SHÌ dIÂN HÀO VŨ SHỦ SHUö JÌN, 
THÊ GIAN HẢO NGỮ THƯ THUYẾT TẠN , ~ Lời hay câu khéo trên đời sách vở đã tường tận . 
+x TP #4 f1 nằm £. 


TIỀN XÌA MÍNG SHẦN ZÊNG ZHÀN DUÖ. 
THIÊN-HẠ DANH SƠN TĂNG CHIẾM ĐA , — Núi đèo danh tiếng khắp nơi là sư sãi chiếm . 


236%» *%  E *, 


WEI SHÀN ZUÌ LẺ, 


35 # 1# 


WÉt È NÁN TÁO . 


VỊ THIỆN TÓI LẠC ,VỊ ÁC NAN ĐÀO... — Làm việc lành là vui nhất ,làm chuyện ác thì khó trốn thoát . 


27- #* ®% 8& 5 >2» ä. 


YÁNG YÕU  GUI RŨ 
DƯƠNG HỮU GUY NHỮ CHÍ ÂN, 


®% 5S KH 


YÃ YÖU FĂN BŨ 
NHA HỮU PHẢN BÔ CHÍ NGHĨA. 


zHÏ ẾN, 
~- Con đê có ơn guy cho bủ , 
ZHÏ — vì. 


~= Con quạ có nghĩa nuôi lại khi giả 


238 ÍÔÐ 8 % %3 3 ^Á MẰ tt Ä® ñ. 
NĨ JÍ Tả WÈI JỈ, RÉN XIÁN  XÌN BÚ XIÁN . 
NÊ CẬP THA VỊ CẬP , NHÂN NHÂN TÂM BÁT NHÀN . 
'—Ngưởời gắp hẳn chưa gắp,người rảnh lông không rảnh . 
239- H§ mM ⁄/ 8  ñ8 R1 HïH H# 
YĂN È YÁNG SHÀN, ZHÍ gi LIĂNG DUẪN. 


ÁN ÁC DƯƠNG THIỆN , CHÁẤP KỲ LƯỜNG ĐOAN .—Giấu xấu khoe tốt ,dung hòa cả hai . 


240-®# 5%  &% #8 J7 # â* 


eï LẦU SHĂO, ZÏ 
THÊ HIÊN PHỤ HỌA THIÊU , TỪ HIẾU PHỤ TẮM KHOAN. 


XIÁN HUÒ XIÀO  FỦ 


~ Vợ giỏi chồng ít tại họa , con có hiếu lông cha khỏe khoắn . 


24I—E %8 s%s MÑWŒ  E 


dÌ ZHUI ZÈNG, FĂN 
KỸ TRUY PHÙ TẶNG , PHẢN CÓ VÔ ÍCH. 


m ñẤ5 + + t6 


FĂN 


LẦN 


FÙ ZHT SHUĨ , SHÕU 


PHIÊN PHÚC CHÍ THỦY , THỦ GHI THẬT NAN , 


2442- ^Ä %3 ml E£E ñ 


RÉN SHỀNG ZHÏ zú HÉ 


NHÂN SANH TRỊ TÚC HÀ THỜI TÚC. —~ 
A2 #3 !%® ä 5ä: 


RÉN LĂO TỔU XIẤN  GIẾ 


NHÂN LÃO THẢU NHÀN THẢ THỊ NHÀN , 


2⁄2 18 8 #4 Ù 


DÀN YÕU LŨ YÁNG KÂN 


ĐÀN HỮU LỤC DƯƠNG KHAM HỆ MÃ , 


#t`O ít 3 #œ # 


CHÙ CHỦ YÖU LÙ TÒU 


jH zx #, 


GỦ Wwúủ YÌ, 


~ Đã rơi vào hũ ,hỗi tiếc vô ích . 


+ 3# %8 


ZzHT SHÍ NÁN. 


— Nước đã để rồi , khó mà thâu hồi . 


R}Ị &, 
SHÍ zú , 
Đời người biết đủ bao giờ đủ, 
3 


SHỈ XIÁN. 


— Tuổi già tranh thủ rảnh mới là rảnh 


#4  , 


MĂ , 
~ Hễ có cây dương dọc đường để cột ngựa . 


+ #. 


CHẢNG ÂN. 


xi 


XỨ XỨ HỮU LỘ THÁU TRƯỜNG: AN. - Khắp nơi đều có đường đến kinh đò Trường An 


—38— 


24—} #4 5. 3# #4 %8. 


JIÀN  ZHẼ Yl, XUÉ ZHẾ  NĂN. 
KIỀN GIÁ DỊ , HỌC GIẢ NAN -- Kẻ coi là dễ ,người học là khó , 

24_-%# #“ẪẦ 3ä 5 #4 £ 4t:  š h ãS 
MÔ JIÄNG YÓNG VÌ DÉ, BIẢN  ZUÖ DỄNG XIÁN KÀN , 


MẠC TƯƠNG DUNG DỊ ĐẶC : TIỆN TÁC ĐĂNG NHÀN KHÁN . 


—~Đừng ÿ đồ dễ được mả xem thường nó 


24H '"ù ì #3 & R8, 


YÒNG XỈN vì MÀO BẤN BẤN CUÒ, 
DỤNG TÂM KẾ GIÁO BẠN BẠN THÁC , -- Để ý so sánh việc nào cũng sai, 
. mm 
8 # œä= 8S 8# # # 
TUÌ BÙ sĨ LIÀNG SHÌ SHÌ NÁN 
THÓI BỘ TƯ. LƯỢNH SỰ SỰ NAN ~ Lui bước suy nghĩ chuyện nào cũng khó 
——I 
24 ïñ # ®# jñlL # 8ã — ®& 
DÀO LÙ GÈ BÉ, YĂNG JIÃ MỸ BẦN. 


ĐẠO LỘ CÁC BIỆT , DƯỠNG GIÁ NHÁT BẠN .—Đường lôi khác nhau, trị gia giống nhau . 


2442—-J1Ẻ # A. % 5. 1 # ÀA #& %# 


CÓNG JIĂN  RÙ SHẼ _ vi, CÓNG SHẼ RÙ JiĂN - NÁN. 
TÔNG KIỆM NHẬP XA DỊ , TÔNG XA NHẬP KIỆM NAN., 


~ Từ hà tiện đổi thói xa xỉ thì dễ từ xa xỈ trở lại hả tiện là khó . 


250—XHI 8 lì 3S m0 #8 lH, 


ZHÏ  YÏN SHUÕ vŨ ZHĨ —- YÌN  TĨNG, 
TRI ÂM THUYỆT DỰ TRỊ ÄM THỈNH ,_~- Thuật chuyện cho người thầu hiểu nhau nghe , 


+“ E8 má ä ä 5ä #. 


BÚ SHÌ ZHĨ YÏN MÒ vũ TÁN . 
BÁT THỊ TRÌ ÂM MẠC DỰ ĐÀN — Đừng đân cho người không hiểu nhau nghe . 
R R ` 
251m 4Àñ4ä #Œ 3 9® À " ĐỞ# & RE 
DIỄN  SHÍ HUÀ  WÉI JÏN, - RÉN XỈN YÓU  WÈi zủ. 


ĐIỆM THẠCH HÓA VỊ KIM ,NHÂN TÂM DO VỊ TÚC .—Biên đá thành vàng , lòng người còn chưa đủ 


“¬. 


252-i 7 RE # 


LIÄ DÙ, 
TÍN LIỄU ĐỖ ,MẠI LIÊU VÔ... 


253—-{‡U€ A BH HS, 


TẢ 


XỈN MÀI 


RÉN DÙ DỮ, 


TIHA NHÂN ĐÔ ĐÔ, BÁT THIỆP NẼ MỤC . 


25 fUđọ  ÀA  t 


TẢ RÉN LŨ tÙ, 


# 
LIĂO WÚ. 

~— Tin bụng dạ ,bán rồi hết . 

% % t# H. 
BÚ SHÈ NĨ MÙ . 


=— Người ta dòm ngó can gì mặt mi ? 
⁄ỳ ft E. 


SHÈ NÍ zú. 


% 


BÙ 


THA NHÂN LỘC LỘC. ,BÁT TIỆP NẼ TÚC —Người ta lăng xăng can gì chân anh ? 


25- #Ð#É  A 4 # 


SHUÍ - RÉN BÚ ÀI 
THÙY NHÂN BÁT Ái TỬ TÔN HIÊN , 
Ệộ AÁ 2# š# 
SHUÍ  RÉN BÚ ÀI 


# 1° 


zÍ SŨN 


Đ, 


XIÁN , 
~ Ai mà không muến con cháu giỏi 2 


+ ®% #8 


GIÃN ZHÕNG SÙ ? 


THÙY NHÂN BÁT ÁI THIÊN CHUNG TÚC. 


# 1l f#Ø? 4 E 


NÀI  WỮ HẢNG BÚ SHỈ 


~ Ai mà không muốn luá đây bỏ . 


x ®& Ñä HäH. 


ZHÈ BẦN TÍ MÙ. 


NẠI NGŨ HÀNH BÁT THỊ GIÁ BAN ĐÈ MỤC .—Tiếc cho trong ngũ hành không phải đề tài này . 


2568 iHÔ WÑ§ ›  ®% tả 8, 

MÒ BĂ ZHÉN XĨN KðNG JÌ JIÀO , 

MẠC BẢ CHÀN TÂM KHÔNG KÉ GIÁO , = Đừng đem lòng tốt tính toán khơi , 

7# ¡íñ 5H #8 ï # 8. 

zï SN zi YÖU  zï SỮN  FÚ. 

TỬ TÔN TỰ HỮU TỪ TÔN PHÚ . — Gon cháu có riêng sự giảu sang của chúng nó . 
27-53 A ® fU J A # #8. 

vũ RÉẾN  BÙ HẾ, QUÀN RÉẾN YĂNG É. 


DỰ NHÂN BÁT HÒA ,KHUYÊN NHÂN DƯỠNG NGA ,— Không hòa với ai thì khuyến họ nuôi ngỗng . 


=4 — 


258—5 À Z4 E& x  ^ ®% BE 


vữ RÉN BÚ MÙ, QUÀN RÉN diÀ wũ. 
DỰ NHÂN BÁT MỤC, KHUYÊN NHÂN GIÁ ÓC .—Không hợp với sí thì khuyên họ cắt nhà . 


29-1 ‡T #Ủ §ã§ 8 PB Ñ E£. 


DÀN XỈNG ,.HĂO SHỈ, MÒ WÈN QIÁN CHÉNG . 
ĐÀN HÀNH HẢO SỰ ,MẠC VĂN TIÊN TRÌNH .—Chỉ làm việc thiện,chớ hỏi mai này ra sao . 


20W #% %* 5. ^A ñ ?ẩ #. 


HÉ XIÁ SHUI dÍ, RÉN  vÍ vÌ SHỀNG . 
HÀ HIỆP THỦY CÁP ,NHÂN CÁP TRÍ SANH .—Sông hẹp nước chảy mạnh,người quýnh nẫy kế khôn. 


261W mã lu 3 #R ® mjïm # uU Ó 


MÍNG ZHÏ SHĂN YỐÕU HŨ, MÒ XÀNG HỮ SHĂN XÍNG. 
MINH TRI SAN HỮU HỖ , MẠC HƯỚNG HỜ SAN HÀNH . 


~Đã biết núi có cọp , đừng đi hướng núi cọp 


26-8 #®^“ f 2 3š 8# 2 3È ZT h 


LÙ BÙ XNG BÚ DÀO, SHÌ BÙ Wéi BÙ CHÉNG . 
LỘ BÁT HÀNH BÁT ĐÁO , SỰ BÁT VI BÁT THÀNH , 


Đường không ối không tới ,chuyện không làm không xong . 


263—-^ 4® »# 24 ä ?#%⁄' ® ïI ®% 1! 


RÉN BÚ QUÀN BÚ SHÀN, ZHÖNG BÙ DĂ BÙ MÍNG . 
NHÂN BÁT KHUYÊN BÁT THIỆN , CHUNG BÁT ĐÀ BÁT MINH . 


~ Người không khuyên giải thì không giỏi , chuông không đánh thì không kêu . 


2L 8 hà W HN lề #⁄ l 8 4 


WÚ QIÁN FĂNG DUÀN JMŨ, LÍN LO SHÍ KÀN JĨNG. 
VÔ TIỀN PHƯƠNG ĐOẠN TỪU , LÀM LÀO THỦY KHÁN KINH . 


~ Không tiền mới cai rượu , đến già mới đọc kinh . 


265 m ! ` + E 24 in RE #4 — 


DIÃN TẢ al CÉNG, BÙ RÚ ÀN CHỦ VÌ DẼNG .. 
ĐIÊM THÁP THÁT TÀNG , BÁT NHƯ ÁM XỨ NHÁT ĐĂNG . 


b2 a2 2 â. Thấp sáng tháp bảy tằng, không bằng ngọn đèn trong nơi tối . 


26-7 §K  Á  ÍˆƠOM 


WÀN SHỈ QUÀN RÉẾN XỈU MÁN  MÈI, 


VAN SỰ KHUYÊN NHÂN HƯU MẠN MUỘỢI , — Muôn việc khuyên người đừng giấu giềm, 

*# #  = R # #4 8#. 

Jữ TÓU SẴN CHỈ YÖU SHÉN MÍNG. 

CỪ ĐÀU TAM XÍCH HỮU THÂN MINH . ~ Ngóc đầu ba thước có thân linh . 
27-113 # Z%z + th W8 5S T7 ïñh # 

DÀN CÚN FÃNG CÙN DÌ, LIÚ vữ zÍ SỮN GỀNG. 


ĐÀN TÔN PHƯƠNG THÔN ĐỊA , LƯU DỰ TỬ TÔN CANH . 


Chỉ mong còn mảnh đắt nhỏ , chữa cho con cháu canh trồng. 
26x Hl b 3% %X ðjÄ & #Ø ñh HH. 


MÈO QUÈ XỈN TÓU HUỒ, TỈ dĩ FÓ GIÁN DẼNG. 
DIỆT KHƯỚC TÂM ĐÀU HÒA , TÍCH KHỞI PHẬT TIÊN ĐĂNG . 
— Tắt bỏ cơn lửa nóng trong lòng , khêu dậy ngọn đèn trước mặt Phật 


20- 8B #fƒ£Ð %# Z4 HE !fW W fŒ 2 8 


XĨỈNG XỈNG CHÁNG BÙ ZỦ, MẾNG MẾNG ZUÒ GỐỖNG QÍNG. 
TINH TINH THƯỜNG BÁT TÚC ,MÔNG MÔNG TÁC CÔNG KHANH . 


~- Thông minh tỉnh táo thường không đủ, lờ mờ lại làm quan . 


20-986 œ8 M M 4 ứm mH H # M 


ZHÔNG XÌỈNG LĂNG LẴNG, BÙ RÚ gũ YUÈ DÚ MÍ NG . 
CHÚNG TINH LÃNG LĂNG , BÁT NHƯ CÔ NGUYỆT ĐỘC MINH . 
~ Nhiều s&o chớp sáng sao bằng một trăng . 


27-18 ®% #HB #. T4 ứ BR #. 


XIÕNG DÌ XIĂNG HÀI, BÙ RÚ a SHÊNG, 
HUYNH ĐỀ TƯƠNG HAI , BÁT NHƯ TỰ SANH . — Anh em mà hại nhau , thà là ở riêng tự sống . 


272 W§ ƒïj {Œ 2ô f1 ®4§ #. 


HỆ LÝ KÈ ZUÔ, XIẤĂO LÌ MÔ ZHẼNG. 
HỢP LÝ KHẢ TÁC , TIÊU LỢI MẠC TRANH — Nên làm chưyện hợp lý , đừng giảnh chuyện nhỏ nhoi , 


_43— 


273 ‡O H ‡†t tị # ^ =R 


MŨ DÂN HUÄ HÀO KÔNG RÙ MÙ, 
MẪU ĐAN HOA HẢO KHÔNG NHẬP MỤC, -- Bông mẫu đơn tuy đẹp chỉ cho người nhìn qua mà thôi , 


+ # R8 ¡Ò) #4 #% 


ZĂO HUÄ SUÏ XIO JÉ  SHÍ CHÉNG . 
TẠO HOA TUY TIỂU KÉT THẬT THÀNH ._- Böng táo tuy nhỏ nhưng nó kết thành quả táo , 


274+-'# 4# 8 # 2#, #8 A tù #® 1. 


qÏ  LtĂo MÒ, Qỉ SHÀO, QÌ RÉN XỈN BÙ MÍNG . 
KHI LÃO MẠC KHI THIẾU , KHI NHÀN TÂM BÁT MINH . 
— Khi từa người già đừng gạt trẻ ,gạt người lòng không biết tý. 


25 TY fÍỦU ĐH ĐH  HhỌ—¬‡Ị, 


SHỐU FÈN GẼNG CHÚ SHÕU DÌ LÌ, 
THỦ PHẬN CANH SỬ THU ĐỊA LỢI, — Giữ bỗn phận làm lụng ngõ hầu thụ huê lợi, 


ft ñỊ †Ỳ HỆ M %  x. 


TÃ SHÍ BÃO NUẤN XIÈ CÃNG TIẦN, 
THA THÌ BÃO NOĂN TẠ THƯƠNG THIÊN , ~ Ngày nào được ấm no cảm tạ trời đất 


26 f #£ H # ‡## mw H HE 


DÉ RN QIỀ RẾN, DÉ NÀI qIỀ NÀI.. 
ĐÁC NHĂN THẢ NHĂN . ĐÁC NẠI THẢ NẠI. -- Khi cần nhịn phải nhịn , nên chịu rán chịu . 


27.® E 2® Ấm Óh #8 H—¬ớx. 


BÙ RẾN BÚ NÀI,  XIẤO  SHỈ CHÉNG DÀ. 
BÁT NHĂN BÁT NẠI ,TIÊU SỰ THÀNH ĐẠI , Không nhịn nhường ,chuyện nhỏ thành lớn . 


278 !È ¡BE Ä# ứ # ¡tỉ M BH R 


XIĂNG LÙN CHÉNG YÏNG XIÓNG ,JIÃ 9l MÀN VIÀN - TUI, 
TƯƠNG LUẬN TRÌNH ANH HỨNG ,GIA KÉ TIỆM TIỆM THOÁI . 
~ Cử lo tranh hùng , việc nhà bỏ bè . 


2Z3sa#X ñmä 4 xš # #8 mm $ x3 & 


XIÁN FÙ LÌNG FŨ QUÌ, È rù LNG EFÙ BÀI . 
HIỆN PHỤ LỊNH PHU QUÝ ,ÁC PHÙ LỊNH PHU BẠI , 


— Vợ giỏi làm cho chồng được quý trọng , vợ hung ác làm cho sự nghiệp chồng thất bại . 
— 44 — 
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vi RÉN YÖU QÌNG, Z7HÀO MÍN GẮN  LÀI 
NHÁT NHÂN HỮU KHÁNH , TRIỆU DÀN CĂM LẠI —Một người thành công,triệu người được nhờ . 


21—À^L #  ?b 3® #, ^À 5 ®% 8ä 


RÉN LĂO XẴN  WÈI LĂO, RÉN QIÓNG ZHỈ MỎ QIÓNG . 
NHÂN LÃO TÂM VỊ LÃO ,NHÂN CÙNG CHÍ MẠC CÙNG . 


— Người giả lòng chưa giả , người nghẻo chi không nghèo . 


282—À^A Z%x 7 H È# # Z* E8 H 


RÉN WÚ GIÃN RÌ HĂO, HUÃ WÚ BĂI RÌ HÓNG 
NHÂN VÔ THIÊN NHẬT HẢO , HOA VÔ BÁCH NHẠT HÔNG . 
— Người không có ngàn ngày khỏe , böng không có trăm ngày tươi . 


283—%* À4 m"J. 8 TW m#É ⁄% 8. 


SHÃ  RÉN KỂ SHÙ, QÍNG LÍ NÁN RÓNG . 
SÁT NHÂN KHẢ THỨ , TÌNH LY NAN DỤNG .-- Giết người có thể tha thứ,chuyện trải tình lý thì không tha . 


22-® 8 24 lH % 8% H, 


ZHÀ  FÙ BÙ RỨ XỈN SHÒU YÒỎNG, 

SẠ PHÚ PHỦ BÁT NHƯ TÂN THỰ DỤNG , ~ Bẵng nhiên giảư như người mới nhận việc , 
mo ñầ MÔ ưzr H s R 

ZÒU PÍN NÁN GĂI vIÙ JIÃ FÊNG . 


SẬU BẢN NAN CÀI CỰU GIÁ PHONG .— Đột nhiên nghèo thì khỏ đổi lối sống xưa kia . 


28 œ# L ®%& %# Ẳï Hä HH“ ẦẤã 2# #8. 


ZUÒ SHÀNG KÈ CHÁNG MĂN, ZŨN ZHÖNG JIÙ BÙ KÕNG . 
TỌA THƯỢNG KHÁCH THƯỜNG MÀN , TỒN TRUNG TỬU BÁT KHÔNG . 
~ Trên tiệc thưởng đầy khách , trong iy rượu vẫn đày . 


26 8B § 5X X# #3 # 


wñũ LÒU GÈNG ZÃO LIÁN YÈ Yũ, 
ÓC LẶU CÁNH TẠO LIÊN DẠ VŨ , — Nhà đột lại gặp mưa đêm , 
íTậ 8 x XS jñãm x  ñR. 
XÍNG CHUÁN YÒU YÙÒ DĨNG TÓU FÊNG . 


HÀNH THUYÊN HƯU NGỘ ĐÍĨNH ĐÀU PHONG . — Chèo ghe lại gặp gió ngược . 
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EH 
vã 


YN 


8  #®#% 


LUỒ  TUÒ 


DUÂN NHÂN LẠC THÁC PHƯƠNG THÀNH TRÚC , — Măng phải sứt bọ mới thành tre 


% 3%» # % 

YÚ WÉI BỀN BỒ SHÍ 
NGƯ VỊ BÔN BA THỦY HÓA LONG . 

18 %* 

4Ì DÉ SHÀO NIÁN GQÍ 
KÝ ĐÁC THIỀU NIÊN KY TRÚC MÃ , 

3S 5S x “ 

KÀN  KÀN YÒU SHỈ BÁI 


5z W +, 


FÃÄNG CHÉNG ZHÚ, 


t2 + 3%. 


HUÀ LÓNG . 
~- Cá vì lặn lội mới thành rồng . 


fỹ 17 ä, 


MĂ , 
— Nhớ khi bé tí cưỡi ngựa tre , 


ZHÚ 


H x% 9 


TÓU WẼNG., 


KHÁN KHÁN HỰU THỊ BẠCH ĐÂU ÔNG. ~ Thắm thoải đã là già tóc bạc . 


28-4 ⁄X  #+ 7T 8 8, 


LÍ M) SHẼNG YÚ FÙ ZỦ, 

LỄ NGHĨA SANH Ư PHÚ TÚC , — Giàu sang sanh lễ nghĩa 

DÀO ZÉI CHỮ Yú PÍN GIÓNG . 

ĐẠO TẶC XUÁT Ư BAÀN CÙNG . — Nghèo nàn sanh trộm cướp. 
b 

+ + #9 5š RE # #+%, 

TIỀN SHÀNG ZHÒNG XỈNG JIẼ GỐNG BẼI, 


THIÊN THƯỢNG CHÚNG TÍNH GIẢI CỦNG BÁC , — Sao cả bầu trời đều hướng về phương Bắc , 


U ằằ +z % Z4 ð #4Œ 
SHÌ vdiÃN  WÚ SHUÍ BÙ CHÀO DÕNG 


THÊ. GIAN VÔ THỦY BÁT TRIÊU ĐÔNG . —- Trên đời không sông không chảy và hướng Đông . ? 


291—S 7 #% 8. #& A Km %® 


FÀI ẤN PÍN, DÁ 
QUẦN TỬ AN BÀN, ĐẠT NHÀN TRI MỆNH . 


JŨN RÊN ZHÏ MÌNG . 


“6 =— Người quân tử nghèo chịu nghèo ,người thông thái hiểu mạng trời 


292—8 Ñä M 5H #l 


ZHÖNG YẤN NỈ FR LÌ 
TRUNG NGÔN NGHỊCH NHĨ LỢI Ư HÀNH,, 


R # # n #!/ 


LÁNG YÀO  KŨ KỒU  LÌ 
LƯƠNG DƯỢC KHÔ KHẨU LỢI Ư BỆNH . 


293-NB X 4 # # 


SÙN TIÃN ZHỀ CÚN, NÌ 


+T 


Yú XỈNG , 
~- Lời khuyên nghịch tai nhưng giúp ích cho việc làm. 


T8. 


YÚ BÌNG . 
~- Thuốc đẳng giúp ích cho trị bịnh . 


+x # È. 


TIẦN ZHỀ  WÁNG. 


THUẦN THIÊN GIẢ TÔN , NGHÍCH THIÊN GIÁ VONG .—Tuân theo luật trời là sống ,chống lại là chết . 


2944—-À^A 3» M #. ðö5 


WÉI GÁI NIĂO 
NHÂN VỊ TÀI TỪ , ĐIỀU Vị THỰC VONG . 


295—+%* ®* #8 â #, 


rũ aI 


RÉN SĨ, 


XIÃNG HÈ 


HÀO , 'QÍN 


*%x#® TT 


'WÉI SHÍ WÁNG . 


-- Người chết vì tiền , chìm chết vì ăn . 


5$ mã 5 # 


SẺ vũ SHÊNG HUÁNG 


PHU THẺ TƯƠNG HỢP HẢO , CÂM SÁT DỰ SÉNH HOÀNG . 


-~- Vợ chồng hòa hợp nhau nhự tiếng đàn hòa tiếng sáo . 


296- 4 1L 


YỐu ÉR 


4 4. 


PÍN BÙ dIữ, 


+z7Ở 58 “^ 


WÚ zĩ FÙ BÙ 


CHÁNG . 


HỮU NHI BÀN BÁT CỬU , VÔ TỬ PHÚ BÁT TRƯỜNG . 


—Có con nghèo không lậu , không con giàu không bền , 


29-%8 ⁄ #% #. 
SHÀN BÌ SHÒU LĂO, È 


THIỆN TẤT THỌ LÃO , ÁC TÁT TẢO VONG . 


298-  # n *® # 
SHUĂNG KỐU  SHÍ DUõ 
SÀNG KHẨU THỰC ĐA THIÊN TÁC BỆNH, 
# ù  % N1 # 
KUẢI XỈN  SHỈ GUÒ  KỒNG 


KHOÁI TÂM SỰ QUÁ KHỦNG SANH ƯƠNG . 


==-~ 


BỈ ZĂO -- WÁNG. 


= Người lành chết thọ , người ác chết yểu . 


ft ft. %. 


PHIẪN  ZUÒ BÌNG , 


— Sướng miệng ăn nhiều cử mắc bịnh , 


#£ 1m. 


SHỀNG YÃNG. 


-- Nhẹ dạ xong chuyện e tai hại . 
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2995—X 8 £# 5% *% 


FÙ GUÏ DNG YÀO ñN 


+ 1%, 


BẾN FÈN, 


PHÚ QUÝ ĐỊNH YÊU AN BÔN PHẬN , — Giàu sang nhất định phải giữ bổn phận, 


f7 2® b ŒE 


PÍN QIÓNG - BÚ BÌ WĂNG 
+ - BẢN CÙNG BÁT TÁT UỐNG TỰ LƯỢNG, 


30-jÄ" 7®. zxmM % 


HUÀ SHUÏ WÚ FỄNG KỖNG 
HỌA THỦY VÔ PHONG KGÔNG TÁC LÃNG, 


% # 5ä # 


xiù HUÃ  SUÏ HÃO  BÙ 


¡ø Ñ. 


sĩ LIÀNG . 


~ Nghèo khó không cần lo uỗng công . 


4F 8, 

ZuÒ LÀNG, 

~ Nước vẽ không gió dậy sống lảng . 
M  #. 


WÉỄN  XIÃNG. 


TỦ HOA TUY HẢO BÁT VĂN HƯƠNG .— Bông thêu tuy đẹp không mùi thơm . 


3901-8 f2 — x#+ x% 


TẤN TÃ vì DU MĨ, 


% j¡jð 3# # 


SHÍ QUÈ BẢN - NHÁN 


THAM THA NHÁT ĐÂU MẼ , THÁT KHƯỚC BẢN NIÊN LƯƠNG.. 


— Tham hắn một đầu gạo , mắt cä nửa năm lương . 


302-# {t2 — M m% 


ZHẼNG TÃ MÌ vJIÃO  TÚN, 


E ®% — Hi 


FẨN SHỈ — vỉ znồu 


TRANH THA NHẬT CƯỚC ĐÔN , PHĂN THẮT NHÁT TRỪU DƯƠNG. 


~ Giành nó một giò heo , trái lại mắt đi cả đùi dê . 


33-3 H3 # ãm “=& 


LỎNG GUÏÍ WĂN DỎNG YÚN 
LONG QUY VĂN ĐỌNG VĂN DO THÁP , 


E ï¡ # lu # 


SH GUỎ CHỮN SHÄN CĂO 
XẠ QUÁ XUÂN SAN THẢO DIỆC HƯƠNG . 


342. #+ n ‹ 8# 


BÍNG SHỀNG ZHÍ HUÌ LIÀNG 


BÌNH SANH CHỈ HỘI LƯỢNG NHÂN ĐOÀN , 
=—=-48 —- 


LAN" 

YÓU  SHỈ, 

~ Rồng về động trễ ,mày còn ướt , 
?ạẹ #8. 

vì XIÃNG . 

= Xa chạy phớt qua cỏ cũng thơm , 
À1, 

RÉN  DUĂN, 


— Suốt đời cứ phê người xấu , 


LIÁNG . 


306- 


307- 


308- 


309- 


310 


311- 


ñjñm 4 Em 3% ?⁄éé ä 8 


HÉ BÙ HUÍ TÓU BĂ zì LIÀNG , 

HÀ BÁT HÔI ĐÀU BÀ TỰ LƯỢNG.  -- Sao không tự phê mình . 

1x5 mm TS &X nwn ⁄# in #W . 3# 
dÂN SHÀN RÚ BÚ vÍ, VIÀN Ẻ RŨ TÀN TĂNG . 


KIÊN THIỆN NHƯ BÀT CẬP, KIÊN ÁG NHƯ THÁM THANG . 


— Gặp việc lành sợ tiếp không kịp , thây chuyện ác sợ tránh khhông kịp nhự sợ phỏng lửa. 


A8 œ% 3% 5ä 5% # +. 


RÉN PÍN ZHì DUĂN , MĂ §HÒU MÁO  CHÁNG . 
NHẮN BÀN CHÍ ĐOÀN , MÃ SÁU MAO TRƯỜNG —Người nghèo rối chí,ngựa gày dải lông 


HQ ®#& ¡ù 5 5 ®#6  ^A 3+ Xxm tt. 


zl vIÃ XÍN LĨ jÏ: TÃ RÉN WÈI zHI MÁNG . 
TỰ GIA TÂM LÝ CÁP., THẢ NHÂN VỊ TRI MANG. --- Lòng ta gấp , lòng họ hoắn . 


%3 +z *#4 d £# $ Mã 


_ 


PÍN — WÚ DÁ SHỈ JIÃNG JĨN  ZÈNG, 
BẠN VÔ ĐẠT SĨ TƯƠNG KIM TẠNG ,_-- Khi nghèo không người sang trọng cho vàng bạc , 


5 5 8ä 4^ Út 34 Ở. 


BÌNG YÕU GÃO RÉN SHUÕ_ YÀO FÃNG . 
BỆNH HỮU CAO NHĂN THUYÊT DƯỢC. PHƯƠNG —Khi bịnh thì có người quý trọng bảy thuốc thang. 


mo k 8 5 l⁄ # H1 nh 8 


CHỦ  LẢI MÒ Yũ SHUÕ, SHÌ GUÒỜ  XÌN QĨNG LIÁNG. 
XÚC LAI MẠC DỰ THUYẾT . SỰ QUÁ TÄM THANH LƯƠNG.. 


~ Chu yên ngẫu nhiên xúc phạm đừng tranh cãi ,chuyện qua rồi thì lòng thảnh thơi . 


Ââê #£ WÑ§ u # # &, 


aqÏU_ ZHÌ MĂN SHÃN DUÕÖ XIÙ SẼ, 

THỦ CHỈ MÃN SAN ĐA TỦ SÁC , — Mùa Thu đến thì khắp núi đều cảnh xinh xinh , 
3® # x  Ä# #  # 

CHỮN LÁI WÚ CHỦ BÙ HUÃ XIĂNG . 


XUÂN LAI VÔ XỨ BÁT HOA HƯƠNG . -- Mùa Xuân đến thì khắp nơi bông thơm tho . 
# _— 9 — 


312—RB A 4# m7 § HH) 


FÁN RÉN BÙ KÈ MÀO  XIÀNG, 
PHÀM NHÂN BÁT KHẢ MẠO TƯỚNG ,— Xem người không nên do tướng mạo mà định tốt xấu , 


% ®* Z# ñmñ 3 8. 


HĂ SHUÍ BÙ KẾ DỐU  LIÁNG. 
HẢI THỦY BÁT KHẢ ĐẦU L TỢNG. _ ~ Nước biển không thể dùng gàu mo đo lường . 


313. #8 ïñ 2+2  +% 3 d E 


QÌNG QĨNG ZHÏ SHUÏI, WÉ TỶ SUỐ  FÁNG. 
THANH THANH CHÍ THỦY , VỊ THÔ SỞ PHÒNG ,-- Nước trong nhờ đắt vây giữ, 


jï #ïW +» dd. 3 ï#ñ ằ 


KẺ) dÌ ZHĨ — SHÌ, WÉ_ Jiữ SUỒ — SHĂNG, 
TẾ .TÉ CHI Sĩ, VỊ TỪU SỞ THƯƠNG. ~ Biết bao người tài ba bị rượu sát hại . 


314 6Ð # 2 TN. HH 4 È # 


HÃO CĂO ZHÏ XÀ, HUÒ YẾU  LÁN XIĂNG . 
HAO. THẢO CHÍ HẠ , HOẶC HỮU LAN HƯƠNG, -- Dưới cỏ dại có thể có mùi thơm bông lan, 


*# # 2 R # ñ # R 


MÁO CÍ ZHÏ WŨ, HUÒ YỖU XIN LIÁNG. 
MAO TỦ CHÍ ÓC , HOẶC HỮU HIỀN LƯƠNG.. ~ Trong nhà tranh có thể có người tải giỏi . 


315 + FE ®% i1 34 #@ #, 


WÚ XIN ZHŨỦ MÉN SHẼNG È PiĂO 
VÔ HẠN CHỦ MÔN SANH NGÃ BIỄU, — Và số nhà giàu bị chết đói , 


1 #  H R8 H 2 BE 


Jĩ DUÕ BÀI wũ CHỦ GỒNG QỈÌNG. 
KỲ ĐA BẠCH ÓC XUẤT CÔNG KHANH , --- Bao nhiêu nhà nghèo được làm quan , 


J6. B #⁄# HH À4 8# ĐH BH 


zulÌ HÒU QIÁN KÙỦN DÀ, HỦ ZHÖNG RÌ YUÈ CHÁNG . 
TỦY HẬU CÀN. KHÔN ĐẠI , HỖ TRUNG NHẬT NGUYỆT TRƯỜNG . 


ke — Say rồi trời đất rộng mênh mông , nằm trong bầu rượu ngày tháng dài 


317-757 X# #8 #4 &. 


WÀN SHỈ SHÈNG XIÃN DÌNG , 


VAN SỰ TÍNH TIỀN ĐỊNH , ~ Muôn việc trời đắt đã sắp sẵn , 
z# 3# # BH từ 
FÚ SHẼNG KÔNG ZÌ MÁNG . 
PHÙ SANH KHÔNG TỰ MANG . — Sống gởi trên đời bắn uỗng công . 
` = 
38m. †# 1= #& ®# # 8# U ^4 H #3 
GIẦN LÍ SÒNG HÁO MÁO, JÌ WÙ BÙ KÈ SHI. 


THIÊN LÝ TÔÓNG HÀO MAO, KÝ VẶT BẤT KHẢ THÁT . 


~ Đỗ tặng tuy nhỏ gởi từ xa ,tới tay giữ kỹ không nên mắt . 


3419 — AÁ †£ 8# nä AÀ £® ®% 


Yì RÉN CHUÁN XŨ ,  BĂI RÉN CHUẢN SHÍ . 
NHÁT NHÂN TRUYÊN HƯ , BÁCH NHÂN TRUYÊN THẬT . 


~ Một người đồn chưa chắc có , trăm người đồn đó có thiệt . 


30- !fứUÐ #“ỒbĐHH iHU Ứ Ñ E6 BĂ HU 8#. 


SHÌ SHÌ MÌNG RÚ JÌNG, QIÁN CHÉNG ÀN SÌ ai 
THẺ SỰ MINH NHƯ KINH , TIÊN TRÌNH ÁM TỰA TÁT. 
—- Chuyện đời sáng như kiếng, đường đời tối như mực . 


321- *% EíH 8 § X% š, 


GUÃNGYÌN HUẤNG JÍN NÁN MÃI, 
QUANG ÂMHOÀNG KIM NAN MÃI -- Vàng bạc không mua lại được thời gian , 


— !# im 3Ụ M B. 


ví SHÌ RÚ JŨ GUỎ Xi 

NHÁT THÉ NHƯ CÂU QUÁ KÍCH. — — Kiếp người như ngựa thoáng qua khe cửa . 
32B EH Z7 l H ® - tt. 

LIÁNG TẤN WÀN QGÍNG, RÌ SHÍ MÌ SHẼNG . 


LƯƠNG ĐIÊN VẬN KHOẢNG , NHẬT THỰC NHẤT THĂNG , 
-— Đồn điền muôn mẫu , ngày ăn một khẩu . 


— 584 ~— 


3435 2* É§ + ẶH # &E ôØA 


DÀ SHÀ QIẦN JIÄN, VỀ MIÁN ĐÃ 
ĐẠI HẠ THIÊN GIAN , DẠ MIỄN BÁT XÍCH,, -- Ngàn ngôi cao ốc , đêm nằm tảm thước . 


324.7 %4 75 8 # v x +. 


GIÃN JÏĨNG WÀN DIĂN, XÀO vì WÉI XIÃN. 
THIÊN KINH VẬN ĐIỆN , HIẾU NGHĨA VỊ TIÊN , — Muôn ngàn kinh sách , hiểu nghĩa trọng nhất. 


R. 


CHÍ . 


3425- — 3#  ^ÀA 23 ïÓ h 3# % 2# HH 
Yí zì RÙ GỒNG MÉN, JJIÙ NIÚ TUÔ 8Ù CHỮ . 
NHẬT TỰ NHẬP CÔNG MÔN , CỬU NGƯU ĐÀ BÁT XUẤT. 
Một chữ vào quan tòa , chín trâu lôi không ra . 
346g j] JôA #. T, 
YÁ MÉN BÃ z KÃI, 
NHA MÔN BÁT TỰ KHAI, _ ~ Cửa tòa mở rộng mãi, 
3 # xé #9 ®# #  &%. 
YÖU Lí WÚ QIÁN MÔ dÌN LÁI.. 
HỮU LÝ VÔ TIỀN MẠC TIỀN LAI . — Có lý không tiền đừng vào đây , 
3427-8 M 7#!é 2â &kE #8 H Z®# Ñ ®% 
FÙ CÓNG SHỀNG HÉ QÍ,  PÍN YÌN BÙ SUẢN LÁI. 
PHỦ TÔNG THĂNG HẠP KHỞI , BẢN NHÂN BÁT TOÁN LAI . 
— Giàu do tích lủy mà nên , nghèo bởi dốt tính mà đến . 
3488 Ð Z 2 T7 # ỦM mm # &% 
JIÃ ZHÕNG WÚ CÁI ZÍ, GUẦN CÓNG HÉ CHỦ  LẢI. 


GIÁ TRUNG VÒ TÀI. TỪ ,QUAN TÔNG HÀ XỨ kAI . 
— Nhà không người tải giỏi , sao có người làm quan ? 


34-5 # 24 H B A ¡+ #, 
WÀN SHÌ BÙ YÔU RÉN dÏÌ vIÀO, 
VẬN SỰ BÁT DO NHÂN KÊ GIÁO, __ ~ Muôn việc không do người tính được , 
— # ®# #8 ® % H 
Yl SHẼNG ĐÕU  SHỈ MÌNG ÂN BÁI. 


NHẬT SANH ĐÔ THỊ MỆNH AN BÀI , 
_—_ 582 --_ 


~ Kiếp người đều do số mạng sắp xếp . 


30—ã8 ÍíT 1 {1 


331- 


332- 


333- 


334- 


335- 


336- 


vÍ XNG MÀN XÍNG, 

CÁP HÀNH MẠN HÀNH,  — Đi mau đi chậm, 

WU #£ Hn 3 # 3% 8 
QIÁN CHÉNG ZHÍ YỖU DUðõ SHÀO LÙ. 


TIÊN TRÌNH CHỈ HỮU ĐA THIÊU LỘ. - Đường đi trước mắt chỉ là bao nhiêu dặm . 


À4 BH # 1% %x h 3 8 


RÉN JIÃN SĨ YŨ, TIÃN WÉN RUÒ  LÉI. 
NHÂN GIAN TƯ NGỮ , THIÊN VĂN NHƯỢC LÔI .—Chuyện xằm xì trên đời , trời nghe rõ như sấm > 


RE 5% 5 h #@C H ứm 8. 


ÀN SHÌ KUÏ XỈN, SHÉN MÙ RÚ DIÀN . 
ÁM THÁT KHUY TÂM , THẦN MỤC NHƯ ĐIỆN . ~- Làm quấy trong bóng tối , mắt thần rõ như điện . 


— # +2 %  w ^ 8® tt 


vì HÁO ZHÌ È, QUÀN RÉN MÒ ZUÒ_ . 
NHÁT HÀO CHI ÁC , KHUYÊN NHÂN MẠC TÁC . 
— Một tí chuyện ác , khuyên người đừng vác , 


— # +2 8# 35 A^À ?% # 


Yì HÁO ZHÌ SHÀN , YỮ RÉN FÃNG BIÀN. 
NHÁT HÀO CHI THIỆN , DỰ NHÂN PHƯƠNG-TIỆN . 
—~ Một chút chuyện lành , giúp người làm nhanh . 


3s ^Á E8 Ð ữ A^ E 3 


KUÏI RÉN  SHỈ HUÒ, RÁO RÉN SHÌ FÚ , 
KHUY NHÀN THỊ HỌA , NHIÊU NHÂN THỊ PHÚC . 


—~ Thiệt người là họa , tha người là phước . 


x Âm % % ⁄ B ®# #& 


TIN YĂN HUÏ HUÏ, BÀO YÌNG SHÈN SÙ. 
THIÊN NHĂN KHÔI KHÔI , BẢO -ỨNG THẠM TÓC . 
— Mắt trời rộng thênh thang , quả báo thật là nhanh . 


34347- * 5 8ä  # #8 ä € 


SHÈNG XÁN YÁN YÙŨ, SHÉẾN GÌN GUÌ FÚ . 
THÁNH HIÊN NGÔN_ NGỮ , THÂN KHĂM QUỲ PHỤC . 


~ Lời dạy của thánh hiền , thần kính ma quỷ phục . 


34387 A # 3 "h ¡ò 8# &  ñn. 


RÉN  GÈ YỐU XỈN, XỈN GÈ YẾU - JIÀN . 
NHÂN CÁC HỮU TÂM , TÂM CÁC HỮU KIÊN —Người có quả tim ,ai nấy có ý riêng 


39.—H lí 4® ưH 8 »#, 


KỐU SHUõ BÙ RÚ SHẼN FÉNG, 
KHẨU THUYỆT BÁT NHƯ THÂN PHỦNG, -- Nói mniệng thà là đích thân làm , 


1# R 4 ứm R ñ. 


ẾR WÉN BÙ RÚ MÙ VIÀN . 


NHĨ VĂN BÁT NHƯ MỤC KIÊN . = Tai nghe không bằng mắt tháy . 
340 #â # TẢ H HE # -_- 
YĂNG JŨN QIẦN RÌ, YÒNG ZÀI Mi ZHÃO. 


DƯỠNG QUẦN THIÊN NHẬT , DỤNG TẠI NHẤT TRIÊU . 


— Nuôi quân ngàn ngày , dùng trong một buổi . 
34i-HjằH WÑ 2đ 7Ý 8 ä#ä # jôé /JL HT 


GUÓ QĨNG CÁI LÃI GUỈÌ, JIÃ FÙ XĂO ÉR vIÃO . 
QUỐC THANH TÀI TỪ QUÝ , GIA PHÚ TiÊU NHI KIÊU , 
~ Nước nhà thanh - bình người tài được trọng 


Gia cảnh giàu sang con em ngạo nghễ 


42 jgj 7 3l #  ƒã§ 5  â*. 


tì DÃo GẼ TÍ HÉN  YÌ HÉ, 
LỢI ĐAO CÁT THẺ NGÂN DỊ HỢP , ~ Dao bén cắt thương (heo dỗ lành , 


s IR fÚú AÁ 1P 4 


È vũ SHÃNG RÉN HÈN BÙ XIÃO . 
ÁC NGỮ THƯƠNG NHÂN HẠN BÁT TIÊU . ~ Lời độc chạm lòng hận không tiêu . 
— 54 —- 


34-24 ¡ï MH BH ! H #, 


GỖNG DÀO SHÌ MÃN WẾI BÁI FÀ, 
CÔNG ĐẠO THÉ GIAN DUY BẠCH PHÁT , ~ Công bằng nhất trên đời chỉ là tóc bạc , 


# ^ x#& + Z# 8# 


GuUÌ RÉN TÓU SHÀNG BÙ CÉNG, RÁO, 
QUÝ NHÀN ĐÀU THƯỢNG BÁT TĂNG NHIÊU. --- Mặc cho vua quan phú quý cũng không tha . 


3443 #4 1É HB â  X 4 1# HỆỌỚỗ 


YỐU (@OIÁN KÃN CHỮ ZHÒNG,WÚ YI LĂN CHỮ MÉN . 
HỮU TIỀN KHAM XUẤT CHÚNG., VÔ Y LẦN XUẤT MÔN. 


— Có tiền nên vào chở, không áo lười ra của . 


343» #8 mã f1 /#¡Hø XS % # ®% #3. 


WÉi GUĂN XŨ ZUÒ XIÀNG, JÏ DÌ BÌ ZHÊNG XIĂN . 
VỊ QUAN TU TÁC TƯỞNG ,CẬP ĐẸ TÁT TRANH TIÊN . 
~ Làm quan hãy làm có bộ , học hành tranh sớm thi đổ . 


3486 ND w %4, Đd mm #8 9. 


MÁO CÓNG DÌ .FÃ, SHÙ XIÀNG ZHÏ FẼN. 
MIÊU TÔNG ĐỊA PHÁT , THỤ HƯỚNG CHI PHẢN.—-Mạ mọc từ mặt đắt,cây tế chia thành nhánh. 


34—-424 TT 1m ra mã #4 4 1. 


FÙ ZI HÉ ÉR JIÃ BỦ TUÌ. 
PHÙ TỪ HÒA NHI GIA BÁT THOÁI . - Cha con hòa thuận thì gia cảnh không suy . 


3448 )ủẺ ®#§ 1í moz 2® 2. 


XIÕNG DÌ HỆ ÉR JIÃ BÙ FÊN . 
HUYNH ĐỆ HÒA NHI GIÁ BÁT PHÂN. — Anh em hòa hợp thì khỏi ở riêng / chia gia tài . 


349—## 3 T#E #. E 3 #⁄ #1 


GUẦN YẾU ZHÈNG DIÁO, MÍN yếu HÉ YUẼ . 
QUAN HỮU CHÁNH ĐIÊU , DÀN HỮU HÒA-ƯỚC . ~ Quan có luật , dân có lệ . 


30 Ñ Hn Z4 W #Ø §& "mm 9% BỊ. 


XIÁN  SHÍ BÙ SHÃO XIÃ 4,JÍ SHÍ BÀO FÓ JIÁO . 
NHÀN THÌ BÁT THIẾU HƯƠNG , CÁP T_] BẢO PHẬT NƯỚC . 


Ngày thường không dâng nhang, có cht ôn ôm châm Phật . Ph 


35l1- 


352- 


353- 
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355- 
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# + 34 ð# x ®# ñ, 


XÌNG SHỀNG TÀI PÍNG WÚ SHÌ RÌ, 
HẠNH SANH THÁI BÌNH VÔ SỰ NHẬT , ~ May cho sống trong cảnh thái bình võ sự , 


Ð lễ # .# Z# # m 


KỒNG FÉNG NIÁẤN LÀO  BÙ DUÕ  SHÍ. 
KHỦNG PÙNG NIÊN LÀO BÁT ĐA THỜI . ~ E khi tuổi giả không bao lâu . 


ïHãấ, 8 R #4 z# ñ 8ä 


GUÓ LUÀN SĨ LIÁNG JIÀNG , JIÃ PỈN sĩ XIÁN 
QUỐC LOẠN TỪ LƯƠNG TƯỚNG ,GIÁ BẢN TƯ HIÊN THÊ . 
~ Nước loạn nhớ tướng tài cảnh nghèo nhớ vợ yêu . 


%b 1W #⁄: +% Ø4 ĐÐ 5%, 


CHÍ TÁNG Í SHUÏ XŨ FÁNG HÀN, 
TRÍ. ĐƯỜNG TÍCH THỦY TU PHÒNG HẠN , — Áo hề chứa nước hãy phòng hạn , 


H *w# Đ ÿ# £ # # 


TIẢN  DÌ GÍN GẼNG ZÚ YĂNG JIÃ.. 
ĐIỄÊN  ĐỊA CÂN CANH TÚC DƯỠNG GIA . ~ Ruộng đất cấy cày đủ sống vui . 


‡fÐ 3X 4 fứậ RB 


GỀN SHẼN BÙ PÀ FỄNG YÁO  DỎNG, 
CĂN THĂM BÁT PHA PHONG DAO ĐỘNG, ~ Rễ sâu không sợ gió rung cây , 


b 1Ð zx 8# H XE 8# 


SHÙ ZHÈNG WÚ CHÓU YUẺÈ YĨNG XI. 
THỰ CHÁNH VÔ SÀU NGUYỆT ẢNH TÀ , ~ Cây ngay lo gì bóng trăng xá . 


* 1 #8 T7 # # r# =. 


FÈNG QUÀN JŨN ZÏ, GÈ Yí SHỐU ĩ. 


PHỤNG KHUYÊN QUẦN TỪ , CÁC NGHỊ THỦ KỲ . 


~- Dâng khuyên quý ngài tr giữ lầy . bờ 


Rñ # #8 #4 ,„ %# — ®% 


ZH— cï CHÉNG SHỈ, WĂN  WÚ vị 8HÏ 


CHỈ THỨ TRÌNH THỊ , VAN VÔ NHẬT THÁT . —- Chỉ t in như thế ,tuận theo yên lòng . 


s. 


a[. 


Mã TỰ HỌC TIẾNG BẮC KINH 

Ghịu trách nhiệm xuất bản: Quang Thắng 

Biên tập nội dung: Tùng Phương 

Sửa bản ia: Tùng Phương 

Bìa: Bỗ Duy Ngọc 

In 1.000 cuốn tại Xí nghệ in Machinco, 

21 Bùi Thị Xuân, Q.1,TP. Hồ Chí Minh. 

Sð đăng ký kế hoạch xuất bản: 594/XB-0LXB-5. 
Gục xuất bản ký ngày 14 tháng 05 nầm 2004. 
In xong và nộp iưu chiểu tháng 12 năm 2004. 
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